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“Việc nhẹ, lương cao” - 
hình thức lừa đảo nổi bật 
nhất trên mạng

Gần đây, không còn ai xa lạ
với cụm từ “việc nhẹ, lương cao”
- một trò lừa đảo không mới
nhưng đã đưa không ít gia đình,
cá nhân lâm vào cảnh khốn đốn
và vẫn tiếp tục có thêm những
nạn nhân mới. 

Thống kê của Cục An toàn
thông tin, Bộ TT&TT cho thấy,
chỉ tính trong 11 tháng đầu năm
2023, hệ thống tiếp nhận thông
tin cảnh báo do Cục quản lý, vận
hành đã nhận được hơn 15.900
phản ánh về trường hợp lừa đảo
do người dùng Internet Việt Nam
gửi đến; trong đó có tới trên 91%
cảnh báo liên quan đến giả mạo,
lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng
- tài chính. 

Theo báo cáo tổng kết tình
hình An ninh mạng Việt Nam
năm 2023 của công ty Công nghệ
An ninh mạng quốc gia Việt Nam
(NCS), số vụ tấn công mạng vào
các tổ chức tăng 9,5% so với năm
2022, trung bình 1.160 vụ mỗi
tháng, năm 2023 ghi nhận 13.900
vụ tấn công mạng vào các tổ chức
tại Việt Nam. Các mục tiêu chịu
nhiều cuộc tấn công nhất trong
năm qua là các cơ quan chính
phủ, hệ thống ngân hàng, tổ chức
tài chính, hệ thống công nghiệp
và các hệ thống trọng yếu khác. 

Thống kê cũng cho thấy, có
tới hơn 24 hình thức lừa đảo khác
nhau, trong đó nổi bật nhất là lừa
“việc nhẹ, lương cao”, lừa đầu tư
chứng khoán, đầu tư ngoại hối lãi
khủng, giả mạo người thân, bạn
bè gặp tai nạn, giả mạo công an,
cán bộ thuế lừa cài app giả mạo
chiếm quyền điều khiển điện
thoại. Nhiều trường hợp nạn nhân
đã bị mất những khoản tiền rất
lớn, lên đến cả tỷ đồng. 

Liên minh Chống lừa đảo toàn
cầu (GASA) đã công bố một Báo
cáo về tình trạng lừa đảo trực
tuyến tại Việt Nam năm 2023.

Báo cáo của tổ chức này được
thực hiện dựa trên một cuộc khảo
sát rộng rãi với sự tham gia của
1.063 người Việt Nam nhằm
cung cấp cái nhìn toàn diện về
mức độ ảnh hưởng của tình trạng
lừa đảo trực tuyến. Theo Liên
minh Chống lừa đảo toàn cầu,
trong 12 tháng qua, trung bình
mỗi người Việt tham gia khảo sát
phải đối mặt với 0,8 vụ lừa đảo.

Thiệt hại tài chính do các vụ
lừa đảo gây ra là rất lớn khi có
29% người tham gia cho biết họ
đã phải gánh chịu thiệt hại về tiền
bạc. Trung bình, số tiền thiệt hại
của mỗi nạn nhân là khoảng 17,7
triệu đồng (tương đương 734
USD). Facebook và Gmail hiện
nổi lên như những kênh lừa đảo
chính để tiếp cận nạn nhân tại
Việt Nam. 71% số người được
hỏi gặp phải lừa đảo thông qua
các nền tảng được sử dụng rộng
rãi này.

Bám sát theo đó là Telegram
(28%), Google (13%) và TikTok
(13%), chiếm vị trí thứ 3 đến thứ
5 trong các kênh được những kẻ
lừa đảo khai thác nhiều nhất. Lừa
đảo đầu tư được cho là phổ biến
nhất, khi 13% người được hỏi báo
cáo về hình thức này. Sử dụng
phương pháp ngoại suy, GASA
cho rằng, nếu áp dụng những số
liệu này trên phạm vi toàn quốc,
tổng thiệt hại mà lừa đảo gây ra
đối với Việt Nam có thể lên tới
391,8 nghìn tỷ đồng (tương
đương 16,23 tỷ USD).

Cũng theo báo cáo của
GASA, 70% người Việt Nam
phải đối mặt với các trò lừa đảo ít
nhất 1 lần mỗi tháng. Chỉ có 1%
trong tổng số các nạn nhân lấy lại
được toàn bộ số tiền đã mất. 54%
nạn nhân phải gánh chịu tác động
mạnh về mặt cảm xúc, bởi lừa
đảo trực tuyến đã gây ra tác động
sâu sắc và để lại dấu ấn khó phai
mờ trong lòng nạn nhân, đặc biệt
là lừa đảo trộm danh tính (21%)
và lừa đảo mua sắm (21%). 

Tình trạng lộ, lọt dữ liệu của
người dùng tại Việt Nam đã ở mức
báo động. Theo thống kê năm
2023, Bộ Công an đã phải cảnh
báo, xử lý hàng chục triệu các vụ
việc có liên quan đến xâm phạm
cơ sở dữ liệu cá nhân. Nghiêm
trọng hơn, các dữ liệu này đã được
rao bán trên các diễn đàn, thậm chí
rao bán trên cả các hội nhóm
Telegram. Theo đó, chỉ cần bỏ ra
vài nghìn đồng là có được dữ liệu
cá nhân của một người thông qua
số điện thoại liên lạc...

Việt Nam sẽ có phần mềm
chống lừa đảo trực tuyến
trong năm 2024

Các chuyên gia dự báo rằng
trong năm 2024 và các năm tiếp
theo, xu hướng tấn công lừa đảo
trực tuyến sẽ tiếp tục gia tăng, có
thể xoay quanh các sự kiện nóng,
nổi bật và ứng dụng giả mạo.

Thực tế cho thấy, hầu hết
các hình thức lừa đảo hiện
nay đều nhắm đến người dùng
điện thoại thông minh. Từ các
cuộc gọi rác, tin nhắn rác đến
các ứng dụng giả mạo chiếm
quyền điện thoại đều diễn ra
trên điện thoại. Các chuyên
gia bảo mật cũng cho rằng,
một trong những giải pháp
chống lừa đảo hiệu quả là
cung cấp ứng dụng chống lừa
đảo cho người dân cài trên
điện thoại cá nhân.

Việc triển khai giải pháp sử
dụng ứng dụng chống lừa đảo
chính là “dùng công nghệ để đấu
lại công nghệ”. Theo phân tích
của một chuyên gia lâu năm trong
ngành, ứng dụng chống lừa đảo

có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo,
kết hợp với các cơ sở dữ liệu về
số điện thoại lừa đảo để phát hiện,
cảnh báo cho người dùng khi có
cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo gửi đến
điện thoại người dùng. Cùng với
đó, ứng dụng chống lừa đảo cũng
sẽ hoạt động như một giải pháp
giám sát, phát hiện ra các ứng
dụng giả mạo, cài từ nguồn
không bảo đảm, phát hiện những
phần mềm truy cập vào dữ liệu
người dùng hay có khả năng theo
dõi, nghe lén, điều khiển điện
thoại. Nhờ đó người dùng có thể
tránh được phần lớn các tấn công
lừa đảo hiện nay.

Trước thực tế này, thực hiện
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo an toàn,
an ninh mạng quốc gia do Thủ
tướng Chính phủ làm Trưởng Ban,
Bộ Công an đã xúc tiến hoạt động
thành lập Hiệp hội An ninh mạng
quốc gia. Ngày 8/5/2023, Bộ Nội
vụ đã ban hành Quyết định số
340/QĐ-BNV cho phép thành lập
Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.
Theo đó, Hiệp hội An ninh mạng
quốc gia là tổ chức xã hội - nghề
nghiệp của công dân và tổ chức
Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực
an ninh mạng tự nguyện thành lập,
nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của hội viên, hỗ trợ nhau
hoạt động có hiệu quả, đoàn kết
bảo đảm an ninh mạng theo định
hướng, chiến lược về an ninh
mạng của Đảng, Nhà nước góp
phần bảo vệ Tổ quốc và thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước. Hiệp hội An ninh mạng
quốc gia đã chính thức được thành
lập cùng với Đại hội Đại biểu toàn
quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023

- 2028 có sự tham dự của gần 200
đại biểu là hội viên Hiệp hội An
ninh mạng quốc gia từ các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp,
chuyên gia, học giả uy tín trong
lĩnh vực an ninh mạng.

Nghiên cứu, xây dựng và ra mắt
phần mềm chống lừa đảo để giảm
thiểu nguy cơ lừa đảo trên không
gian mạng là một nội dung hoạt
động trong kế hoạch năm 2024 của
Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. 

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng
chỉ ra rằng, giải pháp công nghệ sẽ
mang tính hỗ trợ, chứ không phải
là tất cả. Vì thế, việc tăng cường
quản lý, giám sát và xử phạt từ cơ
quan quản lý; đồng thời nâng cao
nhận thức cũng như kỹ năng
phòng, chống lừa đảo trực tuyến
cho người dùng Internet là những
giải pháp quan trọng. Với vai trò là
cơ quan quản lý nhà nước trong
lĩnh vực an toàn thông tin mạng, Bộ
TT&TT, trực tiếp là Cục An toàn
thông tin đã triển khai nhiều giải
pháp, bao gồm cả những giải pháp
tuyên truyền nâng cao nhận thức và
các biện pháp kỹ thuật, để góp phần
từng bước đẩy lùi vấn nạn lừa đảo
trên không gian mạng Việt Nam.

Trong năm 2024, ngoài việc
thúc đẩy mạnh mẽ các chiến dịch
tuyên truyền, Cục An toàn thông tin
cũng sẽ khuyến nghị các Bộ,
ngành, địa phương sử dụng tối đa
các hệ thống thông tin cơ sở, các tổ
công nghệ số cộng đồng để tuyên
truyền nhận thức, kỹ năng cho
người dân, nhất là người dân vùng
nông thôn, vùng xa, từ đó giúp họ
phòng tránh việc bị lừa đảo trên
không gian mạng.

MiNh DươNg

đẩy lùi vấn nạn lừa đảo trên 
không gian mạng 

Những năm trở lại đây, khi Việt Nam đẩy mạnh
công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đưa các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân
chuyển dịch hoạt động lên môi trường mạng,
các thách thức an toàn, an ninh mạng, trong
đó có lừa đảo trực tuyến cũng đã và đang gia
tăng mạnh. Theo phân tích của các chuyên
gia, sim rác, tài khoản ngân hàng rác tràn lan,
dữ liệu cá nhân bị lộ, lọt cùng với sự phổ biến
của công nghệ mới như DeepFake đã kéo theo
hàng loạt vụ việc lừa đảo trực tuyến xảy ra
trong năm 2023.

lHiệp hội An ninh mạng quốc gia đã chính thức được thành lập cùng với Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, 
nhiệm kỳ 2023 - 2028. (Ảnh: Minh Sơn/TTX)

Có hai nguyên nhân chính dẫn đến lộ, lọt dữ liệu tại Việt Nam, nguyên nhân thứ nhất là do các hệ thống
thu thập, lưu trữ thông tin người dùng nhưng không bảo đảm an ninh, từ đó bị tin tặc (hacker) xâm nhập lấy
cắp dữ liệu hoặc bị nhân viên chủ động bán ra ngoài thu lợi bất chính. Nguyên nhân thứ hai là do người dùng
chủ quan, bất cẩn tự mình lộ lọt thông tin trên mạng hoặc trên các website mua bán trực tuyến. Sim rác, tài
khoản ngân hàng rác tràn lan, dữ liệu cá nhân bị lộ, lọt cùng với sự phổ biến của công nghệ DeepFake đã kéo
theo hàng loạt vụ việc lừa đảo trực tuyến xảy ra trong năm 2023. Kẻ xấu dựa vào dữ liệu có được, dựng lên các
kịch bản dành riêng cho từng mục tiêu, đồng thời sử dụng DeepFake để giả mạo hình ảnh, giọng nói, khiến cho
nạn nhân rất khó phát hiện.

Các chuyên gia của Liên minh Chống lừa đảo cho rằng, để tránh trở
thành nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến, mọi người cần thận trọng
khi nhận được liên hệ từ các nguồn không rõ ràng. eo các chuyên gia
của GASA, nâng cao nhận thức, cải thiện trình độ kỹ thuật số và cơ chế
báo cáo hợp lý là điều cần thiết để vượt qua những thách thức do kỷ
nguyên kỹ thuật số ngày càng phát triển. Khả năng phục hồi và sức mạnh
của người dân Việt Nam đóng vai trò then chốt trong việc điều chỉnh các
chiến lược nhằm bảo vệ chống lừa đảo và góp phần xây dựng một môi
trường kỹ thuật số an toàn hơn cho tất cả mọi người.
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Không chỉ là giấc mơ sông Hồng
Trên thế giới, có rất nhiều thành phố

phát triển và nổi tiếng nhờ gắn liền với các
dòng sông như: Sông Hoàng Phố - Thượng
Hải. Thủ đô Seoul là nói đến kỳ tích sông
Hàn. Thủ đô Budapest của Hungary phát
triển rực rỡ và lãng mạn hai bên bờ sông
Danube,… Và Hà Nội, thành phố hơn
nghìn năm tuổi, có lịch sử văn hóa gắn liền
với sông Hồng.  

Bãi nổi giữa sông là một không gian vô
cùng đặc biệt, nơi có không gian khoáng
đạt và tầm nhìn không giới hạn trong đô
thị. Là điểm nhấn quan trọng của dòng
sông, và nếu khai thác hiệu quả, nó sẽ trở
thành biểu tượng, là điểm đến của thành
phố như đảo Margaret trên sông Danube
(địa điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô 
Budapest với bể bơi, công viên nước, các
đường chạy thể thao và hệ thống các câu
lạc bộ). Hay bãi nổi Nodeulseom trên sông
Hàn ở Thủ đô Seoul là “cột mốc” của thiên
nhiên với những không gian quảng trường
công cộng, công trình nghệ thuật và những
trải nghiệm đặc biệt hấp dẫn, cũng là điểm
du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc…

Bãi nổi giữa và ven sông Hồng đoạn
qua các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long
Biên, Tây Hồ cũng là một không gian đặc
biệt như thế, là điểm kết nối của trục không
gian văn hóa Hồ Tây - Cổ Loa... 

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến
năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050,
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 1259/TTg ngày 26/7/2011
đã xác định sông Hồng là trục không gian
cảnh quan chủ đạo của Thủ đô.

Theo Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Bá
Nguyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch -
Kiến trúc Hà Nội, trước kia, diện tích bãi
giữa thay đổi theo mùa do sự lên, xuống
của nước lũ. Những năm gần đây, sông
Hồng không xảy ra lũ lớn, mực nước sông
Hồng hiếm khi lên cao, diện tích bãi giữa ít
thay đổi hơn. Khu vực bãi giữa có cốt cao
không bị ngập lụt. Các lạch cạn ven bờ có
xu thế bồi khiến việc quản lý, khai thác, sử

dụng khu vực bãi giữa bị xao nhãng, hàng
chục ha để hoang hóa cho cỏ dại mọc, một
phần bị chiếm dụng trái phép để canh tác
rau màu. Từ lâu, nhiều ý kiến đã đề nghị
thành phố nên khai thác không gian này.

Tạo lập không gian kiến trúc cảnh
quan, không gian văn hóa ở bãi giữa cần
có sự kết nối với các kiến trúc có giá trị như
cầu Long Biên. Ông Nguyên cũng cho
biết, việc nghiên cứu “Đề án xây dựng
Công viên Văn hóa cảnh quan bãi giữa
sông Hồng” hết sức cần thiết, phù hợp với
chủ trương, chỉ đạo của các cấp thẩm
quyền, cụ thể hóa định hướng quy hoạch,
góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất,
chống lấn chiếm, chống lại các yếu tố gây
tác hại cho môi trường đô thị. Đồng thời
tạo dựng cảnh quan tự nhiên, đáp ứng nhu
cầu thiết yếu nhất của người dân, góp phần
đa dạng các loại hình du lịch, vận tải, phát
triển kinh tế. Tuy nhiên, ông Nguyên cũng
cho biết, việc xây dựng công viên đang gặp
rào cản lớn là các quy định đảm bảo an
toàn phòng chống lũ, đê điều… 

Nhận định bãi giữa là một quỹ đất
đáng quý từ thiên nhiên ban tặng cho Thủ
đô, TS.KTS Phạm Tuấn Long, Chủ tịch
UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho
rằng, đây cũng là không gian duy nhất còn
lại để có thể tạo dựng một không gian
công cộng xanh, sinh thái và văn hóa đầy
hấp dẫn cho cộng đồng. Khách du lịch đến

Thủ đô không chỉ cảm nhận một không
gian sống mật độ cao, nhiều tầng văn hóa,
mà còn được trải nghiệm một không gian
mở của Hà Nội, nhìn ra sông, hướng tới
không gian công viên xanh, sinh thái trên
mặt nước. 

Cùng với đó, Chủ tịch UBND quận
Long Biên, ông  Nguyễn Mạnh Hà cũng
bày tỏ kỳ vọng, “Đề án xây dựng Công
viên Văn hóa cảnh quan bãi giữa sông
Hồng” sẽ giúp thay đổi diện mạo cảnh
quan khu vực, giải quyết các vấn đề bất
cập, đánh thức tiềm năng không gian công
cộng rộng lớn. Với đề án này, việc kiểm
soát tốt hành lang thoát lũ, tạo dựng cảnh
quan thân thiện với môi trường, đáp ứng
sinh hoạt cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn
hóa Việt sẽ là nền tảng phát triển bền vững
cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Cần những giải pháp đồng bộ
Hiện nay, Hà Nội đã tham gia Mạng

lưới các Thành phố sáng tạo của 
UNESCO. Quy hoạch phân khu đô thị
sông Hồng đã được UBND thành phố phê
duyệt. Theo các chuyên gia, đó là điều kiện
thuận lợi để phát triển sông Hồng thành
trục cảnh quan quan trọng, phát triển kinh
tế xã hội của Thủ đô. 

Do đó, để hiện thực hóa định hướng
xây dựng Công viên văn hóa cảnh quan
bãi giữa sông Hồng, Hà Nội cần nghiên
cứu quy hoạch chi tiết Bãi Giữa sông
Hồng. Quy hoạch là nguồn lực quan
trọng, thể hiện tầm nhìn, giúp cho thành
phố Hà Nội bổ sung, hoàn thiện quy
hoạch và Luật Thủ đô.

Như vậy, việc quản lý, khai thác không
gian công cộng bãi giữa sông Hồng tạo
thành điểm tham quan du lịch bổ trợ cho
khu phố cổ, khu phố cũ Hà Nội. Đồng thời
góp phần giải quyết các vấn đề về quản lý,
chống lấn chiếm đất bãi nổi giữa và bãi ven
sông Hồng, khôi phục lại giao thông
đường sông, cải thiện môi trường, thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với Quy
hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Theo
đó, tạo lập hình ảnh thành phố hiện đại và
sinh thái hai bên sông Hồng, có bản sắc và
truyền thống lâu đời. Cùng với việc tôn
trọng các khu vực bảo tồn, đặc biệt là đoạn
đi qua đô thị trung tâm. 

TS.KTS Tạ Nam Chiến, Chủ tịch
UBND quận Ba Đình đề xuất xây dựng
Công viên sông Hồng - trong đó, khu vực
đầu tư mới có phạm vi toàn bộ bãi giữa và
khu vực ven sông. Khu vực cải tạo chỉnh
trang, bao gồm khu dân cư tập trung ngoài
đê và các yếu tố kiến trúc có giá trị cần
được kết nối như cầu Long Biên, chợ
Đồng Xuân, tháp nước Hàng Đậu… thuộc
khu phố cổ, phố cũ. Theo ông Chiến, Hà
Nội nên tạo dựng các quảng trường khu
vực bãi giữa, tạo các điểm nhấn về không
gian, về thị giác để kết nối với các điểm
nhấn đô thị có sẵn. Và cần tổ chức cuộc
thi ý tưởng xây dựng Công viên Văn hóa
đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và
bãi ven sông Hồng. Từ đó phát huy sức
sáng tạo, các ý tưởng hay, độc đáo, khả thi
để đưa sông Hồng xứng tầm là di sản của
Thủ đô.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đình
Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ
cho rằng, để xây dựng không gian bãi giữa
sông Hồng, cần làm tốt công tác quy
hoạch, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp
luật liên quan, xây dựng lộ trình cụ thể và
tranh thủ mọi nguồn vốn cho quá trình
triển khai thực hiện. Theo ông Khuyến,
việc xây dựng trục không gian cảnh quan
sông Hồng là một quá trình khó khăn phức
tạp và lâu dài, đòi hỏi nguồn lực rất lớn về
tài chính và nhân lực… Những chính sách
linh hoạt, phù hợp có thể giúp tháo gỡ khó
khăn trong nguồn lực để hướng tới đầu tư
xây dựng một không gian văn hóa công
cộng đáng sống, tạo dấu ấn, bản sắc riêng
cho Hà Nội. 

Còn theo Chủ tịch quận Long Biên
Nguyễn Mạnh Hà, cơ chế chính sách cần
được tháo gỡ đầu tiên là giao chính quyền
Hà Nội được quyết định sử dụng, khai thác
quỹ đất. Cụ thể, Luật Thủ đô và Luật Đất
đai sửa đổi giao thành phố  quyết định khai
thác quỹ đất nông nghiệp bãi sông...

Có thể nói, sẽ cần rất nhiều những bàn
thảo, những ý kiến của các chuyên gia,
những giải pháp linh hoạt để giấc mơ sông
Hồng sớm trở thành hiện thực. Thêm một
biểu tượng mới cho Hà Nội hơn ngàn năm
tuổi, thêm một nét riêng có, đan xen giữa
cổ xưa và hiện đại - Thủ đô  bên dòng châu
thổ sông Hồng…NguyễN Mỹ

Góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội
Hiện UBND quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với UBND các Ba Đình,

Long Biên, Tây Hồ, phối hợp cùng Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư
Việt Nam để tiến hành tổ chức cuộc thi Ý tưởng quy hoạch “Công viên
văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng”
(dự kiến sẽ tổ chức thi tuyển vào đầu năm 2024) với mục đích: Tìm kiếm
ý tưởng sáng tạo độc đáo, chất lượng cao về Quy hoạch từ các chuyên
gia trong nước và quốc tế, thiết lập sản phẩm ý tưởng quy hoạch có
tính sáng tạo nhưng có tính thực tiễn, khả thi cao.

Cuộc thi trên sẽ làm cơ sở để hoàn chỉnh Đề án đồng thời là cơ
sở để triển khai thực hiện các dự án thành phần nhằm khai thác
hiệu quả quỹ đất và lợi thế tiềm năng khu vực bãi nổi giữa và bãi
ven sông Hồng, góp phần phát triển lĩnh vực công nghiệp văn hóa

theo chủ trương của Thành ủy và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày
05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển
Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát
triển đô thị Việt Nam, việc nghiên cứu, cải tạo bãi giữa, bãi bồi
sông Hồng thành Công viên văn hóa du lịch của Thủ đô là giải
pháp mang tính đột phá nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và lợi
thế tiềm năng, vẻ đẹp tự nhiên sông Hồng. Đây sẽ là điểm tựa để
đưa sông Hồng chảy giữa lòng Hà Nội, trở thành trục không gian
xanh, có sức hấp dẫn không chỉ nằm trong phạm vi hai bên sông
mà còn có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển cho cả Hà Nội.
Đặc biệt, việc xây dựng không gian này sẽ cải thiện vệ sinh môi
trường, tăng tỷ lệ không gian xanh cho khu vực nội đô lịch sử.

“Đánh thức” 
bãi giữa sông Hồng
Bãi giữa sông Hồng có thể trở thành một
không gian đậm chất văn hóa Việt Nam
giữa lòng Hà Nội. Đây là nhận định của
nhiều nhà quản lý, chuyên gia tại hội thảo
“Công viên Văn hóa đa chức năng tại bãi
nổi giữa và bãi ven sông Hồng” (Công viên
Văn hóa cảnh quan bãi giữa sông Hồng). 

lBãi giữa, bãi nổi sông Hồng có thể sẽ thêm một biểu tượng mới cho
Hà Nội ngàn năm văn hiến. (Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)

lNgười Hà Nội tham gia dọn rác bên bãi nổi chân cầu Long Biên. (Ảnh: Mạng lưới  Vì một Hà Nội đáng sống)
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Không sai khi nói rằng,
Hội nghị toàn quốc về
phát triển các ngành
công nghiệp văn hóa
Việt Nam được tổ chức
cuối năm 2023 vừa qua
là “hội nghị Diên Hồng”
đầu tiên để phát triển
các ngành công nghiệp
văn hóa Việt Nam. Tại
đây, nhiều vấn đề,
trong đó có các vấn đề
pháp lý đã được thẳng
thắn nhìn nhận, kiến
nghị để hướng tới mục
tiêu chung đẩy mạnh
phát triển các ngành
công nghiệp văn hóa
Việt Nam.  

Rạng rỡ chặng đường 7 năm 
Trong bối cảnh thế giới, vấn

đề phát triển công nghiệp văn
hóa (CNVH) đang diễn ra mạnh
mẽ, là xu thế và dần trở thành
động lực quan trọng thúc đẩy sự
phát triển kinh tế, xã hội của các
quốc gia. Việt Nam được đánh
giá có nhiều tiềm năng, lợi thế
phát triển CNVH (các ngành
công nghiệp sản xuất ra các sản
phẩm mang tính nghệ thuật và
sáng tạo, có bản chất vật thể hoặc
phi vật thể; thông qua khai thác
những giá trị văn hóa cùng
những sản phẩm và dịch vụ có
tính trí tuệ, có ý nghĩa xã hội và
văn hoá để thu về những nguồn
lợi kinh tế). 

Theo Bộ trưởng Bộ
VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng,
chặng đường 7 năm triển khai
Chiến lược phát triển các ngành
CNVH Việt Nam (Chiến lược
1755), công tác phát triển các
ngành CNVH Việt Nam đã đạt
được một số kết quả nổi bật như:
giai đoạn từ năm 2018 - 2022, giá
trị sản xuất của các ngành CNVH
Việt Nam đóng góp ước đạt 1,059
triệu tỷ đồng (44 tỷ USD), trước
đó năm 2015 đóng góp 2,68%
GDP, các năm 2016, 2017, 2018
đóng góp khoảng 3,61% GDP;
bình quân tốc độ tăng trưởng về
số lượng các cơ sở kinh tế hoạt
động trong các ngành CNVH đạt
7,21%/năm trong 5 năm qua, năm
2022 có khoảng 70.321 cơ sở
đang hoạt động có liên quan đến
ngành CNVH và bình quân lực
lượng lao động thu hút khoảng 1,7
triệu đến 2,3 triệu người, tăng
7,44%/năm...

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn
Văn Hùng, các ngành CNVH đã
có sự đóng góp lớn trong sự
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cụ
thể, sự xuất hiện của các trung
tâm CNVH, các thành phố sáng
tạo đã và đang làm thay đổi cơ
cấu vùng kinh tế; các doanh

nghiệp văn hóa, bao gồm cả các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, ngày càng xuất hiện nhiều
hơn. Sự thay đổi này đã tạo nên
các kết quả đáng ghi nhận ở
nhiều ngành như kiến trúc có giá
trị gia tăng bình quân tăng
7,37%, thiết kế có giá trị gia tăng
của bình quân tăng 6,36%, thời
trang có giá trị gia tăng bình quân
tăng 7,3%, điện ảnh có giá trị gia
tăng bình quân 7,94%...

Không những thế, các ngành
CNVH còn đóng góp lớn trong
việc quảng bá hình ảnh, bản sắc
và gia tăng sức hấp dẫn, thuyết
phục của “sức mạnh mềm” văn
hóa Việt Nam. Trong tiến trình
của CNVH, 3 thành phố của Việt
Nam là Hà Nội, Đà Lạt, Hội An
đã gia nhập Mạng lưới các thành
phố sáng tạo của UNESCO là một
căn cứ vững vàng để Việt Nam có
thể xác định mục tiêu trong giai
đoạn tiếp theo là trở thành trung
tâm CNVH thu hút và hội tụ sự
sáng tạo tại khu vực Đông Nam
Á. Việt Nam lần thứ 4 được vinh
danh là Điểm đến Di sản hàng đầu
thế giới tại Lễ trao Giải thưởng Du
lịch Thế giới năm 2023 sau các
năm 2019, 2020, 2022. Những
thành tựu này đã dẫn đến ngày
22/11/2023, Việt Nam đã trúng cử
thành viên Ủy ban Di sản Thế giới
nhiệm kỳ 2023 - 2027 với số
phiếu rất cao...

Quản lý nhà nước về 
công nghiệp văn hóa - 
cần được luật hóa

Ở góc độ chính sách, pháp
luật, những năm qua, Đảng, Nhà
nước đã ban hành và triển khai
hiệu quả nhiều chủ trương,
đường lối, chính sách, pháp luật
để phát triển văn hóa và CNVH
như: Nghị quyết số 03-NQ/TW
ngày 16/7/1998 của Trung ương;
Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày
9/6/2014; Chiến lược phát triển
các ngành CNVH Việt Nam đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm
2030; Đại hội lần thứ XIII của
Đảng đề ra nhiệm vụ: “Khẩn
trương triển khai phát triển có
trọng tâm, trọng điểm ngành
CNVH và dịch vụ văn hóa trên
cơ sở xác định và phát huy “sức
mạnh mềm” của văn hóa Việt
Nam”. Đặc biệt, phát biểu tại Hội
nghị Văn hóa toàn quốc năm

2021, đồng chí Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng đã nêu 6
nhiệm vụ lớn, trong đó: “khẩn
trương phát triển các ngành
CNVH, xây dựng thị trường văn
hóa lành mạnh”. 

Theo Bộ trưởng Bộ
VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng,
trong giai đoạn 2018 - 2022, các
Bộ, ngành đã rà soát, đề xuất
Quốc hội, Chính phủ ban hành
các cơ chế, chính sách, tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc trong quá
trình quản lý các ngành CNVH ở
Việt Nam; cải thiện điều kiện
kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
văn hóa, thúc đẩy phát triển các
ngành CNVH ở Việt Nam: Luật
Du lịch 2017, Luật Kiến trúc
2019, Luật Xây dựng sửa đổi
2020, Luật Điện ảnh 2022, Luật
Sở hữu trí tuệ 2022...  Cũng theo
Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, về
công tác hoàn thiện thể chế, cơ
chế, chính sách, bên cạnh kết quả
đạt được, việc phát triển các
ngành CNVH vẫn còn nhiều bất
cập và thách thức đặt ra. Đó là
hiện nay, chưa có một văn bản
pháp luật (luật, nghị định) quy
định thực hiện nội dung quản lý
nhà nước về CNVH. Đồng thời,
còn thiếu các cơ chế, chính sách
cụ thể, phù hợp về thu hút nguồn
vốn, phát triển nguồn lực để hỗ
trợ, thúc đẩy các ngành CNVH
phát triển toàn diện trên cả nước
nói chung và ở từng địa phương
nói riêng...

Tạo cơ sở pháp lý để thúc
đẩy công nghiệp văn hóa

Tại “Hội nghị Diên Hồng” về
phát triển các ngành CNVH Việt
Nam, đại diện các Bộ, ngành đã
đưa ra nhiều ý kiến xác đáng từ
góc độ pháp luật để khẳng định
vai trò, vị trí của CNVH trong
phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo Bộ trưởng Bộ
VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng,
cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn
thiện khung khổ pháp lý để tạo
cơ sở pháp lý, khơi thông nguồn
lực thúc đẩy CNVH phát triển
trong thời kỳ hội nhập quốc tế
như xây dựng văn bản pháp luật
quy định thực hiện nội dung quản
lý nhà nước về CNVH, xây dựng
chính sách ưu đãi về vốn, khuyến
khích sáng tạo đối với văn nghệ
sĩ, các doanh nghiệp khởi

nghiệp… Thứ trưởng Bộ Tài
chính Nguyễn Đức Chi cho biết,
hiện nay có những ưu đãi chưa
đạt được mức mong muốn của
từng trường hợp cụ thể và có thể
có những sự chưa đồng nhất giữa
các loại hình văn hóa khác nhau.
Bộ Tài chính ghi nhận, sẽ có tổng
hợp, đánh giá, kiến nghị, báo cáo
cấp có thẩm quyền hỗ trợ tối đa
cho hoạt động này... Thứ trưởng
Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm
đưa ra quan điểm về  việc Bộ
TT&TT sẽ sớm đề xuất một số
thể chế, đặc biệt trong hồ sơ đề
nghị sửa đổi Luật Báo chí đưa
chính sách xuất khẩu các sản
phẩm văn hóa thông qua báo chí,
phát thanh, truyền hình trên
không gian số...

Nói về khung pháp lý, chính
sách để phát triển CNVH, Chủ
tịch UBND TP HCM Phan Văn
Mãi nêu kiến nghị, nên lấy doanh
nghiệp, những người lao động
trong lĩnh vực sáng tạo ngành
CNVH là trọng tâm để chúng ta
thiết kế những quy định của pháp
luật, quy chuẩn về phát triển
CNVH; nên có Nghị quyết của
Chính phủ, dành nguồn lực từ
ngân sách để đầu tư, kiến tạo
những động lực cho phát triển
ngành công nghiệp này... Phó
Chủ tịch UBND thành phố Hà
Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành
phố Hà Nội nỗ lực điều chỉnh
Quy hoạch Thủ đô sửa đổi Luật
Thủ đô để đưa ngành CNVH
thành ngành mũi nhọn đóng góp
cho phát triển Thủ đô một cách
bền vững. Cũng theo Phó Chủ
tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ
Thu Hà, thành phố Hà Nội kiến
nghị Chính phủ nghiên cứu, sửa
đổi, bổ sung những chính sách
đặc thù phù hợp với thực tiễn như
vấn đề hợp tác đầu tư công - tư
bảo tồn phát huy những giá trị di
sản, định mức đơn giá trong xây
dựng các sản phẩm CNVH...

Từ góc độ các cá nhân, tổ
chức, doanh nghiệp,  TS. Đoàn
Thanh Nô, Phó Chủ tịch thường
trực Liên hiệp các Hội Văn học
nghệ thuật Việt Nam đề cập đến
không gian sáng tạo số và vấn đề
bản quyền. Theo ông Đoàn Thanh
Nô, để bảo vệ tác phẩm trực tuyến
khỏi việc sao chép trái phép, cần
áp dụng các biện pháp bảo vệ như

sử dụng Luật Bản quyền, chuẩn
hóa các quy tắc về việc sử dụng
tác phẩm và sự tăng cường kiểm
tra, giám sát thường xuyên của
các cơ quan chức năng. Mặt khác,
Nhà nước cũng cần sớm hoàn
thiện pháp luật, thể chế hóa chính
sách, thúc đẩy nguồn lực xã hội
đầu tư vào cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tài
chính cho văn học nghệ thuật và
văn nghệ sĩ ở mức cần thiết. Điều
này sẽ tạo ra môi trường thúc đẩy
sáng tạo nhằm tạo ra những tác
phẩm có giá trị tham gia vào quá
trình CNVH.

Điện  ảnh là một trong những
ngành quan trọng của CNVH, từ
góc nhìn này, bà Ngô Thị Bích
Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty
Sản xuất, phát hành phim điện
ảnh, truyền hình và công nghiệp
sáng tạo nội dung video BHD
nhấn mạnh việc phải coi trọng
luật pháp và sản phẩm văn hóa.
“Sản phẩm văn hóa là tài sản trí
tuệ nhưng bây giờ tài sản trí tuệ
không thể mang ra vay vốn ngân
hàng được, tài sản trí tuệ cũng
không được bảo hộ. Liên quan
đến vi phạm bản quyền, ăn trộm
một cái xe máy thì bị đi tù
nhưng ăn trộm một bộ phim 30
- 40 tỷ chỉ bị xử phạt vi phạm
hành chính”, bà Ngô Thị Bích
Hạnh trăn trở. 

HỒNG MINH (t/h)

Chủ trì Hội nghị, Thủ tướng
Chính phủ Phạm Minh Chính
nêu rõ, văn hóa Việt Nam là kết
tinh thành quả hàng nghìn năm
văn hiến, lao động sáng tạo, đấu
tranh kiên cường dựng nước và
giữ nước của cộng đồng các dân
tộc Việt Nam, là kết quả giao
lưu và tiếp thụ tinh hoa của
nhiều nền văn hóa thế giới để
không ngừng hoàn thiện mình
và phát triển. Văn hóa Việt
Nam đã hun đúc nên tâm hồn,
khí phách, bản lĩnh, con người
Việt Nam anh hùng, mến khách,
yêu quý bạn bè, làm rạng rỡ lịch
sử vẻ vang của dân tộc. Về các
quan điểm phát triển các ngành
CNVH, theo Thủ tướng, phát
triển CNVH phải bám sát chủ
trương, đường lối của Đảng và
chính sách, pháp luật của Nhà
nước về văn hóa; phát triển
CNVH phải góp phần quan
trọng xây dựng nền văn hóa
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc, thống nhất trong đa
dạng; phải được đặt trong tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội;
phát triển CNVH có trọng tâm,
trọng điểm CNVH theo hướng
chuyên nghiệp, hiện đại, năng
động, sáng tạo, có tính cạnh
tranh cao, đồng thời đa dạng
hóa, liên kết đa ngành, đa lĩnh
vực; phù hợp với các quy luật cơ
bản của kinh tế thị trường và xu
thế của thời đại; phát triển
CNVH phải gắn liền với việc
quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất
nước, con người Việt Nam, góp
phần bảo tồn, phát huy bản sắc
văn hóa dân tộc trong quá trình
giao lưu, hội nhập quốc tế, đáp
ứng mục tiêu phát triển bền
vững đất nước...

lHội nghị toàn quốc về phát triển các ngành CNVH Việt Nam là hội nghị đầu tiên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về phát 
triển các ngành CNVH Việt Nam. (Nguồn ảnh: VGP Nhật Bắc)

Góc nhìn pháp lý về phát triển 
công nghiệp văn hóa
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Phát triển công nghiệP văn hóa việt nam
Phát triển công
nghiệp văn hóa đang
được nhìn nhận như
một ngành kinh tế có
khả năng nâng cao
năng lực cạnh tranh
của thị trường trong
và ngoài nước của Việt
Nam. Nền văn hóa
đậm đà bản sắc dân
tộc, cảnh quan thiên
nhiên tươi đẹp, con
người thân thiện… là
“chất liệu” cho công
nghiệp văn hóa Việt
Nam khởi sắc, nhưng
“mỏ vàng” ấy cần được
đầu tư đúng cách.
Những “điểm nghẽn”

Công nghiệp văn hóa
(CNVH) là thuật ngữ sử dụng
cho các ngành công nghiệp kết
hợp sự sáng tạo, sản xuất và
thương mại hóa các nội dung
sáng tạo. Những nội dung này về
bản chất mang tính phi vật thể và
văn hóa, được bảo vệ bởi luật
bản quyền và thể hiện dưới hình
thức sản phẩm hay dịch vụ. Các
ngành CNVH thể hiện rõ xu thế
kinh tế và văn hóa thấm sâu vào
nhau, là kết hợp của các yếu tố
chính: sáng tạo, cơ sở hạ tầng và
công nghệ sản xuất hiện đại, từ
đó có thể sản sinh ra các sản
phẩm văn hóa đem lại lợi ích
kinh tế.

CNVH là sự ứng dụng của
những tiến bộ công nghệ - thông
tin và kỹ năng kinh doanh, sử
dụng nguyên liệu đầu vào là
năng lực sáng tạo, nguồn vốn
văn hóa, nguồn vốn trí tuệ, để tạo
đầu ra là các sản phẩm - dịch vụ
văn hóa, đáp ứng được nhu cầu
tiêu dùng, hưởng thụ văn hóa
ngày mạnh mẽ và đa dạng của
người dân.

Ngày 08/9/2016, Chính phủ
ban hành “Chiến lược phát triển
các ngành CNVH đến năm
2020, tầm nhìn 2030” đã thúc
đẩy phát triển các lĩnh vực:
Quảng cáo; Kiến trúc; Phần
mềm và các trò chơi giải trí; Thủ
công mỹ nghệ; Thiết kế; Điện
ảnh; Xuất bản; Thời trang; Nghệ
thuật biểu diễn; Mỹ thuật, nhiếp
ảnh và triển lãm; Du lịch văn
hóa. Chiến lược đặt mục tiêu đến
năm 2030 phấn đấu doanh thu
của các ngành CNVH  đóng góp
7% GDP.

Có thể thấy rằng, Việt Nam
giàu bản sắc văn hóa dân tộc và
198 không gian sáng tạo phân bổ
trên toàn quốc là một lợi thế để
Việt Nam khai thác chuyển hóa
thành “sức mạnh mềm” văn hóa.
Dù có nhiều tiềm năng, lợi thế
nhưng con đường vươn tầm
thương hiệu CNVH, định vị “sức
mạnh mềm” văn hóa Việt Nam ở
các sản phẩm - dịch vụ CNVH ra
thế giới còn rất khó khăn. Theo
các nhà nghiên cứu, sở dĩ Việt
Nam chưa thể tạo nên được

ngành CNVH với các sản phẩm
văn hóa đại chúng có sức thu hút
trên toàn cầu là do chúng ta chưa
thực sự tạo được sự liên kết giữa
truyền thống với các giá trị
chung mới hiện đại toàn cầu.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu
Phương, Viện trưởng Viện Văn
hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt
Nam nhận định, Việt Nam có
quy mô dân số gần 100 triệu
người là một thị trường tiềm
năng các sản phẩm CNVH nội
địa, nhưng các khảo sát thực tế
cho thấy, sức tiêu dùng của người
Việt đối với các sản phẩm CNVH
vẫn ưu ái hàng “ngoại” nhiều hơn
“nội”. Có thể thấy, các sản phẩm
CNVH Việt Nam thiếu đi sự độc
đáo, tính ứng dụng và cách thể
hiện sống động bản sắc văn hóa.
Do đó, chưa đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ và tiêu dùng văn hóa
ngày càng cao người dân trong
nước. Điều này dẫn đến thị
trường văn hóa trong nước đang
bị xâm lấn bởi các sản phẩm
CNVH đến từ các cường quốc
văn hóa cùng khu vực châu Á với
Việt Nam như: Hàn Quốc, Nhật
Bản, Trung Quốc.

Sự đổi mới thể chế chưa
quyết liệt trong việc mở cửa cho
khu vực tư nhân để phát huy hiệu
quả cơ sở hạ tầng và các không
gian sáng tạo văn hóa. Mặt khác,
việc chưa xem công nghiệp văn
hóa là một lĩnh vực có sự kết hợp

chặt chẽ giữa sáng tạo, công
nghệ và bản quyền đã làm cho
nguồn tài nguyên này chưa tạo
được ấn tượng thu hút đối với
người nước ngoài. Việt Nam
chưa có các sản phẩm văn hóa
đẳng cấp quốc tế do chưa có sự
đầu tư tương xứng. 

Hiến kế cho công nghiệp 
văn hóa “cất cánh”

Để đạt được mục tiêu doanh
thu của các ngành CNVH đóng
góp 7% GDP vào năm 2023,
theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu
Phương, “nút thắt” chúng ta phải
mở là xây dựng một chiến lược
bài bản: “Khi chúng ta đã có tầm
nhìn và có quyết tâm rồi thì cần
phải có cấu trúc ngành nghề.
Phát triển CNVH nó sẽ có chủ
thể, ví dụ như nhà nước có
khung chính sách luật pháp,
khung thể chế, cơ sở hạ tầng.
Chúng ta phải hình thành mô
hình 3 nhà: nhà đầu tư, Nhà nước
và nhà sáng tạo thì mới tạo ra
được sự chuyển động”. “Đừng
để nghệ sỹ giỏi phải sống trong
những cơ sở xập xệ. Cần có điều
kiện nuôi dưỡng tài năng, khơi
dậy khát vọng sáng tạo “cất
cánh” - PGS.TS Nguyễn Thị Thu
Phương gợi mở. CNVH đang là
một kênh liên kết yếu trong cơ
chế chuyển hóa nguồn “tài
nguyên mềm” văn hóa thành
“sức mạnh mềm” văn hóa Việt

Nam và đây chính là thách thức
lớn đòi hỏi chúng ta cần tập trung
triển khai những giải pháp có tính
thực tế và đột phá hơn về thể chế.

Góp phần phát triển CNVH
cũng như nâng tri thức người dân,
năm 2024, Sở Văn hóa - Thể thao
TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện
nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong
đó có chỉ tiêu: “Mỗi người dân TP
Hồ Chí Minh được hỗ trợ hướng
dẫn tập luyện miễn phí chương
trình cơ bản ít nhất một môn thể
dục thể thao, một loại hình nghệ
thuật; được miễn phí vào tham
quan các bảo tàng công lập trực
thuộc Sở; miễn phí xem các
chương trình nghệ thuật do đơn vị
sự nghiệp công lập trực thuộc Sở
tổ chức nhân các ngày kỷ niệm,
sự kiện của thành phố, đất nước...

Ông Nguyễn Xuân Bình -
Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà
Nẵng khẳng định, giá trị văn hóa
sẽ tạo ra sản phẩm du lịch khác
biệt. Đà Nẵng và một số địa
phương khác ở miền Trung, từ
nhiều năm nay đã thống nhất xây
dựng thương hiệu chung là
“Miền di sản diệu kỳ”, với mục
đích phát huy các nhóm sản
phẩm như “Hành trình di sản”
hay “Con đường di sản miền
Trung”… Đây là nhóm sản
phẩm du lịch phát huy được các
yếu tố văn hóa vùng miền rất rõ
nhằm tạo sự khác biệt không chỉ
với khách quốc tế mà ngay cả
với khách du lịch trong nước.

Ông Phan Thanh Hải - Giám
đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh
Thừa Thiên Huế lại mong muốn,
quần thể di sản Huế sẽ xây dựng
thành phim trường lớn. Với
những nét đẹp văn hóa riêng có
và cảnh quan thiên nhiên thơ
mộng, Huế đang sở hữu một
viên ngọc quý mà gần như chẳng
nơi nào có được trong điện ảnh.
Đó là nét duyên, cổ kính, trầm
mặc của đền đài, cung điện, di
tích, kiến trúc Pháp... Thừa
Thiên Huế trở thành điểm đến
của nhiều đạo diễn, đoàn làm

phim, đặc biệt là các phim điện
ảnh Việt Nam.  Không chỉ quảng
bá hình ảnh thiên nhiên, di sản
văn hóa và con người xứ Huế
đến với bạn bè cả nước và quốc
tế, đây còn là cơ hội để khai thác
tiềm năng, phát triển Thừa Thiên
Huế trở thành “phim trường”
lớn. Các di tích nổi tiếng khác
như: Ngọ Môn, Duyệt Thị
Đường, Trường Lang Tử Cấm
thành, lăng Minh Mạng, cầu Dã
Viên… cũng đã xuất hiện trên
nhiều bộ phim. 

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn
mạnh việc lấy văn hóa để phát
triển du lịch, lấy du lịch để bảo
tồn phát triển văn hóa. Những giá
trị văn hóa đa dạng, giàu bản sắc
đã trở thành sản phẩm du lịch hấp
dẫn du khách đến với Hà Giang.
Một số lễ hội như: Nhảy lửa của
dân tộc Pà Thẻn, Lễ hội khèn và
lễ hội thêu dệt thổ cẩm của dân
tộc Mông; cầu mùa của người Lô
Lô; lễ cấp sắc của dân tộc Dao;
lồng tông của dân tộc Tày... Các
làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ
dân tộc, trang phục truyền thống,
ẩm thực dân tộc được bảo tồn đã
góp phần quan trọng trong việc
quảng bá hình ảnh đất và người
Hà Giang trong sắc màu dân tộc
độc đáo và hấp dẫn du khách
trong và ngoài nước. Trong thời
gian tới, Hà Giang xác định tiếp
tục tăng cường tuyên truyền đến
các cấp, các ngành và cán bộ,
Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan
trọng của việc bảo tồn di sản văn
hóa; gắn cộng đồng địa phương -
chủ nhân thực sự của các di sản
có được quyền làm chủ các di sản
của mình, từng bước thu hút
cộng đồng tham gia quản lý; vừa
khai thác các lợi ích kinh tế do
du lịch mang lại, đồng thời vừa
bảo tồn văn hóa địa phương.
Chú trọng đầu tư tôn tạo các di
tích lịch sử văn hóa, danh lam
thắng cảnh tiêu biểu; đầu tư
nghiên cứu phục dựng các lễ
hội, các hình thức sinh hoạt văn
hóa, văn nghệ, định hướng chọn
lọc một số lễ hội tiêu biểu của
địa phương, xây dựng thành lễ
hội tiêu biểu của vùng để thu
hút khách du lịch…

Nhà sáng lập không gian
sáng tạo Zone 9, kiến trúc sư
Đoàn Kỳ Thanh gợi mở, Hà Nội
và các tỉnh, thành khác có những
không gian trống, bỏ hoang như
các nhà máy công nghiệp, hoàn
toàn có thể đưa vào khai thác
nhờ ý tưởng sáng tạo của đội ngũ
thiết kế. Và khi làm điều đó sẽ có
rất nhiều ngành nghệ thuật như
mỹ thuật, kiến trúc... cộng hưởng
vào, từ đó sẽ giúp công việc sáng
tạo thành công và thương mại
hóa được sản phẩm. 

Bảo CHâu

Làm gì để phát huy “mỏ vàng”
công nghiệp văn hóa?

lDu lịch Đà Nẵng ngày càng thu hút khách du lịch bởi có nhiều không gian sáng tạo nghệ thuật. (ảnh: Thu Hà)

lPhim Gái già lắm chiêu 5 được quay tại Thừa Thiên Huế. (ảnh trong phim)
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Phát triển công nghiệP văn hóa việt nam
Trong xu thế hội nhập
quốc tế, “biên cương
văn hóa” là ranh giới
vô hình, mong manh,
rất khó quản lý và
ngăn chặn sự “xâm
lăng” từ bên ngoài vào,
tác động khôn lường
đến xã hội, nhất là giới
trẻ. Phát triển các
ngành công nghiệp
văn hóa là động lực
góp phần giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc,
chống văn hóa lai căng
và sự “xâm lăng mềm”
về văn hóa.
Hệ lụy tôn sùng văn hóa
ngoại lai lệch chuẩn 

Quyền tự do lưu hành, quảng
bá, phổ biến các sáng tạo văn hóa
nghệ thuật trên không gian mạng
hiện nay dẫn tới tình trạng “vàng
thau lẫn lộn”, tràn lan các sản
phẩm độc hại. Trong số đó có rất
nhiều “rác phẩm” như các loại
phim khai thác cảnh nóng, khiêu
dâm, bạo lực, giang hồ xăm trổ;
những MV âm nhạc “câu view”,
“câu like” với nội dung vô nghĩa,
tiêu cực; clip tục tĩu, phản cảm,
vô bổ chủ yếu để lôi kéo sự chú ý
của các khán giả trẻ hoặc với mục
đích quảng cáo, bán hàng;… 

Văn học, phim, âm nhạc, nghệ
thuật biểu diễn trên không gian
mạng như mỹ thuật, hội họa,
nhiếp ảnh và trò chơi trực tuyến...
đang tác động mạnh mẽ đến tư
tưởng, đạo đức, lối sống, nhân
cách thanh, thiếu niên. Hệ quả từ
cuộc “xâm lăng văn hóa” thời đại
kỷ nguyên số không còn là nguy
cơ, mà trở thành thực trạng đáng
lo ngại đối với một bộ phận giới
trẻ hiện nay.

Các nền tảng mạng xã hội
thông dụng ở Việt Nam có điểm
chung là sử dụng thuật toán phân
phối để tạo nên nội dung xu
hướng, ưu tiên những nội dung
“nóng” được nhiều người quan
tâm. Điều này dẫn đến những nội
dung xu hướng độc hại phát tán
đến giới trẻ rất nhanh và trên diện
rộng. Ai có nhiều người theo dõi,
nhiều lượt “thích” sẽ được đặt tên
là “Idol” (Thần tượng) hay
“KOL”, “influencer” (người có
sức ảnh hưởng). Như vậy, ai cũng
có thể trở thành người sáng tạo
nội dung và “nổi tiếng” trên thế
giới ảo trong một khoảng thời
gian nhất định. 

Về tình trạng này, nhiều
chuyên gia truyền thông cảnh
báo, một bộ phận người trẻ hiện
nay không thích xem các vấn đề
về lịch sử, xã hội, văn hóa, nhưng
lại hứng thú và tung hô những
người giỏi chửi bới, lừa đảo, nói
xấu nhau trên mạng hoặc chạy
theo những trào lưu dị biệt, phản
khoa học. Điển hình, trào lưu làm
video “mukbang” xuất phát từ
Hàn Quốc rồi lan rộng tại nhiều
nơi trên thế giới, trong đó có Việt
Nam. Cụ thể với trào lưu này,

người thực hiện video sẽ ngồi
trước màn hình điện thoại, máy
tính ăn uống và giao lưu, chia sẻ
với người xem. Những video
“mukbang” đồ ăn càng nhiều,
càng lớn, càng độc lạ, mắc tiền thì
càng thu hút được nhiều người
xem, giúp chủ kênh có thể tăng
lượt theo dõi và tương tác. Những
“nhà sáng tạo” này có thể được
cộng đồng mạng “phong” là
“thánh ăn” khi thu hút được lượt
theo dõi “khủng”. Tuy nhiên, trào
lưu “mukbang” tiềm ẩn nhiều
nguy cơ sức khoẻ đối với chính
chủ kênh và bất cứ ai bắt chước
theo. Việc ăn quá nhiều, trong đó
có nhiều thực phẩm chiên dầu,
nhiều gia vị có thể gây ra các
bệnh lý về đường tiêu hoá, thậm
chí tiềm ẩn nguy cơ ung thư. 

Ngoài hiện tượng này, còn có
cả những “thần tượng” dẫn dắt lối
sống thực dụng, tiêu cực với quan
điểm không cần đi học, đi làm,
muốn kiếm tiền thì đơn giản là
hẹn hò qua mạng để nhận người
bao nuôi. Hay những “thần
tượng” như kiểu “giang hồ
mạng”, “thánh chửi”, thường
khoe mẽ những hành vi ngông
cuồng, bạo lực, chửi tục nhưng
vẫn thu hút đến vài trăm nghìn
lượt theo dõi, bình luận, chủ yếu
từ giới trẻ. Những “thần tượng”
này cũng bao gồm một bộ phận
người nổi tiếng, đã có thành tích
hoạt động nghệ thuật nhưng lên
mạng là chửi bới, đe dọa, xúc
phạm, miệt thị, công kích lẫn
nhau, thậm chí vi phạm pháp luật.
Những “thần tượng” nhố nhăng
trên mạng ảo đang trở thành một
trong những xu hướng dẫn tới
nguy cơ bùng phát lối sống lệch
chuẩn trong giới trẻ. Nhiều bạn
trẻ cũng muốn thu hút lượt xem,
lượt chia sẻ hoặc muốn kiếm tiền
trên thế giới ảo, mà “lao vào” tạo
ra nhiều nội dung vô bổ, bắt theo
xu hướng độc hại, từ nhảy múa
khoe thân đến quảng cáo cờ bạc,
phim ảnh dung tục; từ miệt thị
người khác, kích động vùng miền
đến tung hô những giá trị đi
ngược lại với xã hội, thậm chí

phản văn hóa, phi giáo dục. Trong
đó, rất nhiều trào lưu được du
nhập từ nước ngoài, từ phim điện
ảnh, phim truyền hình, các video
ngắn, vlog, game streaming (chơi
và tường thuật game trực tuyến),
các video “chơi khăm” (prank),
hình chế (meme)... 

Sự tôn sùng văn hóa ngoại lai
lệch chuẩn, thích thưởng thức
những “rác phẩm” trên không
gian mạng... đã và đang dần hình
thành lối sống dị biệt, đi ngược
với văn hóa truyền thống dân tộc
trong một bộ phận giới trẻ. Một
số thanh niên sau khi tiếp thu mới
kiến thức hỗn độn và văn hóa lai
căng, nhố nhăng trên không gian
mạng rồi quay lại chê bai mọi
thứ của đất nước, các giá trị
truyền thống của cha ông, của
dân tộc, cho rằng những điều đó
là lạc hậu, trì trệ. Điều đó góp
phần “nghiệp dư hóa”, “bình
dân hóa” công việc sáng tạo văn
hóa nghệ thuật, ảnh hưởng đến
sự phát triển đúng hướng và
lành mạnh của văn hóa nước
nhà, đồng thời tạo nên một thế
hệ công chúng có gu thẩm mỹ
nghèo nàn, tầm thường, về lâu
dài sẽ ảnh đến nền tảng tinh
thần, tầm vóc của văn hóa dân
tộc. Điều nguy hại nữa là ảnh
hưởng đến lý tưởng, mục đích
sống của thế hệ trẻ, khuyến
khích một lối sống hưởng thụ,
chạy theo vật chất, coi nhẹ các
giá trị tinh thần.

Chặn “xâm lăng văn hóa”
bằng chính văn hóa

Không thể phủ nhận, xã hội
số, văn hóa số đem lại những cơ
hội nhưng cũng tạo ra thách thức
mới trong xây dựng, phát triển văn
hóa. Tuy nhiên, các lĩnh vực giải
trí, nghệ thuật trong nước cũng bị
“lấn át” trên chính “sân nhà” bởi
các sản phẩm văn hóa nước ngoài.  

Điển hình trong lĩnh vực điện
ảnh tại Việt Nam, kể cả phim chiếu
rạp và phim chiếu trên các nền
tảng xuyên biên giới thì phim
nước ngoài vẫn ở địa vị thống trị.
Có nhiều nguyên nhân như hệ
thống phân phối phần lớn thuộc về
các nhà phân phối nước ngoài;
nhiều bộ phim “bom tấn” nước
ngoài có kinh phí rất lớn cho sản
xuất và quảng bá,… Tuy vậy, cũng
cần nhìn nhận một thực tế là, phần
lớn phim Việt chưa đủ sức hấp dẫn
khán giả, vẫn còn hạn chế cả về
nội dung, kỹ xảo, diễn xuất, giá trị
thương mại,… Phim ảnh là một
lĩnh vực nghệ thuật vừa giúp các
bạn trẻ thụ hưởng những giá trị,
vừa góp phần điều chỉnh tư duy,
hành vi của con người. Phim Việt
không thể chinh phục được khán
giả, nhất là người trẻ, họ sẽ tìm
đến những bộ phim nước ngoài
và tiếp nhận văn hóa, suy nghĩ,
lối sống nước ngoài. Nhiều bộ
phim ngoại có thể đem đến các
giá trị tốt đẹp, nhân văn nhưng
cũng không ít bộ phim cổ suý
suy nghĩ, lối sống không phù

hợp với người Việt Nam. Không
chỉ phim chiếu rạp, hệ thống nền
tảng phim trực tuyến cũng chứng
kiến sự thống trị của các hãng
nước ngoài, trong đó không ít
nội dung xuyên tạc lịch sử, vi
phạm chủ quyền đã được phát
hiện trên các ứng dụng này. Ví
dụ, trên Netflix, các bộ phim
như “Gửi thời thanh xuân ấm áp
của chúng ta”, “Một đời một
kiếp”, “Little women”, “Hướng
gió mà đi”, “MH370: Chiếc
máy bay mất tích”… đều đã bị
cơ quan chức năng “tuýt còi” vì
có nội dung phản ánh không
chính xác, vi phạm pháp luật,
hoặc thậm chí vi phạm chủ
quyền lãnh thổ Việt Nam.

Lĩnh vực âm nhạc cũng chứng
kiến nạn du nhập ồ ạt, thiếu chọn
lọc. Một số nhóm nhạc nước
ngoài gây “sốt” chỉ bởi ngoại
hình và vũ điệu đẹp mắt mà
chẳng cần hiểu ca từ hay yếu tố
nghệ thuật ra sao. Chính điều này
đã cổ súy cho xu hướng coi trọng
yếu tố nhìn nhiều hơn nghe, đề
cao tính giải trí hơn tính nghệ
thuật trong lối cảm thụ âm nhạc
của người trẻ. Đây cũng là một
trong những nguyên nhân xuất
hiện một số người trẻ Việt Nam
tự xưng là ca sĩ với những bài hát
“nhạc chợ” nhảm nhí cùng màn
biểu diễn khoe thân phản cảm.
Những “thần tượng” này cũng tạo
ra những sản phẩm âm nhạc lai
căng, chạy theo các mô típ nước
ngoài để phục vụ thị hiếu dễ dãi,
“sính ngoại” của người nghe.
Những MV “na ná” một thần
tượng nào đó ở Thái Lan, Hàn
Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Âu
Mỹ,… phần nào làm “méo mó”
đời sống âm nhạc trong nước.
Khi những giá trị văn hoá bản sắc
bị coi nhẹ, người làm sáng tạo
nghệ thuật chỉ mải mê theo đuổi
“cuộc chiến câu view, câu like”
để được nổi tiếng nhanh hơn. 

Rõ ràng trong cuộc chiến
chống lại sự “xâm lăng văn hóa”
có vai trò, trách nhiệm rất quan
trọng của các cấp, ngành chức
năng trong quản lý, ngăn chặn sự
thẩm lậu những “rác phẩm” cũng
như bảo tồn, phát huy để bản sắc
văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, hệ
quả của sự “xâm lăng” ấy, không
thể đổ lỗi hoàn toàn cho không
gian mạng hay các nhà chức trách
mà còn ở chính ý thức và trách
nhiệm công dân. Đặc biệt, thế hệ
trẻ phải thực sự khẳng định bản
lĩnh để chống lại nguy cơ bị đồng
hóa văn hóa, bị “hòa tan” trong
xu thế hội nhập quốc tế. Bên cạnh
dọn dẹp lại một môi trường văn
hóa tiêu cực, việc ươm mầm phát
triển cho không gian văn hóa với
bản sắc riêng, phát huy nội lực
bằng những sản phẩm chất lượng,
có chiều sâu là nhiệm vụ cấp
thiết, dùng chính bản sắc văn hóa
nước nhà làm công cụ sắc bén để
ngăn chặn “xâm lăng văn hóa”.

Diệu Bảo

Ngăn chặn “xâm lăng văn hóa”

lTrào lưu video “mukbang” từ Hàn Quốc lan rộng tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về thói quen ăn uống không lành mạnh.
(Nguồn ảnh: Korea Link)

lBản sắc văn hóa chính là công cụ chống lại “xâm lăng văn hóa”.
(Nguồn ảnh: visithcmc.vn)
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Phát triển công nghiệP văn hóa việt nam
Để phát triển công
nghiệp văn hóa tương
xứng với tiềm năng, thế
mạnh hiện có, việc khai
thác, phát huy tối đa
sức mạnh nguồn nhân
lực chất lượng cao là
điều kiện tất yếu. Tuy
vậy, đây rõ ràng là “bài
toán đường dài”, trong
khi nguồn nhân lực
thực tế hiện nay vẫn
còn thiếu và yếu, chưa
đáp ứng với kỳ vọng,
mục tiêu của các ngành
công nghiệp văn hóa ở
nước ta.
“Mở khóa” cho nhân lực 
sáng tạo

Theo “Chiến lược phát triển
công nghiệp văn hóa”, 12 lĩnh vực
cần tập trung triển khai gồm:
Quảng cáo; kiến trúc; phần mềm
và các trò chơi giải trí; thủ công
mỹ nghệ; thiết kế; điện ảnh; xuất
bản; thời trang; nghệ thuật biểu
diễn; mỹ thuật - nhiếp ảnh và triển
lãm; truyền hình và phát thanh; du
lịch văn hóa. Với số lượng lĩnh
vực nhiều và rộng như vậy, nếu
không xác định được trọng tâm
của công tác đào tạo nhân lực sẽ
dễ dẫn đến sự dàn trải, không hiệu
quả, tốn kém nguồn lực. 

Tháng 12/2023, tại “Hội nghị
toàn quốc về phát triển các ngành
công nghiệp văn hóa Việt Nam”,
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu
rõ, để công nghiệp văn hóa
(CNVH) nước ta sớm phát triển
nhanh, bền vững, khai thác hiệu
quả tiềm năng, thế mạnh, cần có
sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận
thức, tư duy đến hành động, đổi
mới tư duy, đột phá trong cách
làm, xây dựng ngành công nghiệp
văn hóa Việt Nam “Sáng tạo - Bản
sắc - Độc đáo - Chuyên nghiệp -
Cạnh tranh”, trên nền tảng văn hóa
“Dân tộc - Khoa học - Đại chúng”
của “Đề cương Văn hóa Việt Nam
năm 1943”. 

Trong các yếu tố quan trọng để
phát triển CNVH, sáng tạo trở
thành yếu tố đứng đầu, là tâm
điểm hội tụ kết nối các ngành
nghề, lĩnh vực công nghiệp văn
hóa. Trên cơ sở này, các nguồn lực
về cơ chế chính sách, thiết chế văn
hóa, khoa học công nghệ, hợp
tác... mang tính nền tảng quan
trọng, tạo ra hành lang pháp lý,
môi trường để ươm mầm tài năng
sáng tạo. Các quỹ hỗ trợ phát triển
công nghiệp văn hóa ưu tiên cho
sáng tạo, hỗ trợ học bổng cho các
tài năng trẻ, trao phần thưởng cho
các dự án, công trình, sản phẩm
sáng tạo... Đặc biệt, công tác đào
tạo nhân lực cũng phải lấy yếu tố
sáng tạo là trung tâm. 

Nói cách khác, nguồn nhân lực
thực sự “sáng tạo” và “công
nghiệp” là trụ cột của công cuộc
xây dựng và phát triển các ngành
CNVH. Ví dụ, Hà Nội đặt mục
tiêu đến năm 2030 nằm trong

nhóm các thành phố có ngành
CNVH phát triển hàng đầu có
thương hiệu, sản phẩm uy tín, khả
năng cạnh tranh cao với các Thành
phố trong khu vực và là “Thành
phố sáng tạo” có sức ảnh hưởng ở
khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu
đến năm 2045, Hà Nội trở thành
“Thành phố sáng tạo” của khu vực
châu Á, thành phố kết nối toàn
cầu, trung tâm văn hóa, du lịch lớn
đặc sắc, có sức cạnh tranh quốc tế.
Để làm được điều này, nguồn nhân
lực chính là thành tố cấu thành
quan trọng, quyết định trực tiếp
đến quá trình xây dựng thương
hiệu, chất lượng và sức mạnh cho
CNVH Thủ đô. 

Tại nhiều diễn đàn, hội thảo
trực tiếp và trực tuyến bàn về vấn
đề này, các nhà quản lý, nhà
nghiên cứu văn hóa đều thống
nhất quan điểm, nguồn nhân lực là
tài nguyên quan trọng, xuyên suốt.
Phát huy tối đa sức mạnh của
nguồn nhân lực sẽ góp phần xây
dựng thành công ngành CNVH
lớn mạnh, bền vững. Theo đó,
khởi điểm nên bắt đầu từ trẻ em
được giáo dục, hướng nghiệp, kết
nối với xã hội để sẵn sàng cho
tương lai, trong đó tính sáng tạo
được đặt ở trọng tâm. Chẳng hạn,

riêng trong lĩnh vực nghệ thuật,
việc bổ sung thêm các hình thức
giáo dục sáng tạo kết hợp với giáo
dục khoa học sẽ hình thành một hệ
sinh thái giáo dục sáng tạo, góp
phần thúc đẩy tài năng, nguồn
nhân lực sáng tạo trẻ, chất lượng
cao đáp ứng yêu cầu phát triển của
Thủ đô. 

Bên cạnh đó, công tác phát
hiện các tài năng trẻ để đưa vào
nguồn đào tạo, bồi dưỡng cần
được đẩy mạnh hơn. Dù vậy trên
thực tế, công tác đào tạo đội ngũ
văn nghệ sĩ còn nhiều bất cập, nhất
là những bộ môn truyền thống.
Trong khi đó, vẫn chưa có cơ chế,
chính sách khuyến khích hữu hiệu
để thu hút các nguồn lực xã hội
đầu tư để phát triển văn hóa, văn
học, nghệ thuật. Công tác đào tạo,
chuẩn bị lực lượng kế thừa chưa
được chính các đơn vị nghệ thuật
nhà nước quan tâm đúng mức, dẫn
đến sự thiếu hụt nhân sự kế thừa
trong nhiều vị trí, lĩnh vực, từ nhân
sự lãnh đạo cho đến đội ngũ trực
tiếp làm nghệ thuật. Lao động
nghệ thuật là loại hình lao động
“khổ luyện” mang nhiều tính chất
đặc thù, do đó chế độ đãi ngộ cần
được bảo đảm phù hợp để thu hút
nhân tài.

Thiếu gì, cần gì để thực sự 
đổi mới?

Làm thế nào để có nguồn nhân
lực chất lượng cao, đáp ứng các
yêu cầu và nhu cầu phát triển công
nghiệp văn hóa nước ta? Đầu tiên
là sự cần thiết phải thay đổi về mặt
tư duy và nhận thức từ chính
những người đang hoạt động trong
các lĩnh vực văn hóa và rộng hơn
là cả xã hội. Đây là điều liên tục
được đề cập tới nhưng để thực
hiện được không hề dễ dàng. Để
tạo ra một sự đổi mới trong công
tác phát triển nguồn nhân lực sáng
tạo, bền vững liên quan đến cả
những yếu tố vĩ mô như cơ chế,
chính sách cho đến những yếu tố
vi mô như hành động, nhận thức
của từng cá nhân. Chính vì thế, trải
qua nhiều năm nay, các ngành
CNVH ở nước ta vẫn phải “loay
hoay” tìm cách đổi mới. 

Trong báo cáo tóm tắt “Kết
quả 15 năm thực hiện Nghị quyết
số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008”
của Bộ Chính trị về tiếp tục xây
dựng và phát triển văn học, nghệ
thuật trong thời kỳ mới” tại TP Hồ
Chí Minh - một trong hai trung
tâm CNVH lớn nhất cả nước, ghi
nhận lực lượng văn nghệ sĩ thành
phố có sự phát triển đáng kể, nhất
là lực lượng sáng tác trẻ. Tuy
nhiên, qua 15 năm triển khai, bên
cạnh những kết quả đạt được, việc
xây dựng và phát triển văn học,
nghệ thuật trên địa bàn thành phố
cũng còn một số hạn chế nhất
định. Chẳng hạn như, văn hóa, văn
học, nghệ thuật vẫn chưa được
một số cấp ủy đảng, chính quyền
nhận thức và quan tâm một cách
đầy đủ, tương xứng. Các tác phẩm
văn học, nghệ thuật ngày càng
nhiều, song còn ít tác phẩm văn
học, nghệ thuật lớn, tầm cỡ và giá
trị. Chế độ, chính sách cho văn
nghệ sĩ chưa phù hợp, chưa tạo

được sức hút với các tài năng.
Đề án phát triển ngành công

nghiệp văn hóa TP Hồ Chí Minh
đến năm 2030, được phê duyệt
vào tháng 10/2023, cũng chỉ ra,
đội ngũ làm trong các lĩnh vực của
CNVH chưa được tiếp cận các kỹ
năng cần thiết và phát triển chuyên
môn để thích ứng trước yêu cầu
mới. Hầu hết các lĩnh vực từ điện
ảnh, nghệ thuật biểu diễn, nhiếp
ảnh, thời trang, quảng cáo, du lịch
văn hóa… đều ghi nhận tình trạng
nguồn nhân lực thiếu, yếu, không
đồng đều và chưa đồng bộ. Bởi
vậy, Đề án cũng nhấn mạnh việc
xây dựng, bổ sung và hoàn thiện
các cơ chế, chính sách liên quan
đến việc phát triển cơ sở hạ tầng
và công nghệ hiện đại để tạo nền
tảng, cơ sở sản sinh ra các sản
phẩm văn hóa mang tính công
nghiệp, chất lượng cao, phù hợp
thị trường. Về vấn đề xã hội hóa,
thành phố sẽ sớm có cơ chế đặc
thù để định hướng ủng hộ, tạo điều
kiện, hỗ trợ hình thành một số tập
đoàn kinh tế tư nhân mang tính
đầu tàu, dẫn dắt, tiên phong phát
triển 8 ngành CNVH mũi nhọn
của thành phố. 

Rõ ràng, bên cạnh những yếu
tố nền tảng như cơ chế, chính sách,
môi trường khuyến khích tối đa sự
sáng tạo, chính các tác giả, những
lao động trong các ngành CNVH
cũng phải ý thức và có khả năng
tạo ra những sản phẩm có giá trị
nghệ thuật cao, ý nghĩa nhân văn
sâu sắc. Chỉ khi có những sản
phẩm CNVH thực sự chất lượng
cao mới có một nền công nghiệp
văn hoá thực chất, có khả năng
cạnh tranh quốc tế. Có một thực tế
là đa số đội ngũ nhân lực từ quản
lý, kinh doanh cho đến sáng tạo
trong các ngành CNVH ở Việt
Nam hiện nay chủ yếu được đào
tạo trong nước, số lượng được đào
tạo bài bản ở môi trường nước
ngoài chưa nhiều. Kinh nghiệm
Hàn Quốc từng cử hàng ngàn
nhân sự sang Hollywood (Hoa
Kỳ) học hỏi, sau đó về nước và trở
thành đội ngũ cốt cán, cho thấy
công tác đào tạo nguồn nhân lực
có khả năng cạnh tranh phải gắn
với nhu cầu thực tiễn hội nhập
quốc tế. Đào tạo ở lĩnh vực văn
hóa không chỉ dừng ở kiến thức
nghệ thuật, chuyên ngành mà còn
đa lĩnh vực để nắm bắt thời cơ.
Đặc biệt, tái đào tạo là yêu cầu bắt
buộc để không lạc hậu trước
những chuyển động không ngừng
của xã hội. 

Cuối cùng, ngoài chú trọng
đến các nguồn nhân lực chính,
công tác đào tạo cũng không thể
“bỏ quên” những người thụ hưởng
văn hoá. Dù không trực tiếp tham
gia vào ngành công nghiệp văn
hóa, công chúng vừa là động lực
cho người làm sáng tạo vừa là
“thước đo” cho những tác phẩm
nghệ thuật, sản phẩm, dịch vụ chất
lượng. Bởi vậy, việc cải thiện thẩm
mỹ, nhu cầu, thị hiếu thưởng thức
của công chúng cũng là khía cạnh
rất quan trọng, góp phần kích thích
sự đổi mới, sáng tạo.

Đỗ Trang

NguồN NhâN lực côNg Nghiệp văN hóa: 

Cần gì, thiếu gì?

l Không gian sáng tạo tại phố Phùng Hưng, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Sở Du lịch Hà Nội)

l Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cần chú trọng xây dựng nhân lực
sáng tạo. (Nguồn ảnh: Báo Hà Nội Mới)
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Không gian sáng tạo số đang
trở thành một xu thế mới
giúp mở rộng biên độ của sự
sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh
vực văn hóa. Sự kết hợp giữa
truyền thống và đương đại,
giữa nền văn hóa đa dạng,
phong phú và công nghệ
hiện đại đánh dấu sự tiến
bộ và sáng tạo của công
nghiệp văn hóa nước ta. 

Không gian sáng tạo số tạo
nhiều cơ hội cho sự sáng tạo
văn hóa nước ta

Ngày nay, trong công nghiệp văn
hóa, các không gian văn hóa ngày
càng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy
học tập, giao lưu, sáng tạo, góp phần làm
phong phú thêm đời sống tinh thần của
cộng đồng. Theo tổng kết của Viện Văn
hóa Nghệ thuật quốc gia, đến nay Việt
Nam có khoảng hơn 200 không gian văn
hóa, nằm chủ yếu ở các đô thị lớn như: Hà
Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế...
Các mô hình như đường sách, phố đi bộ
Nguyễn Huệ, phố đi bộ hồ Gươm, phố
bích họa Phùng Hưng hay không gian văn
hóa Hồ Chí Minh chính là những ví dụ tiêu
biểu cho không gian văn hóa hoạt động
mạnh mẽ, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống
văn hóa của cộng đồng. 

Cạnh đó, không gian văn hóa không
chỉ là nơi phát triển về tinh thần, thụ hưởng
văn hóa, là điểm nhấn cho đô thị, miền
quê, thúc đẩy du lịch mà còn là nơi để phát
huy tinh thần sáng tạo của người làm văn
hóa, kết nối giữa chủ thể sáng tạo và người
thụ hưởng sáng tạo. Nói một cách khác,
không gian sáng tạo văn hóa là cầu nối đưa
các sản phẩm văn hóa tới người tiêu dùng,
tạo động lực cho phát triển công nghiệp
văn hóa.

Tuy nhiên, hiện nay, với nhu cầu phát
triển của công nghiệp văn hóa, dường như
không gian sáng tạo văn hóa “tại chỗ” bắt
đầu trở nên chật hẹp, chưa đủ đáp ứng.
Trong thời đại của công nghệ số, hoạt động
của các không gian sáng tạo hiện nay không
chỉ diễn ra trong không gian cụ thể của đời
thực, mà còn có sự mở rộng trên internet. 

Giờ đây, bên cạnh không gian văn hóa
truyền thống đã xuất hiện không ít không
gian văn hóa ảo trên các nền tảng số đóng
góp đáng kể vào việc kết nối sáng tạo cũng
như giao lưu, giới thiệu, lan tỏa các giá trị
văn hóa Việt ra thế giới. Ở khía cạnh phát
triển văn hóa, các nền tảng YouTube, In-
stargam, Facebook, Podcast... ngày càng
nổi trội với tư cách là những hệ sinh thái
tích hợp bên trong các không gian số. Các
không gian số này nơi chia sẻ thông tin của
người sử dụng một cách dễ dàng, nhanh
chóng, mà còn là không gian thuận lợi và
không giới hạn cho nhiều sáng tạo văn hóa
- nghệ thuật. 

ThS. Trần Văn Hiếu, Viện Văn hóa
nghệ thuật (VHNT) quốc gia Việt Nam
phân tích trên truyền thông, không gian số
là “mỏ vàng” với những người nhanh
nhạy. Ở đó, tất cả nội dung số đều có giá
trị và có thể được chia sẻ và cho thuê, thậm
chí cả các giao dịch, được gọi là “tài sản
số”. Những nhà phát triển kỹ thuật số đã

nhận ra trong một vài năm nữa, tài sản số
sẽ trở thành một trong những tài sản quan
trọng của nhân loại.

Và trên những không gian số, sáng tạo
VHNT đang diễn ra ở khắp các lĩnh vực:
Văn hóa, điện ảnh, mỹ thuật, thư viện,
nghệ thuật biểu diễn cho đến các sáng tạo
dưới dạng thức kỹ thuật số phức tạp.

Không chỉ trong nước, kết nối với quốc
tế rộng mở đã giúp văn hóa sáng tạo của

Việt Nam dần tăng cả về lượng và
chất. Trước xu hướng phát triển ấy, vài

năm trở lại đây, bên cạnh các hoạt
động sáng tạo VHNT truyền thống
còn có một không gian giới thiệu
tác phẩm vô cùng rộng mở trên
không gian số. Trên không gian
số hiện nay, các sáng tạo về nội
dung như trên các môi trường

Facebook, YouTube, Instar-
gram, Tiktok, Website, Pod-

cast chiếm mức độ phổ biến đối
với công chúng.

Sáng tạo trên không gian số
ở Việt Nam nhanh chóng được
biết đến không chỉ trên môi
trường mạng, mà còn có giá trị

trong đời sống thực, được thể
hiện như là cầu nối giữa người sáng tạo
đến người tiếp cận nội dung. Điều này
kích thích, tạo động lực cho các sáng tạo
VHNT trên không gian số rộng rãi, có
chiều sâu và mang lại giá trị tiền bạc, hình
ảnh, uy tín cho các văn nghệ sĩ cũng như
người sáng tạo nội dung.

Phát huy ưu điểm, hạn chế mặt trái
Có thể nói, không gian sáng tạo số thực

sự đã mở ra một thế giới hấp dẫn với
người dùng, nơi mà người sáng tạo nội
dung và công chúng chưa bao giờ tiếp xúc
với nhau dễ dàng đến như vậy. Các chuyên
gia chỉ ra rằng, không gian số giúp tăng
năng suất trong sáng tạo văn hóa, là một
môi trường tạo điều kiện cho sự tương tác
và hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức, để
rồi từ đó chia sẻ ý tưởng và tạo ra những
dự án đa dạng từ nhiều lĩnh vực khác nhau,
từ nghệ thuật đến công nghiệp.

Không gian sáng tạo số đã trở thành một
phần quan trọng của văn hóa đương đại, nơi
mà sự sáng tạo và công nghệ hòa quyện để
tạo ra những trải nghiệm độc đáo và đổi
mới. Trong không gian ấy, công nghệ số
giúp tổ chức và phân phối nội dung văn hóa

một cách hiệu quả hơn, giảm bớt sự phụ
thuộc vào các kênh truyền thống. Điều này
mang lại sự độc lập và tự do sáng tạo hơn
cho chủ thể sáng tạo văn hóa. 

Một yếu tố quan trọng ít người nhắc
đến, đó là khía cạnh dữ liệu và phân tích.
Có thể nói, không gian sáng tạo số cung
cấp dữ liệu đáng kể về sở thích, xu hướng
và phản hồi từ cộng đồng. Các cơ quan
quản lý văn hóa, tổ chức văn hóa và nghệ
sĩ có thể sử dụng thông tin này để hiểu rõ
hơn về đối tượng thụ hưởng văn hóa để có
những chính sách hoặc sáng tạo nội dung
phù hợp. 

Không chỉ thế, không gian này còn tạo
ra những nền tảng cho sự đào tạo về văn
hóa. Giới trẻ hiện nay có xu thế “sống trên
mạng”, vì thế, việc đào tạo cũng cần
hướng về sử dụng không gian mạng làm
môi trường để phát triển. Thời gian qua,
nhiều chương trình đào tạo và sự kiện học
thuật trong không gian sáng tạo số đã giúp
mở rộng cơ hội cho các thế hệ văn hóa, tạo
nguồn cảm hứng, nhiệt huyết, góp phần
tạo ra thế hệ truyền thừa năng động trong
công nghiệp văn hóa. 

Bên cạnh việc phát huy mặt tích cực,
các chuyên gia cũng nhấn mạnh những
mặt trái mà không gian sáng tạo số mang
đến. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội
nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ trên thế giới
mạng, sự ra đời và phát triển của các
không gian sáng tạo văn hóa, nghệ thuật ở
nước ta đứng trước không ít thách thức.
Nhiều giá trị văn hóa chính thống, chân
chính đang bị bóp méo trên không gian số. 

Cạnh đó còn là sự lấn át của các sản
phẩm văn hóa ngoại lai, sự lấn át của các
doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh văn
hóa, nghệ thuật nước ngoài đối với những
người hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong
nước. Do đó, rất cần có định hướng, quản
lý để tránh hiện tượng có những không
gian văn hóa có nội dung đi ngược lại lợi
ích dân tộc, vi phạm chuẩn mực đạo đức
xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

ThS. Trần Văn Hiếu cho rằng, các sáng
tạo nội dung trên không gian số khá đa
dạng và phong phú. Quản lý và định
hướng các nội dung này là bước đi cần
thiết nhằm thích ứng với sự phát triển,
đồng thời chấn chỉnh các nội dung không
phù hợp.

Không phải ai khi sáng tạo nội dung
trên không gian số đều ý thức được nội
dung mình làm ra. Bên cạnh những nội
dung tích cực cũng tồn tại một số cá nhân,
tổ chức hiểu lệch lạc, lợi dụng tự do ngôn
luận hay chỉ “câu view”… đang làm cho
sáng tạo VHNT trên không gian số thêm
rối loạn, làm công chúng hoang mang.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về
phát triển các ngành công nghiệp văn hóa
Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính
đã nhấn mạnh, phát triển công nghiệp văn
hóa phải góp phần quan trọng xây dựng
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng;
phải được đặt trong tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội, kết nối các hoạt động sáng
tạo, văn hóa, nghệ thuật với sản xuất, kinh
doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ,
hài hòa; dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa
học công nghệ và bảo vệ quyền sở hữu trí
tuệ. Đó chính là tôn chỉ mà tất cả các
ngành, các cấp, các chủ thể sáng tạo và thụ
hưởng văn hóa cần nắm vững. Làm sao để
ứng dụng công nghệ số để phát huy sáng
tạo, giao lưu quốc tế, tăng trưởng kinh tế
mà vẫn thượng tôn pháp luật, giữ vững
được nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc,
đó là bài toán mà mỗi người làm văn hóa
cần đặt ra cho mình. NGỌC MAI

Công nghiệp văn hóa và
không gian sáng tạo số

l Một không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến. (Nguồn ảnh: Chụp màn hình)

l Nghệ sĩ Bạch Tuyết biểu diễn, giao lưu trên
kênh Youtube của mình - một không gian sáng
tạo hiệu quả giúp đưa cải lương đến với công
chúng. (Ảnh chụp màn hình)
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Đọc thông, viết thạo như
người bản địa

Vào thời nhà Trần, có một vị
hoàng tử được coi là “thần đồng”
ngoại ngữ. Ông không chỉ đọc
thông, viết thạo tiếng của các
nước láng giềng, mà còn hiểu về
bản sắc, văn hóa dân tộc của từng
nơi. Đó chính là Chiêu Văn
Vương Trần Nhật Duật (1255 -
1330) là con trai thứ sáu của vua
Trần Thái Tông, em của vua Trần
Thánh Tông. Ông là danh tướng
nổi tiếng nhà Trần với những
công lao to lớn trong cuộc kháng
chiến chống quân xâm lược
Mông - Nguyên lần thứ hai
(1285) và thứ ba (1287 - 1288).

Không chỉ là danh tướng nổi
danh, Trần Nhật Duật còn được
biết đến với tư cách nhà ngoại
giao lỗi lạc. Tương truyền, ngay
từ khi còn nhỏ, Trần Nhật Duật đã
nổi tiếng thông minh, hiếu học,
“sớm lộ thiên tri, ham thích hiểu
biết về các tiếng nói và các giống
người”. Sử sách ghi lại rất nhiều
công lao phiên dịch cho các đoàn
sứ thần người nước ngoài của
Trần Nhật Duật.

Theo sử sách chép lại, Chiêu
Văn Vương thông thạo ít nhất…
4 thứ tiếng. Đầu tiên là tiếng
Tống (tiếng Trung), tiếng Xiêm
La (Thái Lan), tiếng Chiêm
Thành (Campuchia), tiếng Sách
Mã Tích (tiếng người Singapore).
Nhiều giai thoại, kể về việc Trần
Nhật Duật nói chuyện, ăn cơm,
uống rượu với các đoàn lái buôn,
đoàn sứ thần người Tống như
người bản địa của họ. Ông đặc
biệt được người nước ngoài yêu
mến, quý trọng.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư,
vào thời vua Trần Nhân Tông,
một lần sứ giả nước Sách Mã
Tích (tên cổ của Singapore) sang
cống, nhưng triều đình không tìm
được người phiên dịch. Cả thành
Thăng Long chỉ có mình Trần
Nhật Duật dịch được và nói
chuyện trôi chảy bằng thứ ngôn
ngữ lạ với sứ giả nước bạn.

Cách học tiếng nước ngoài
của Chiêu Văn Vương Trần Nhật
Duật rất đơn giản, đó là niềm say
mê, hứng thú và luôn chăm chỉ
giao tiếp với người nước ngoài.
Khi có người hỏi Trần Nhật Duật
vì sao biết được tiếng nước Sách
Mã Tích. Ông trả lời: “Thời vua
Thái Tông, sứ nước ấy sang, nhân
có giao du với họ, nên hiểu được
đôi chút tiếng nước họ”. Tài
ngoại ngữ của Trần Nhật Duật
khiến vua Nhân Tông rất thán
phuc. Có lần vua còn nói đùa:
“Chiêu Văn Vương có lẽ không
phải người Việt mà là hậu thân
giống Phiên, Man” (chỉ các dân
tộc lân bang ở vùng Đông Nam Á
thời đó).

Người nổi tiếng thứ hai trong

lịch sử Việt Nam, đó là ông
Trương Vĩnh Ký ở thế kỷ thứ
XIX. Ông là người lập ra tờ báo
đầu tiên của xứ Đông Dương, tên
là Nông Cổ Mín Đàm, sau đó là
tờ Gia Định Báo. Theo thông tin
còn được lưu giữ đến hiện nay
ông Vĩnh Ký thông thạo đến 26
ngoại ngữ. Nhà văn Pháp Émile
Littré (1801-1881) đã từng phải
kinh ngạc thốt lên: “Sự hiểu biết
tới 26 ngoại ngữ của Trương
Vĩnh Ký đủ để loài người tôn
vinh anh như một nhà bác ngữ
học (bác học ngôn ngữ) bậc nhất
thời nay”.

Trương Vĩnh Ký được nhiều
học giả phương Tây ca ngợi và
đánh giá cao. Được biết, phần lớn
kiến thức đều do ông tự trau dồi,
bồi dưỡng bản thân mình. Từ
nhỏ, gia đình Trương Vĩnh Ký rất
nghèo, bố mất sớm, mẹ gồng
gánh nuôi đàn con thơ. Ba tuổi,
ông thuộc làu Tam tự kinh; bốn
tuổi, ông học viết; năm tuổi (năm
1842) cắp sách đến trường học
chữ Nho, chữ Nôm với thầy giáo
Học. Năm 11 tuổi (1848), Trương
Vĩnh Ký được gởi đến học tại
Pinhalu (Phnom Penh, 
Campuchia) được xây cất ở giữa
một rừng thốt nốt hoang vu gần
sông Mekong và cách Phnom
Penh độ 6 dặm, dành cho cả vùng
Đông Nam Á và Trung Hoa.

Lớp học có 25 học sinh từ 13-
15 tuổi và Trương Vĩnh Ký là
người nhỏ nhất. Vốn có thông
minh, Trương Vĩnh Ký có khả
năng tự học ngoại ngữ từ sách vở
trong thư viện. Các nhà ngôn ngữ
học đương thời cho rằng Trương
Vĩnh Ký đã tự tìm ra những
quy luật ngữ pháp giống nhau,
khác nhau của các tiếng nước
ngoài để học nhanh và dễ dàng.
Ngoài ra, Trương Vĩnh Ký gặp
gỡ, ăn ở chung với học sinh các
nước Đông Nam Á như: 
Campuchia, Lào, Thái Lan,
Myanmar, Trung Quốc, Nhật
Bản, Ấn Độ, Ciampois (Chăm)…

Kết quả, cậu thiếu niên 13 tuổi tên
Vĩnh Ký đã nói và viết thông thạo
các ngôn ngữ kể trên của các bạn
cùng trường. Trong khoảng thời
gian 7 năm theo học tại đây,
Trương Vĩnh Ký học chuyên ngữ
Latin và Hi Lạp. Ngoài ra, ông
còn học nâng cao các thứ tiếng
khác như Ấn Độ, Anh, Tây Ban
Nha, Malaysia, Nhật, Hi Lạp,
Thái Lan, Pháp, Ý…

Triều đình “cấp học bổng
du học”

Đến thời nhà Nguyễn, mối
quan hệ ngoại giao của Việt Nam
không chỉ dừng lại ở các nước
trong khu vực Đông Nam Á,
Đông Á, mà đã mở rộng ra các
nước phương Tây. Vì vậy, việc
cần những quan lại có vốn ngoại
ngữ, hiểu biết về nhiều châu lục
trên thế giới trở nên cấp bách hơn
bao giờ hết. Vào thời nhà
Nguyễn, triều đình sẵn sàng bỏ
tiền để thanh niên người Việt
Nam đi sang nước ngoài du học.

Dưới triều Vua Minh Mạng
(1820-1841), việc đào tạo ngoại
ngữ được chú ý song song với
việc đào tạo hàng ngũ quan văn,
quan võ, tuyển chọn nhân tài
giúp nước. Vua đã ban sắc lệnh
cho Bộ Lễ tuyển chọn con em
quan lại và những thanh thiếu
niên tuổi dưới 16 nhưng có chút

tư chất, để nhà nước cấp tiền ăn
học ngoại ngữ nước ngoài. Cụ
thể, vào năm 1838, Vua Minh
Mạng đã phê duyệt chương trình
đào tạo tiếng nước ngoài với
những quy định rất cụ thể cho
học trò quán Tứ Dịch học tập
văn tự ngoại quốc. Chương trình
này ghi rõ: Thanh âm và từ ngữ
Tây Dương khó hơn tiếng Xiêm,
Lào. Do vậy, những người mới
học trong 3 tháng, chữ Tây mỗi
ngày học 2-3 chữ; chữ Xiêm,
Lào mỗi ngày 7-8 chữ. Những
người đã học hơn 6 tháng: chữ
Tây mỗi ngày 4-5 chữ, thêm lên
đến 6-7 chữ; chữ Xiêm, Lào mỗi
ngày 8-9 chữ, thêm lên đến 11-
12 chữ.

Không chỉ ngoại ngữ phương
Tây, Xiêm, Lào, Vua Minh Mạng
chú trọng cả chữ Hán của người
Trung Quốc. Vua giao chọn
người Hoa và những học trò con
nhà gia giáo để đôn đốc học tập
chữ Hán. Thầy giáo và học trò
đều được cấp tiền lương, bổng lộc
nuôi ăn, nuôi học như một quan
lại nhà nước. Cụ thể như sau: thầy
giáo lĩnh 1 quan tiền/tháng và 1
phương gạo. Triều đình bố trí
người thường xuyên đôn đốc
nhắc nhở người học để họ nhanh
chóng thông thạo ngoại ngữ, có
thể dùng vào việc sai phái và
phiên dịch. Đặc biệt, với những
người thông minh, hiếu học, có
thể học “vượt cấp”, “vượt lớp”,

điều này được vua quan nhà
Nguyễn khuyến khích, ủng hộ,
thậm chí còn được tặng vàng,
tặng tiền để khen ngợi. Cứ 3
tháng một kỳ, nội các và Bộ Lễ
phối hợp sát hạch. Ai đọc thuộc
lòng, thông hiểu, chữ viết đúng,
ngay ngắn, nhiều đến 100 cả chữ
lẫn âm thì xếp vào hạng ưu, được
thưởng 6 quan tiền; nếu được 50
cả chữ lẫn âm thì xếp vào hạng
trung bình được thưởng 4 quan
tiền. Đối lập lại với những người
chăm học ngoại ngữ, những
người biếng nhác sẽ bị phạt roi,
đòn, phê bình trước tất cả 
mọi người.

Đến thời vua Tự Đức (1847-
1883), nổi tiếng là một ông vua
hiếu học. Chế độ học tiếng Tây,
chữ Tây dưới thời Tự Đức có
nhiều điều thuận lợi hơn trước.
Tiêu chuẩn tuyển chọn cũng
thông thoáng hơn. Không nhất
thiết là cử nhân, tú tài, học trò, thí
sinh, khóa sinh, con em các quan
viên... Bất kỳ ai thông nghĩa sách,
biết chữ, tuổi trên dưới 20 mà tình
nguyện đi học thì đều chuẩn cho
đi Hương Cảng, đi sang Tây.
Người đi học được cấp tiền lệ phí,
5 năm về sát hạch, nếu thành tài
thì bổ nhiệm làm quan. Sau này,
những viên quan phiên dịch
(thông ngôn) này làm tốt công
việc được triều đình thăng chức
để khuyến khích có nhiều người
đi học ngoại ngữ hơn.Diệp An

Trong hơn 100 tư liệu được lựa chọn từ châu bản, mộc bản triều
Nguyễn, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc
gia IV (Cục văn thư lưu trữ Nhà nước) tổ chức triển lãm 3D “Giáo
dục triều Nguyễn - Vang vọng còn lại” vào năm 2021. Trong một tài
liệu mộc bản có nêu: “Phụng xét người bản quốc hiện nay am hiểu
tiếng Pháp rất ít, lúc cần phái việc gì rất ít người. Nếu chọn các con
em thiếu niên ra nước ngoài học tập thì phí tổn rất lớn mà lần đầu
đi xa chưa hẳn đã vui vẻ, tình nguyện. Vậy nay xin quan do phủ
Thừa Thiên và hai tỉnh Nam Ngãi hết lòng tuyển chọn các con em
của dân lương và trẻ nhỏ trong hạt từ 10 đến 16 tuổi, mỗi tỉnh
khoảng 10 tên gửi đến hoặc do nha thần tập hợp. Toàn năm cấp
quần áo, đồ ăn, phái một viên ký lục (tú tài xuất thân) và một viên
thông ngôn (như Nguyễn Đức Minh sung giáo tập và thông dịch
tiếng Pháp thuộc nha đến dạy học”.

Người thời xưa học 
ngoại ngữ như thế nào?

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, ngoại giao
được xem là một lĩnh vực quan trọng. Để thuận tiện trong giao tiếp, nhiều
quan lại người Việt Nam thời phong kiến thông thạo ngoại ngữ.

lTrương Vĩnh Ký thông thạo… 26 ngoại ngữ. 
(Ảnh: Trương Vĩnh Ký. Nguồn:Libero school)

lThời nhà Nguyễn, người dân được cấp học bổng để học ngoại ngữ. 
(Ảnh minh họa. Nguồn: Giaoduc.net)

lSử sách lưu lại một bản ghi chép cổ của triều đình khuyến khích người dân học ngoại ngữ. (Nguồn:kinhtedothi.vn)
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Gần đến cuối năm, cũng là
lúc cây bưởi trên vườn của

bố tôi bắt đầu chín. Vỏ bưởi
chuyển sang màu vàng ngà ngà,
cành bưởi nặng trĩu rủ xuống gần
mặt đất ẩm ướt được ông tưới
mỗi ngày. Mấy hôm nay, cứ sáng
sớm, tôi lại hào hứng ra ngắm
những trái bưởi được bọc trong
ni lông của bố, thích thú nhìn quả
bưởi tròn căng, thơm mùi hoa
quả tươi thanh mát. 

Bố tôi chỉ có hai cây bưởi,
nhưng số lượng phải lên tới sáu
mươi, bảy mươi quả. Chăm cây
bưởi không hề dễ dàng, từ giữa
tháng 3, bố tôi đã phải tỉa cành,
bón phân khi hoa bưởi vừa rụng.
Đến gần mùa hè, cả nhà tôi ba
người lớn, bé, già, trẻ cầm một
đống túi ni lông dễ phân hủy bọc
từng trái bưởi lại để tránh bị

những con ruồi vàng
chích vào làm hỏng. Cứ
như vậy, chăm bón, tưới
tắm, đến nay đã gần
một năm rồi, mới chuẩn
bị thu hoạch.

***
Mẹ tôi nhìn những trái

bưởi tròn lăn như đám lợn
con, nói rằng quả bưởi chẳng
vứt đi thứ gì. Vỏ bưởi có thể
dùng mứt, rửa qua với muối, đun
trong nước phèn chua cho hết
đắng, ướp với đường, ngào lên
trên chảo sẽ có vị ngòn ngọt,
thơm bùi, nhâm nhi với tách trà
xanh thì không còn gì bằng. Cùi
bưởi, gia đình tôi thường để lại,
xắt thành từng miếng vuông vắn
vừa miệng ăn, bóp với muối cho
ra hết tinh dầu đắng, rửa qua vài
lượt nước. Vậy là món chè cùi

bưởi giòn giòn, sần sật ăn với
nước cốt dừa sắp được “ra lò”
rồi. Cứ sau mùa thu hoạch bưởi,
tủ lạnh nhà tôi lại chật kín những
túi cùi bưởi để dành ăn dần.

“Thịt” bưởi đương nhiên là
ngon nhất trong tất cả. Từng tép

mang vị chua chua, ngọt ngọt xen
lẫn với nhau. Giữa những ngày
lạnh ẩm của mùa xuân, mà có múi
bưởi thanh mát chấm với chút
muối ô mai, ngắm mưa phùn lắc
rắc rơi thì không còn gì đẹp bằng.

Nói về việc trồng bưởi, có lẽ

công lao lớn nhất thuộc về bố tôi.
Bố tôi là một kiến trúc sư xây
dựng, ông mê mệt các khu vườn
đậm chất Bắc bộ với những cây
cau cao vổng, gáo dừa, chum
nước. Vườn nhà tôi trước đây
vốn thiếu nắng, khó trồng cây.
Sau khi về hưu, bố tôi ngày ngày
ngồi nghiên cứu cách trồng cây,
trồng hoa. Ông dứt khoát bỏ đi
những cây hoa hồng leo Rainy
Blue màu tím, giàn nho xanh
chua ngắt. Thay vào khu vườn
nhỏ bằng những cây chuối cảnh,
luống rau khoai lang, vài cây dọc
mùng xanh rờn, giàn thiên lý,
giàn mướp….

Lúc ấy, ông nói rằng: “Dù thế
nào cũng phải có một cây bưởi”.
Cây bưởi đối với bố tôi là biểu
tượng của cái đẹp và cảm hứng
thi ca bất tận. Tôi nhớ lại hồi bé,
vào buổi tối rảnh rỗi, bố tôi
thường ôm đàn guitar ngân nga
hát mấy câu trong bài “Hương
thầm” của nhà thơ Phan Thị
Thanh Nhàn: “Hoa bưởi thơm
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iếng lòng

Mùa bưởi chín

Nước về Cố Giang. Mé đồng xâm
xấp. Bờ ruộng lềnh khênh. Nước

tắm tưới châu thổ sau mùa khô cằn cỗi.
Nước nở nụ cười trên môi dân chín
nhánh sông. Ba năm rồi mới thấy mùa
xuôi con nước, mùa thuận con gió cho
cây trái vào vụ. Xóm Tứ Thời mấy
chục nóc nhà bám đất mà sống. Phần
đất bồi theo năm theo tháng của phù sa
tôn tạo. Lạ kỳ là dù ít ỏi và heo hút
khuất biệt trong đồng sâu nhưng chỉ
cần hỏi cái xóm Tứ Thời là thiên hạ Cố
Giang rành rọt. Họ có thể nói vanh
vách từ một cái tên. Thậm chí có những
thứ người ta nói chừng hỏi lại dân Tứ
Thời, nhân vật trong câu chuyện còn
chưng hửng. Có chạy về xóm hỏi mấy
ông bà già xưa lắc lơ ở cái xóm này
cũng chẳng thể tường minh. Lớp lớp
thời gian theo sóng nước chảy tràn câu
chuyện như Cố Giang chảy tràn qua

châu thổ. Đôi lúc người ở xa cho ghe
về Từ Cô, ghé bến uống ly cà phê hỏi
đường đi Tứ Thời, bà bán cà phê trên
bến tay pha miệng kể. Chú em tìm
đúng nơi rồi. Để tui kể chú nghe. Mới
đây nè…

Lời đồn lời thổi, tiếng được tiếng
mất, thành thử ra mọi câu chuyện về
cái xóm heo hút luôn khiến thập
phương thương hồ khách vãng lai gật
gù hao háo ngồi nghe. Chuyện mới hay
không thì không biết. Nhưng cái
chuyện làm mười bỏ một thì dân miệt
chín nhánh sông tin sái cổ. Tin như thể
chỉ cần đến đầu xóm Tứ Thời, thấy
cọng cờ trổ đỏ thì thẳng ghe mà hỏi,
nhưng nếu thấy cọng cờ queo quắt nâu
bầm thì quay ghe về. Tin chứ, bởi đó là
chuyện đời người chỉ một. Đâu ai dám
liều. Trước nay trăm năm như vậy.
Chưa một ai dám trái lời thiên ý. 

Đôi lần Linh hỏi ngoại có thiệt vậy
không? Có thiệt là mình làm mười bỏ
một? Có thiệt là cọng cờ trổ đỏ thì mới
nhận dựng cổng? Có thiệt là trên đời
này có thiên ý? Ngàn cái cổng dựng lên
nhưng chưa bao giờ má bước qua cái
cổng dựng cho đời mình. Nghề này nó
nghiệt thí mồ. Ở Tứ Thời, đứa nhỏ lớn
lên chưa kịp biết con chữ đã phải học
xếp lá. Người lớn chưa kịp cúi đầu
trước bàn gia tiên đã phải dập mình
khấn tổ. Tổ độ thì đâu có linh đinh với
nghề, đâu có thắt thẻo với đời.

Bận đó Linh say rượu gạo. Ngồi mé
sàn lãng ngó trăng chếch bóng soi
xuống dòng nước lênh loáng. Trăng
cũng dập dềnh theo từng gợn sóng.
Linh ngó trăng. Trăng ngó Linh. Như
đêm vẫn ngó lên đời người Tứ Thời. 

***
Má theo cậu sang tận Ngã Năm

dựng cổng. Bữa cơm chiều ngoại biểu
phải cho thêm ghe bồi lá bắp, chọn loại
lá già, nay đến kỳ làm Nguyệt Ảnh.
Linh hai mươi. Da vàng phù sa. Tóc
cháy nắng đồng. Thân cao thước tám.
Tay u thịt bắp. Gót nứt đóng bùn.
Ngoại nói cái thứ khùng khùng như
Linh thì có đứa nào mụ bà che mắt mới
ưng Linh. Học chưa hết lớp chín, Linh
bỏ trường ngoài thị trấn, lội bộ về bến
Từ Cô, hơn ba tiếng trời đi bộ chớ ít gì.
Quá giang chiếc ghe bẹo mỗi tuần hay
ghé xóm đổ hàng mà về. Dứt khoát
phải về. Chứ mắc gì ở trên đó cho cả
đám dí đánh mình con. Mách ông thầy
ổng nói giỡn mà. Giỡn gì ngày nào
cũng đánh bầm tím. Mà mỗi lần đánh
lại thì ổng bắt đứng nắng. Trời chang
chang đứng như ai hành. Không có ai
hành, tại cái nghèo, cái nghiệp nó hành
hạ. Cha thầy nói chả trúng. Cái cổng

làm ổng nhà tan cử     
người khác. Cái cổn    
có con. Chả nói Tứ    
ác nhân. Thù hằn dữ     
làm chi? Học được  

Câu hỏi trống   
bồng như mây. Mây    
mấy cây bắp, qua m     
mấy cái cổng cưới, q    
Tứ Thời. Mây nó c    
Tứ Thời nữa kìa. L    
quyết nghỉ học. M    
xuống cái đi văng rồ     
Má đánh chục cây m    
nước mắt. Nó cắn    
tươm máu. Má bỏ c      
sàn lãng. Linh lụm     
nách ngồi sát má n     
gì đâu má, chừng nữ     
bắt ốc hái rau ch    
những ngọn đau   
Hoàng hôn bầm t    
khóc. Má ôm Lin    
không ôm trọn đứa     
giò, thân ảnh bắt đầ     
tựa lên vai Linh.    
không? Không đau     
hết trơn. Mỗi ông t    
khóc. Chiều Tứ Thờ    

**
Linh bắt đầu th    

cổng cưới trứ danh   
châu thổ này của xóm   
đất thành khu công   
siêu thị bắt đầu thay     
siêu phẳng len vào t    
nhánh sông như lên    
đại hóa. Má về mé s     
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lá bông hoa quê kiể    
cưới mới làm bằng   
bông hoa xanh đỏ    
Mấy tấm vải voan h    
lấp lánh. Thiên hạ     
nhập từ thị thành về.     
Sài Gòn thì cũng là    
chục cái đám cưới là    
hoa có liền, tiện lợi,    
dựng chiều dỡ ra, c     
Không tốn công, đỡ    
đầu nhìn con nước    
bông nhỏ xíu trôi líu    
dềnh ánh buồn rười    
giờ chắc là hết thời   
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lẢnh minh họa. (Nguồn:Vietnamnet)

Cố Giang Nguyệt Ảnh
qTruyện ngắn của ân điền



“Tổng đại kể chuyện lúc 0h”
“Tổng đài kể chuyện

lúc 0 giờ” do Linh
Lan Books phát hành
với đề tài mới lạ được
kỳ vọng sẽ trở thành tác
phẩm thuộc thể loại
kinh dị bán chạy tiếp
theo của tác giả trẻ
Emma Hạ My.  

Sau sự thành công
của cuốn sách đầu tay
“Sĩ số lớp vắng 0”, tác
giả Emma Hạ My trở
lại với tác phẩm thứ hai
có đề tài độc đáo và mang đậm màu sắc cá nhân ở thể loại truyện kinh dị. 

“Tổng đại kể chuyện lúc 0h” theo chân Thanh, cô bé mồ côi bị câm điếc
vừa được chuyển đến một cô nhi viện tư nhân. Vào đêm đầu tiên, Thanh nghe
thấy tiếng chuông điện thoại quỷ dị phát ra từ một chiếc điện thoại đồ chơi.
Cứ mỗi đêm, Thanh sẽ được nghe người đàn ông bí ẩn ở đầu dây bên kia kể
cho nghe một câu chuyện kinh dị. Nhân vật trong những câu chuyện kinh dị
này có phần giống như em - đều là những người có những khiếm khuyết trên
cơ thể. Song song với đó, Thanh nhận thấy cô nhi viện mà mình đang sống
liên tục diễn ra những sự việc khó lý giải. 

Dần dần, bí ẩn trong quá khứ hé mở. Nguồn gốc của chiếc điện thoại đồ
chơi và người đàn ông kỳ lạ ở đầu bên kia đầu dây được tiết lộ. Tại sao một
người câm điếc như Thanh là người được chọn và có thể nghe được âm thanh?
Ai là người bắt đầu và ai sẽ là người chấm dứt tất cả? 

Theo tác giả, cô nảy ra ý tưởng cho cuốn sách từ suy tư về nỗi cô đơn và
những điều có thể xoa dịu nỗi cô đơn. Một đứa trẻ sống trong thế giới thinh lặng
như Thanh mang trong mình một nỗi cô đơn nặng trĩu và những câu chuyện kinh
dị từ thực thể quái lạ như thế lại theo một cách thần kỳ có thể xoa dịu được nỗi
cô đơn ấy.  Mỗi câu chuyện như một cánh cửa đến với thế giới sôi động và nhiều
màu sắc, đối lập với thế giới xám xịt và buồn tẻ của Thanh. 

Những câu chuyện nhỏ trong sách đi theo nhiều chủ đề khác nhau, như
một chiếc kính vạn hoa liên tục biến hoá. Một số ý tưởng có thể kể đến như:
nhà triệu phú tôn sùng thuyết ưu sinh nên mở ra một sở thú nuôi nhốt người
khuyết tật để mua vui; ở tương lai, cả nhân loại đều bị mù nên phải dùng
một kính áp tròng thực tế ảo dưới sự điều khiển của trí tuệ nhân tạo; hay các
bậc cha mẹ không hài lòng với trí tuệ và ngoại hình của con cái nên bỏ ra
một số tiền lớn để phẫu thuật “trùng tu” lại đứa trẻ đúng như ý muốn của
mình... Tuy nhiên, mạch truyện chính vẫn chạy xuyên suốt cả truyện, liên
kết và dần hé lộ đại kết cục. Thông qua cuốn sách, tác giả muốn khai thác
sự không toàn vẹn trên cơ thể người (cả thể xác lẫn tinh thần) dưới góc độ
của những câu chuyện kinh dị, đồng thời đưa ra những thông điệp mà cô
cho là cần thiết và nhân văn. 

Emma Hạ My là một tác giả/nhà sáng tạo nội dung thuộc thể loại kinh
dị trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cô ghi dấu ấn với những câu chuyện
kinh dị ngắn có ý tưởng mới lạ, nhưng vẫn bao hàm ý nghĩa nhân văn và
mang đến những cái kết đầy bất ngờ. “Tổng đài kể chuyện lúc 0 giờ” mang
đậm phong cách cá nhân này của tác giả và hứa hẹn sẽ cho người đọc một
trải nghiệm thú vị. Bảo cHÂu
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ọC SáCh

Gần đến cuối năm, cũng là
lúc cây bưởi trên vườn của

bố tôi bắt đầu chín. Vỏ bưởi
chuyển sang màu vàng ngà ngà,
cành bưởi nặng trĩu rủ xuống gần
mặt đất ẩm ướt được ông tưới
mỗi ngày. Mấy hôm nay, cứ sáng
sớm, tôi lại hào hứng ra ngắm
những trái bưởi được bọc trong
ni lông của bố, thích thú nhìn quả
bưởi tròn căng, thơm mùi hoa
quả tươi thanh mát. 

Bố tôi chỉ có hai cây bưởi,
nhưng số lượng phải lên tới sáu
mươi, bảy mươi quả. Chăm cây
bưởi không hề dễ dàng, từ giữa
tháng 3, bố tôi đã phải tỉa cành,
bón phân khi hoa bưởi vừa rụng.
Đến gần mùa hè, cả nhà tôi ba
người lớn, bé, già, trẻ cầm một
đống túi ni lông dễ phân hủy bọc
từng trái bưởi lại để tránh bị

những con ruồi vàng
chích vào làm hỏng. Cứ
như vậy, chăm bón, tưới
tắm, đến nay đã gần
một năm rồi, mới chuẩn
bị thu hoạch.

***
Mẹ tôi nhìn những trái

bưởi tròn lăn như đám lợn
con, nói rằng quả bưởi chẳng
vứt đi thứ gì. Vỏ bưởi có thể
dùng mứt, rửa qua với muối, đun
trong nước phèn chua cho hết
đắng, ướp với đường, ngào lên
trên chảo sẽ có vị ngòn ngọt,
thơm bùi, nhâm nhi với tách trà
xanh thì không còn gì bằng. Cùi
bưởi, gia đình tôi thường để lại,
xắt thành từng miếng vuông vắn
vừa miệng ăn, bóp với muối cho
ra hết tinh dầu đắng, rửa qua vài
lượt nước. Vậy là món chè cùi

bưởi giòn giòn, sần sật ăn với
nước cốt dừa sắp được “ra lò”
rồi. Cứ sau mùa thu hoạch bưởi,
tủ lạnh nhà tôi lại chật kín những
túi cùi bưởi để dành ăn dần.

“Thịt” bưởi đương nhiên là
ngon nhất trong tất cả. Từng tép

mang vị chua chua, ngọt ngọt xen
lẫn với nhau. Giữa những ngày
lạnh ẩm của mùa xuân, mà có múi
bưởi thanh mát chấm với chút
muối ô mai, ngắm mưa phùn lắc
rắc rơi thì không còn gì đẹp bằng.

Nói về việc trồng bưởi, có lẽ

công lao lớn nhất thuộc về bố tôi.
Bố tôi là một kiến trúc sư xây
dựng, ông mê mệt các khu vườn
đậm chất Bắc bộ với những cây
cau cao vổng, gáo dừa, chum
nước. Vườn nhà tôi trước đây
vốn thiếu nắng, khó trồng cây.
Sau khi về hưu, bố tôi ngày ngày
ngồi nghiên cứu cách trồng cây,
trồng hoa. Ông dứt khoát bỏ đi
những cây hoa hồng leo Rainy
Blue màu tím, giàn nho xanh
chua ngắt. Thay vào khu vườn
nhỏ bằng những cây chuối cảnh,
luống rau khoai lang, vài cây dọc
mùng xanh rờn, giàn thiên lý,
giàn mướp….

Lúc ấy, ông nói rằng: “Dù thế
nào cũng phải có một cây bưởi”.
Cây bưởi đối với bố tôi là biểu
tượng của cái đẹp và cảm hứng
thi ca bất tận. Tôi nhớ lại hồi bé,
vào buổi tối rảnh rỗi, bố tôi
thường ôm đàn guitar ngân nga
hát mấy câu trong bài “Hương
thầm” của nhà thơ Phan Thị
Thanh Nhàn: “Hoa bưởi thơm

cho lòng bối rối/Anh không dám
xin/ Cô gái chẳng dám trao/Chỉ
mùi hương đầm ấm thanh tao.
Không dấu được cứ bay dịu nhẹ”.

Đối với bố tôi cây bưởi đẹp
lắm, hoa bưởi trắng đoan trang,
đài các, nhị vàng, cánh mỏng
như một sợi tơ. Cứ đến mùa hoa
bưởi, ông lại cùng mẹ ra vườn
ngắt mấy nhành để vào trong một
chiếc lọ thủy tinh nho nhỏ trong
phòng khách, mùi thơm dịu ngọt
vấn vít mãi không buông…. 

Bố tôi thường ra vườn tự tay
hái lá bưởi, để mẹ đun nồi nước
với bồ kết gội “suối” tóc vừa dài,
vừa đen của mẹ. Không phải lúc
nào mẹ cũng rảnh để làm thứ
nước thơm lừ này. Nhưng cứ mỗi
lần mẹ đun, tôi lại hít hà, xin một
ít để vừa gội đầu, vừa tắm. Dòng
nước sâm sẫm màu, thơm tho
chảy lên da thịt, khiến bao căng
thẳng, mệt mỏi tan biến sạch.

***
Bố tôi thích ngắm quả bưởi.

Ông nói rằng, quả bưởi cân đối,

tròn đẹp, giống như khuôn trăng
rằm của Thúy Vân trong thơ
Nguyễn Du. Nhớ mùa bưởi đậu
quả lần đầu tiên, ông vui lắm, cứ
ra vườn cầm chiếc máy ảnh cơ
chụp liên tục các góc của cây
bưởi để lưu giữ làm kỷ niệm. 

Đến mùa bưởi gần chín, ông
thường lựa chọn thật kĩ, trăm quả
mới ngắt một quả bưởi “non”,
trái lúc này còn hơi xanh xanh,
vỏ ngoài bóng loáng. Bố tôi đặt
quả bưởi lên trên một chiếc đĩa
bát tràng tráng men xanh, đặt
bên cạnh vài nhành mộc lan nhụy
hồng dâng lên bàn thờ gia tiên.
Bố tôi có thể ngồi cả ngày ở
phòng khách vừa đọc báo, vừa
nghe mấy bản nhạc xưa.

Còn những quả bưởi khác,
chúng tôi thu hoạch khi vỏ
chuyển sang màu ngà ngà hơi
vàng một chút. Bưởi sẽ được tôi
và bố mẹ thu gọn lại vào trong
một góc nhà. Chúng tôi quan
niệm, bưởi càng để lâu, hơi
“già” một chút ăn càng ngon,

càng ngọt đậm. Nhiều lúc, dù
cuối tháng 1 đã hái hết, nhưng
đến tháng 3 mới ăn hết.

Bố mẹ tôi thường nói: “Bưởi
cành la, na cành đỏng”, cứ có
khách nào thân thiết tới nhà
đúng mùa bưởi chín, bố lại dựa
theo lời các cụ ngày xưa mà
chọn bưởi tặng khách. Vừa chọn
vài quả bưởi ngon, ông vừa giới
thiệu từ cách trồng, tưới tắm
không hóa chất, không thuốc trừ
sâu cho họ. Nhiều khi tôi hỏi bố,
sao không tặng thứ gì có giá trị
hơn. Bố tôi lặng lẽ nói: “Từ khi
còn bé bố đã ở Hà Nội, lúc đi sơ
tán, thấy người nông thôn tặng
nhau trái bưởi, buồng chuối, tình
cảm keo sơn, mặn nồng, mà ước
ao mình có thể trồng cây chuối,
cây na để tặng hoa quả bạn bè,
hàng xóm”. Khi lớn lên, bố bận
rộn công việc, thời đại cũng thay
đổi nhiều so với trước. Chỉ đến
lúc về già, ông mới có thể thực
hiện giấc mơ con con, nhỏ bé
của mình. Hương ngọc

Nước về Cố Giang. Mé đồng xâm
xấp. Bờ ruộng lềnh khênh. Nước

tắm tưới châu thổ sau mùa khô cằn cỗi.
Nước nở nụ cười trên môi dân chín
nhánh sông. Ba năm rồi mới thấy mùa
xuôi con nước, mùa thuận con gió cho
cây trái vào vụ. Xóm Tứ Thời mấy
chục nóc nhà bám đất mà sống. Phần
đất bồi theo năm theo tháng của phù sa
tôn tạo. Lạ kỳ là dù ít ỏi và heo hút
khuất biệt trong đồng sâu nhưng chỉ
cần hỏi cái xóm Tứ Thời là thiên hạ Cố
Giang rành rọt. Họ có thể nói vanh
vách từ một cái tên. Thậm chí có những
thứ người ta nói chừng hỏi lại dân Tứ
Thời, nhân vật trong câu chuyện còn
chưng hửng. Có chạy về xóm hỏi mấy
ông bà già xưa lắc lơ ở cái xóm này
cũng chẳng thể tường minh. Lớp lớp
thời gian theo sóng nước chảy tràn câu
chuyện như Cố Giang chảy tràn qua

châu thổ. Đôi lúc người ở xa cho ghe
về Từ Cô, ghé bến uống ly cà phê hỏi
đường đi Tứ Thời, bà bán cà phê trên
bến tay pha miệng kể. Chú em tìm
đúng nơi rồi. Để tui kể chú nghe. Mới
đây nè…

Lời đồn lời thổi, tiếng được tiếng
mất, thành thử ra mọi câu chuyện về
cái xóm heo hút luôn khiến thập
phương thương hồ khách vãng lai gật
gù hao háo ngồi nghe. Chuyện mới hay
không thì không biết. Nhưng cái
chuyện làm mười bỏ một thì dân miệt
chín nhánh sông tin sái cổ. Tin như thể
chỉ cần đến đầu xóm Tứ Thời, thấy
cọng cờ trổ đỏ thì thẳng ghe mà hỏi,
nhưng nếu thấy cọng cờ queo quắt nâu
bầm thì quay ghe về. Tin chứ, bởi đó là
chuyện đời người chỉ một. Đâu ai dám
liều. Trước nay trăm năm như vậy.
Chưa một ai dám trái lời thiên ý. 

Đôi lần Linh hỏi ngoại có thiệt vậy
không? Có thiệt là mình làm mười bỏ
một? Có thiệt là cọng cờ trổ đỏ thì mới
nhận dựng cổng? Có thiệt là trên đời
này có thiên ý? Ngàn cái cổng dựng lên
nhưng chưa bao giờ má bước qua cái
cổng dựng cho đời mình. Nghề này nó
nghiệt thí mồ. Ở Tứ Thời, đứa nhỏ lớn
lên chưa kịp biết con chữ đã phải học
xếp lá. Người lớn chưa kịp cúi đầu
trước bàn gia tiên đã phải dập mình
khấn tổ. Tổ độ thì đâu có linh đinh với
nghề, đâu có thắt thẻo với đời.

Bận đó Linh say rượu gạo. Ngồi mé
sàn lãng ngó trăng chếch bóng soi
xuống dòng nước lênh loáng. Trăng
cũng dập dềnh theo từng gợn sóng.
Linh ngó trăng. Trăng ngó Linh. Như
đêm vẫn ngó lên đời người Tứ Thời. 

***
Má theo cậu sang tận Ngã Năm

dựng cổng. Bữa cơm chiều ngoại biểu
phải cho thêm ghe bồi lá bắp, chọn loại
lá già, nay đến kỳ làm Nguyệt Ảnh.
Linh hai mươi. Da vàng phù sa. Tóc
cháy nắng đồng. Thân cao thước tám.
Tay u thịt bắp. Gót nứt đóng bùn.
Ngoại nói cái thứ khùng khùng như
Linh thì có đứa nào mụ bà che mắt mới
ưng Linh. Học chưa hết lớp chín, Linh
bỏ trường ngoài thị trấn, lội bộ về bến
Từ Cô, hơn ba tiếng trời đi bộ chớ ít gì.
Quá giang chiếc ghe bẹo mỗi tuần hay
ghé xóm đổ hàng mà về. Dứt khoát
phải về. Chứ mắc gì ở trên đó cho cả
đám dí đánh mình con. Mách ông thầy
ổng nói giỡn mà. Giỡn gì ngày nào
cũng đánh bầm tím. Mà mỗi lần đánh
lại thì ổng bắt đứng nắng. Trời chang
chang đứng như ai hành. Không có ai
hành, tại cái nghèo, cái nghiệp nó hành
hạ. Cha thầy nói chả trúng. Cái cổng

làm ổng nhà tan cửa nát, vợ đi theo
người khác. Cái cổng làm ổng không
có con. Chả nói Tứ Thời đúng là đám
ác nhân. Thù hằn dữ dằn vậy ở lại học
làm chi? Học được gì? 

Câu hỏi trống không bay bềnh
bồng như mây. Mây cứ miên mải qua
mấy cây bắp, qua mấy tàu lá dừa, qua
mấy cái cổng cưới, qua luôn đời người
Tứ Thời. Mây nó còn không muốn ở
Tứ Thời nữa kìa. Linh nói vậy, nhất
quyết nghỉ học. Má bắt nằm sấp
xuống cái đi văng rồi cầm roi tre đánh.
Má đánh chục cây mà Linh không giọt
nước mắt. Nó cắn răng khi vết đau
tươm máu. Má bỏ cây roi rồi đi ra mé
sàn lãng. Linh lụm cây roi lên rồi cắp
nách ngồi sát má nó, thất học đâu có
gì đâu má, chừng nữa cùng lắm con đi
bắt ốc hái rau cho má. Mưa quất
những ngọn đau vào lòng chiều.
Hoàng hôn bầm tím nền trời. Má
khóc. Má ôm Linh. Vòng tay má
không ôm trọn đứa con đã bắt đầu nhổ
giò, thân ảnh bắt đầu vạm vỡ. Đầu má
tựa lên vai Linh. Má hỏi Linh đau
không? Không đau. Không có ai đau
hết trơn. Mỗi ông trời đau. Nên ông
khóc. Chiều Tứ Thời mù mưa. 

***
Linh bắt đầu theo cái nghề làm

cổng cưới trứ danh khắp đồng bưng
châu thổ này của xóm Tứ Thời. Nhưng,
đất thành khu công nghiệp, mấy tòa
siêu thị bắt đầu thay dần chợ quê, ti vi
siêu phẳng len vào từng nhà, dân chín
nhánh sông như lên đồng theo sự hiện
đại hóa. Má về mé sàn lãng khi thị trấn
mọc lên cái tiệm cho thuê đồ cưới. Má
thở dài thườn thượt, hèn gì người ta ít
kêu dựng cổng cưới bằng mấy thứ cây
lá bông hoa quê kiểng này nữa. Cổng
cưới mới làm bằng khung chắc chắn,
bông hoa xanh đỏ tím vàng bắt mắt.
Mấy tấm vải voan hiện đại chụp hình
lấp lánh. Thiên hạ sính đồ đẹp lạ du
nhập từ thị thành về. Hễ thứ gì gắn mác
Sài Gòn thì cũng là đồ ngon. Châu thổ
chục cái đám cưới là chục cái cổng vải
hoa có liền, tiện lợi, cũng rẻ tiền. Sáng
dựng chiều dỡ ra, chở đem về cái ót.
Không tốn công, đỡ tốn tiền. Má ngoái
đầu nhìn con nước lững lờ mấy chùm
bông nhỏ xíu trôi líu ríu theo chiều dập
dềnh ánh buồn rười rượi. Tứ Thời bây
giờ chắc là hết thời rồi hen. 

Linh nổ máy chiếc ghe ra giữa vàm

nằm gác chân chữ ngũ ngó thao láo về
ruộng bắp. Bận đó, ruộng bắp của Tứ
Thời vẫn xanh lá già, nhưng chẳng có
cái đám cưới nào dựng bằng cổng lá.
Người Tứ Thời vẫn trồng bắp. Trái để
ăn. Lá thả sông. Sông trôi qua bao khúc
nhôi. Lá cứ thế mà mục rữa lắng thành
phù sa nuôi châu thổ. Thời gian dày
thêm những vết chim di trên đôi mắt
dân Tứ Thời. 

***
Nhưng, dạo gần đây, Tứ Thời bỗng

rần rần người tìm đến. Ông đại gia nào
đó làm cái kỷ niệm đám cưới kim
cương tận Sài Gòn, ổng muốn tìm lại
cái thời xưa xa cũ càng, muốn dựng cái
cổng cưới bằng lá, kết hoa, treo đèn
lồng như hồi ổng còn là dân miệt thứ.
Dân Tứ Thời lên Sài Gòn dựng cái
cổng cưới bằng lá trong cái biệt thự sân
vườn xanh um. Người thị thành ngẩn
ngơ hồn mình. Thiên hạ quay phim
chụp hình ì đùng. Mạng xã hội tung hê
như người ta tìm về được cội nguồn.
Cái xưa cũ đang ủ rũ lại bỗng dưng
thành thú chơi cho người giàu sang thể
hiện. Ngoại nói chắc họ cũng không
biết thế nào Nguyệt Ảnh, cũng chẳng
hiểu được vì sao ông bà mình ngày xưa
chỉ toàn lấy lá làm cổng cưới. Nhưng
kệ đi, trăm con sông đổ ra biển rồi ngàn
sóng nước cũng theo một lạch luồng
nào đó mà quay về lại đồng. Cổng cưới
đi từ lá lên vải rồi dát vàng lấp lánh cỡ
nào thì cũng đâu qua được cái thứ quê
kiểng nhưng đậm đà tình nghĩa xứ sở.
Tứ Thời được thời, dập dìu xuồng ghe
đi dựng cổng cưới quê kiểng. Càng quê
kiểng là càng giá cao. 

Sớm mùa nước nổi, ghe bồi lá bắp
xuôi về Ngã Năm để kịp cho má với
cậu dựng cổng Cố Giang Nguyệt Ảnh.
Cái cổng cưới thiên hạ hay hiểu lầm
thành cổng bỏ. Cố Giang Nguyệt Ảnh
dựng theo thước lỗ ban vào khung
Vượng. Thế nhưng, một năm nào đó,
ông bán vàng nức tiếng miệt Ngã Năm
dựng cổng cưới đặc biệt này lại vớ
ngay bà vợ ngoại tình. Bà vợ bỏ đi,
cuỗm theo một số vàng lớn. Tiệm vàng
sập. Ông bán vàng xuôi ghe khắp bến
Từ Cô rêu rao. Cổng cưới xếp lá hình
đôi tình nhân lồng vào ánh trăng tròn
trứ danh bỗng thành nỗi ám ảnh. 

Linh đang hì hục chất lá lên giàn thì
thấp thoáng bóng má với ai đó dùng
dằng ngoài mé sông. Linh chạy tới chỉ

loáng thoáng nghe má nói nhẹ tênh.
Làm gì có chuyện làm mười cái cổng
vào khung Vượng thì phải bỏ một cái
cổng vào khung Khổ. Trăm ngàn cái
cổng cưới đo từ đất lên đỉnh đều là
khung Vượng. Người ta thương nhau
rồi ăn đời ở kiếp chứ cái cổng cưới nó
nhiệm mầu quyền phép gì đâu. Cổng
cưới chỉ như một thứ để khiến người ta
đi qua và dừng lại mãi mãi sau cái cổng
đó. Nhắc nhớ người ta biết chung thủy
là chuyện một đời. Một đời cũng chỉ
một lần cưới. 

Cố Giang Nguyệt Ảnh chỉ là cái
cổng đặc biệt bởi nó đúng mùa trăng
tròn con nước đồng gọi bắp trổ cờ. Coi
như một điềm hỷ sự dân Cố Giang
dành cho cặp đôi nào đó cưới ngay dịp
may mắn này. Nhưng lời đồn thì luôn
nhanh hơn gió. Giản đơn như chỉ cần
một lời đồn của ông bán vàng mà mối
tình của thằng con trai bà tạp hóa lớn
nhất xứ này đành lỡ làng với con nhỏ
Tứ Thời ngày cũ. Lời đồn không phải
dao sắc mà bén ngọt cứa đứt một
chuyện tình. Dẫu cái chuyện tình đó
ngày ấy nảy mầm một hoài thai trong
mùa nổi cá linh non nhảy đồng đầy
dớn. Thằng con bà tạp hóa không biết.
Mãi không biết cho đến tận hôm nay,
khi gặp lại người xưa với nghề cũ. 

Linh chạy tới, lôi tay má đi. Mình
đi làm cổng cưới, má chạy ra đây làm
gì. Cố Giang Nguyệt Ảnh làm mất cả
hai ba ngày mới xong. Làm nhanh rồi
về. Mình dân Tứ Thời quê kiểng làm
gì hợp với dân buôn bán thương hồ
Ngã Năm này. Về đi má, về con bắt ốc
hái rau cho má. 

Người đàn ông đuổi theo. Chưa qua
kịp cái cổng Cố Giang Nguyệt Ảnh đã
thấy vợ con ra trầm trồ cái cổng hoa
cưới. Bà chủ nhà hỏi ông chồng cổng
hoa này đẹp quá chừng, sao biết mà
đặt. Ông chồng lóng ngóng. Bà chủ
nhà buông tiếng cười hớn hở. Đời con
người ta một lần qua cổng cưới. Còn
bà chị làm cổng cưới thì chắc đi qua
trăm lần hen. Câu hỏi rót vào thinh
không đầy gió. Gió lay cái cổng cưới
phất phơ lá. Lá bện tròn thành cung
trăng. Lá tạo thành đôi hình cô dâu chú
rể. Nhưng lá không che nổi đôi mắt ướt
nước của má. Lá cũng không giấu được
nỗi thẫn thờ của Linh khi bất giác nhìn
thằng chú rể ngày mai, sao hao hao
giống mình vậy? Â.Đ

10 câu danh ngôn về ước mơ
1. Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê bạn

xây mơ ước của họ.
2. Chính vì mọi thứ không hề đơn giản nên giấc mơ sẽ càng tỏa sáng rực

rỡ…
3. Bạn nhỏ bé không có nghĩa là bạn không được ước mơ lớn.
4. Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Nếu điều đó xảy ra,

bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi.
5. Sau khi lớn lên, chuyện tiếc nuối lớn nhất không gì khác chính là đã

đánh mất những ước mơ tuổi thơ và không thể trở thành con người như
trước kia đã từng mơ mộng.

6. Ước mơ không nhiều, túi có kẹo, bụng có chữ, trong tay có công việc,
trong thẻ có tiền, trong tim có em, thế là đủ.

7. Mỗi người chúng ta đều có cho mình ước mơ để khi khó khăn, chùn
bước nghĩ về ước mơ để mạnh mẽ tiến lên phía trước.

8. Ước mơ như ngọn đèn hải đăng chiếu sáng những màn đêm tăm tối
giữa biển khơi rộng lớn để dẫn đường chúng ta đi đến thành công.

9. Hãy vươn đến bầu trời, dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng
ít ra, bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ.

10 Ước mơ làm cho con người chúng ta trở nên vĩ đại. Ước mơ thôi thúc
chúng ta cố gắng, tiếp thêm sức mạnh vươn lên trong cuộc sống để biến nó
thành hiện thực. Có những ước mơ xa vời và mãi mãi không thực hiện được
nhưng cũng có những ước mơ rất giản dị nhưng hết sức đẹp đẽ và luôn trong
tầm tay.

B.c (sưu tầm)



Người xưa thường có
câu: “Bệnh từ miệng
mà vào, họa từ miệng
mà ra”. Việc ăn uống từ
lâu đã có ảnh hưởng
nhiều đến sức khỏe
của con người. Hiện
nay, với sự phát triển
của đời sống, xã hội,
mọi người càng để tâm
đến việc ăn uống
nhằm cải thiện tinh
thần và thể chất.
Không còn dễ dãi trong việc
lựa chọn thức ăn

Nguyễn Minh Tâm (22 tuổi,
sinh sống ở Hà Nội) cho biết cô
cải thiện được chất lượng giấc
ngủ, sau khi thay đổi cách ăn
uống. Minh Tâm hiện đang là
sinh viên năm cuối đại học, sống
ở ký túc xá trong trường, cô
không được phép tự nấu ăn. Việc
ăn cơm bụi, bỏ bữa, ăn vặt nhiều,
ăn đêm… trong suốt bốn năm đại
học, khiến sức khỏe Tâm giảm
sút nhiều: “Tôi thích ăn lẩu, xiên
“thịt” được chiên, rán bày bán ở
gần trường. Tôi thường xuyên
dùng những đồ ăn này thay cho
bữa chính, vừa rẻ, vừa tiết kiệm.
Nhưng lâu dần, tôi hay bị đầy
bụng, trướng bụng, đêm nằm ngủ
dễ bị đau bụng, khó ngủ”. Sau khi
đi kiểm tra sức khỏe, Tâm phát
hiện ra mình bị gan nhiễm mỡ ở
mức độ nhẹ. Quyết tâm chữa
bệnh, Tâm chuyển ra thuê trọ ở
bên ngoài, cô dành thời gian tự
nấu cơm, đồ ăn cho mỗi bữa. Sau
nửa năm duy trì bữa cơm tự làm
với rau, thịt tươi ngon, hiện nay,
Minh Tâm đã không còn mất
ngủ, mệt mỏi nữa.

Thực tế, trước đây, nhiều
người có quan niệm “mình thích
ăn là được”, “ngon miệng là
được”, nên tự do ăn uống những
thực phẩm không rõ nguồn gốc
như: Lạp xưởng, sườn, thịt xiên
nướng, chân gà tẩm ướp nướng,
rau củ quả nướng cháy, đồ nhậu
quán bia, tiết canh, các loại gỏi
bán ở hàng quán vỉa hè thường
không được kiểm tra kỹ lưỡng vệ
sinh an toàn thực phẩm. Các vấn
đề ngộ độc, tiêu chảy, suy gan
thận cấp tính, sán lá gan, ung thư
đường tiêu hóa, ung thư gan...
nguyên nhân ít nhiều cũng từ đây
mà ra.

Đã ăn uống dễ dãi, nhiều
người lại còn ăn quá nhiều, hai
điều này kết hợp góp phần gây
bệnh. Họ “chào bình minh” lo
ăn sáng, uống cà phê, đến gần
trưa đã loay hoay nghĩ ăn trưa
món gì, tối về lại đến các quán
bia hơi, rượu. Thực tế cơ thể
không cần nạp nhiều thức ăn
đến vậy. Theo các nghiên cứu
khoa học, mỗi người chỉ cần
nạp vào cơ thể từ 1500 - 2000
calo mỗi ngày. Bữa ăn tốt nhất
là bữa sáng, bữa trưa, khi con
người cần nạp năng lượng để
học tập, làm việc. Tuy nhiên, có
nhiều người ăn sáng ít mà ăn
tối, nhậu đêm lại quá nặng nề.

Nhận ra những tác hại của
việc dễ dãi trong chuyện ăn
uống. Hiện nay, mọi người đều

cố gắng thay đổi sang chế độ ăn
lành mạnh, với thực phẩm tươi,
hạn chế dùng đồ chế biến sẵn.
Sự thay đổi này tác động mạnh
mẽ đến tinh thần, thể chất của
nhiều người.

Bà Hoàng Thị Liễu (65 tuổi,
Nghĩa Tân, Hà Nội) cho biết,
trước đây bà thường ăn chế độ
nhiều thịt, ít rau xanh. Vì nhà có
trẻ nhỏ, nên thường xuyên mua
bánh kẹo cho các cháu. Cháu ăn
không hết, bà lại tiếc của ăn từ
bánh sô cô la, kẹo dẻo, đến nước
có ga. Lâu dần cơ thể bà ì ạch,
nặng nề, tâm trạng vì thế mà trở
nên dễ cáu gắt, bực bội: “Sau
khoảng bốn, năm năm duy trì chế
độ ăn nhiều đồ ngọt, đồ chế biến
sẵn, tôi có đến bệnh viện khám và
phát hiện ra mình bị gút, tiền đình
(thể nhẹ)”. Nghe lời con cái
khuyên, bà chuyển sang chế độ
ăn nhiều rau xanh, chất xơ, hoa
quả tươi bỏ hết đồ ăn sẵn, bánh
kẹo. Thời gian đầu, bà thấy rất
đói, bụng cồn cào vì đồ ăn tươi,
ít calo dễ tiêu hóa hơn đồ ăn
sẵn: “Khoảng ba tháng sau khi
đã ăn uống lành mạnh, cơ thể tôi
trở nên nhẹ nhõm hơn. Thân
nhẹ, tâm cũng nhẹ, hiện tại, tôi
đang đổi sang chế độ ăn eat
clean (ăn sạch), dùng chủ yếu
thực phẩm tươi, ít chế biến hoặc
nấu quá nhừ”.

Trở thành một 
“nghệ thuật sống”

Đối với nhiều người việc ăn
không chỉ duy trì sức khỏe, mà
còn trở thành “nghệ thuật sống”.
Một phương pháp trị liệu, cân
bằng cảm xúc, chữa lành tổn
thương, mệt mỏi trong tâm trí.
Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi, sinh
sống ở TP HCM) tâm sự, thời
gian gần đây cô đang thử nghiệm
cách “Ăn tỉnh thức” của thiền
sư Thích Nhất Hạnh. Việc ăn
đối với Hoàng Anh không còn
là bản năng, ham muốn “lấp
đầy” dạ dày khi đói, hoặc thỏa
mãn thèm muốn một món ăn
ngon mà trở thời gian để cô thực
hành chánh niệm, có nghĩa là
sống trong khoảnh khắc hiện tại,
không phán xét.

Hoàng Anh chia sẻ, trước khi
mở tủ lạnh để tìm món ăn, cô sẽ

tự hỏi bản thân “liệu mình có
đang đói không?”, “mình có đang
muốn ăn chỉ vì căng thẳng
không”, “hay mình chỉ đang thèm
một chút gì đó khiến bản thân vui
vẻ”. Như vậy, Hoàng Anh sẽ lựa
chọn ăn khi đói, còn nếu do căng
thẳng cô sẽ đi gặp gỡ bạn bè hoặc
ngồi thiền để tĩnh tâm. Khi ăn,
nếu hầu hết mọi người đưa thức
ăn vào miệng nhanh, vội vàng.
Ngược lại, việc ăn uống có tỉnh
thức Hoàng Anh phải thực sự
dành thời gian hưởng thụ thức ăn
của mình. Mỗi lần ăn, cô nhai thật
kỹ khoảng 20 - 30 lần, cảm nhận
mùi vị từ mặn, ngọt, đến chua,
đắng của món ăn. Trong khi ăn,
Hoàng Anh không xem TV, điện
thoại, mà tập trung vào việc ăn
trong yên lặng. Sau khi ăn, Hoàng
Anh sẽ ghi chép lại vào một
quyển sổ những cảm xúc của
mình. Cô gọi đây là “ăn trong
thiền, thiền trong ăn”.

Với một số người, hiện nay,
họ đổi sang chế độ ăn thuần chay.
Việc ăn chay không chỉ phụng sự
tôn giáo, tín ngưỡng, mà còn là
một lối sống bảo vệ môi trường,
sức khỏe của nhiều người.
Nguyễn Anh Minh (32 tuổi, sinh
sống ở Hà Nội) chia sẻ anh đã ăn
chay được ba năm nay. Chế độ
thuần chay của Anh Minh hoàn
toàn bỏ những sản phẩm có
nguồn gốc từ động vật, kể cả

trứng, sữa, phô mai,… Nguyên
nhân đến từ một bài nghiên cứu
mà Anh Minh đọc được khi đi
công tác ở nước ngoài: “Bài báo
tôi đọc có trích dẫn nghiên cứu
của Liên hợp quốc, thế giới có
hơn 1 tỉ người nghèo dựa vào đất
chăn nuôi động vật để mưu sinh.
20% dân số thế giới vì cuộc sống
khó khăn mà phải chặt phá rừng
hoặc biến đất đai của họ thành đất
trồng nông sản cho động vật hoặc
đất chăn nuôi động vật. Từ những
thập niên 90 đến ngày nay, đất
nông nghiệp dùng cho việc trồng
nông sản nuôi động vật tăng hơn
18%”. Mong muốn được góp một
phần nho nhỏ vào việc bảo vệ
môi trường, Anh Minh đã bắt
đầu tập ăn chay, ban đầu chỉ
một vài ngày trong tháng, hiện
nay, anh đã giữ được chế độ ăn
thuần chay trong ba năm liên
tiếp. Anh chia sẻ: “Tôi vẫn ăn
đầy đủ chất đạm từ các loại đậu,
loại hạt, đến chất xơ, tinh bột”.
Việc ăn chay vì bảo vệ môi
trường, giúp cho Anh Minh cảm
thấy mỗi ngày, mình đều có thể
làm những điều ích lợi nhỏ bé:
“Mỗi người góp một điều nhỏ
bé, hơn bảy tỷ người sẽ thành
hơn bảy tỷ điều tốt đẹp”. Anh
Minh nói.

Đối với Thùy Linh (40 tuổi,
Hà Nội), lại có một nghệ thuật ăn
theo cách làm bánh wagashi của

Nhật Bản. Vốn là một người từng
làm việc, học tập ở Nhật, Thùy
Linh có vốn hiểu biết cơ bản về
văn hóa người Nhật. Cô sống
theo lối sống tối giản, hạn chế đồ
đạc, quần áo trong nhà. Ngay cả
khi ăn, Linh dùng nghệ thuật làm
bánh wagashi. Thùy Linh chỉ
chọn thức ăn hòa hợp với tự
nhiên, mùa nào thức ấy. Mùa hè
cô ăn mít, vải, nhãn, rau muống,
mùng tơi,… tuyệt đối không nấu
loại hoa quả của mùa đông như
bắp cải, súp lơ dù có thèm thế nào
đi nữa. Mùa xuân, cô chọn ăn
cam, bưởi, cải cúc,… chứ không
mua những loại hoa quả trái mùa,
chín ép. Mỗi món ăn, Linh đều
chỉ nấu vừa đủ, hạn chế gia vị,
trình bày hết mức để giữ nguyên
mùi vị, ăn ít để cảm nhận độ tinh
tế của món ăn. Cách ăn này, giúp
Thùy Linh cảm thấy ăn uống trở
thành một bộ môn nghệ thuật, để
thư giãn, cảm nhận cái đẹp, tinh
túy của món ăn. 

Điều kỳ diệu trong mỗi 
món ăn

Nhiều người đánh giá tạo hóa
là “kỹ sư toàn năng” của thế giới
này, quả không sai. Thực tế, mỗi
thực phẩm trên thế giới này đều
có giá trị, chất dinh dưỡng tác
động mạnh mẽ đến cả tinh thần
và thể chất của con người. Chẳng
thế mà từ ngày xưa, người Việt
Nam đã có những bài thuốc gắn
liền với món ăn như trị bệnh ho
bằng chanh đào, mật ong. Hay
mùa đông uống trà gừng, canh
nóng để làm ấm cơ thể từ bên
trong. Ở Trung Quốc thì có tổ
yến, đông trùng hạ thảo, canh
nhân sâm để chữa bệnh. Tại
Nhật Bản có món đậu nành
Nato lên men, tương Miso rất tốt
cho cơ thể.

Ở phương Tây, có rất nhiều
nghiên cứu đã chỉ ra lợi ích đến từ
các thực phẩm dễ dàng được tìm
thấy hàng ngày trong cuộc sống của
con người. Nghiên cứu từ Thư viện
Y khoa Mỹ đã cho thấy, sô cô la
đen sẽ giúp cải thiện tâm trạng hiệu
quả. Lý do là bởi socola đen có
chứa tryptophan, theobromine và
phenylethylalanine. Đây là 3
thành phần quan trọng tạo cảm
giác hưng phấn, vui vẻ. Hay
chuối cũng được đánh giá là
một loại hoa quả có khả năng
cải thiện tâm trạng tốt. Trong
chuối có thể tìm thấy chất, trong
đó có vitamin B6 giúp chuyển
đổi tryptophan thành serotonin
- một chất quan trọng trong việc
cải thiện giấc ngủ và tâm trạng.

Hiện nay, trên thế giới xu
hướng dùng các loại thực phẩm
để bổ trợ hoặc chữa trị các bệnh
về tinh thần, thể chất đang được
nhiều nước áp dụng và đem lại
kết quả lạc quan. Như một nghiên
cứu được đánh giá cao ở Mỹ là
nghiên cứu về lợi ích của bữa ăn
phù hợp về y tế. Nghiên cứu cho
thấy khoảng 100 bệnh nhân được
nhận bữa ăn phù hợp về y tế qua
các chương trình bảo hiểm
Medicare và Medicaid có số lần
đến phòng cấp cứu ít hơn 70% và
số lần nhập viện ít hơn 52% so
với 1.002 bệnh nhân không nhận
được bữa ăn này.

Anh nhi 
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lViệc dùng thực phẩm bổ trợ việc chữa bệnh ngày càng phổ biến. (Nguồn ảnh:Vmec)

lĂn trở thành nghệ thuật sống tinh tế. (Nguồn ảnh: luxuo.vn)
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Làn sóng văn hoá châu Á   

Những năm trở lại đây, các
quốc gia châu Á liên tiếp được
tôn vinh tại các giải thưởng nghệ
thuật nổi tiếng toàn cầu. Trong
đó, có thể kể tới bộ phim hài giả
tưởng về đa vũ trụ - “Everything
everywhere all at once” đã “càn
quét” và giành tới bảy giải thưởng
trên tổng số 11 đề cử tại lễ trao
giải Oscar. Đồng thời, Ấn Độ -
một đại diện khác của châu Á
cũng giành về hai giải Oscar cho
bộ phim “The Elephant Whisper-
ers”. Trong lĩnh vực âm nhạc,
nhóm nhạc BTS của Hàn Quốc 3
lần được đề cử Grammy và được
vinh dự biểu diễn tại Liên hợp
quốc… Đây chính là những minh
chứng sống cho thấy làn sóng văn
hoá châu Á đã vượt khỏi phạm vi
châu lục và vươn tầm thế giới. 

Tất nhiên không phải đợi đến
tận năm 2023 làn sóng văn hoá
châu Á mới lan toả trên thế giới,
mà nó đã bắt đầu len lỏi vào từng
quốc gia, từng khu vực từ nhiều
năm về trước. Ngày nay, khi nhắc
đến Hàn Quốc không thể không
nhắc đến làn sóng văn hoá với tên
gọi “Hallyu”, thuật ngữ này xuất
hiện từ giữa những năm 1990 khi
các bộ phim và truyền hình âm
nhạc đại chúng của Hàn Quốc bắt
đầu nổi tiếng ở Trung Quốc. Đến
năm 2003, khi bộ phim truyền
hình “Bản tình ca mùa đông”
được chiếu tại Nhật Bản đã tạo
được thành công lớn tức thì và
hình thành làn sóng Hallyu tiếp
theo ở xứ sở hoa anh đào. 

Làn sóng văn hóa Hàn Quốc
nhanh chóng được lan rộng trên
thế giới, số lượng các tổ chức liên
quan đến Hallyu tại các quốc gia
ngày càng tăng lên. Hàng năm, số
lượng các tổ chức tăng 7% và số
thành viên tăng 36%. Korea
Times (cổng thông tin điện tử đa
ngôn ngữ đại diện của chính phủ
Hàn Quốc) cho biết tính đến năm
2020, tổng số thành viên đã tham
gia các tổ chức liên quan đến 
Hallyu ở tất cả các quốc gia trên
thế giới đã lên tới gần 100 triệu
người, đây là mức tăng gấp 5 lần
trong vòng 5 năm. Từ đó đến nay,
làn sóng văn hoá Hallyu không
chỉ nổi tiếng với Kpop, phim
truyền hình, phim điện ảnh mà đã
được mở rộng sang nhiều lĩnh
vực khác như văn hóa, ẩm thực,
văn học và ngôn ngữ Hàn Quốc.

Một trong những làn sóng văn
hoá nổi bật tiếp theo của châu Á
phải kể tới Nhật Bản, quốc gia

luôn có mặt ở Top 5 các quốc gia
có ảnh hưởng “sức mạnh mềm”
lớn nhất hành tinh trong gần 2 thập
kỷ nay. Khác với lối đi của Hàn
Quốc, văn hoá Nhật Bản đặt trọng
tâm chiến lược vào manga (truyện
tranh Nhật Bản), anime (phim hoạt
hình Nhật Bản) và ẩm thực, với
khẩu hiệu “Cool Japan” tạo ấn
tượng về một Nhật Bản bình yên,
tươi đẹp, trân trọng từng khoảnh
khắc của cuộc sống và biết ơn
từng tạo vật của thiên nhiên.

Hơn 10 năm kể từ khi chiến
dịch “Cool Japan” được phát
động, đến nay hoạt động xuất
khẩu văn hoá của Nhật Bản đã
gây được tiếng vang toàn cầu.
Vào năm 2001, khi bộ phim hoạt
hình “Sprited Away” phá kỷ lục
phòng vé, sự lan toả của anime đã
bắt đầu hình thành. Tính đến năm
2016, anime chiếm đến 60% các
phim hoạt hình truyền hình trên
toàn thế giới. Cùng với đó là văn
hoá ẩm thực, những món đồ thủ
công mỹ nghệ của Nhật Bản,
rượu sake và manga (truyện tranh
Nhật Bản) cũng có thể dễ dàng
tìm thấy ở nhiều nơi trên thế giới.

Cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản
còn có Trung Quốc và Thái Lan
đều là những quốc gia châu Á có
nền văn hoá được các nước ngoài
khu vực biến đến rộng rãi. Tất
nhiên sự thành công của làn sóng
văn hoá châu Á không phải điều
ngẫu nhiên mà đến từ chiến lược

của các quốc gia trong xây dựng
công nghiệp văn hoá cũng như xuất
khẩu văn hoá. Mỗi đất nước có
cách khai thác và con đường riêng
của mình để có thể phát huy sức
mạnh công nghiệp văn hoá ở cả ba
vai trò, gồm phát triển con người,
đóng góp trực tiếp vào GDP, kiến
tạo nền kinh tế bền vững và quảng
bá văn hóa quốc gia.

Ngành kinh tế đặc biệt 
Theo thống kê của Tổ chức

Giáo dục, Khoa học và Văn hóa
Liên hợp quốc (UNESCO),
doanh thu toàn cầu hằng năm của
các ngành công nghiệp văn hóa
vào khoảng 2.250 tỷ USD, kim
ngạch xuất khẩu hơn 250 tỷ USD.
Lĩnh vực này cũng cung cấp gần
30 triệu việc làm trên toàn thế
giới và tuyển dụng số lượng lao
động trong độ tuổi 15 - 29 hơn bất
kỳ ngành nghề nào khác.

Châu Á cũng không nằm
ngoài xu hướng khi công nghiệp
văn hóa đã trở thành lĩnh vực có
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
nhất ở một số quốc gia phát triển.
Đã từ lâu, công nghiệp văn hóa
với tư cách là một lĩnh vực công
nghiệp nên lợi ích kinh tế được
các quốc gia chú trọng quan tâm.
Đơn cử một số quốc gia như Nhật
Bản và Hàn Quốc, công nghiệp
văn hóa đóng góp nguồn thu nhập
lớn cho tổng GDP trong nước.

Tại “Xứ sở kim chi”, nhờ

hướng đi đúng, công nghiệp văn
hóa đã trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn của Hàn Quốc và vươn lên
vị trí thứ 7 thế giới, tạo ra khoảng
680.000 việc làm mỗi năm. Riêng
doanh thu ngành văn hóa Hàn
Quốc đạt khoảng 120 tỷ
USD/năm, trong đó xuất khẩu văn
hóa chiếm tới hơn 12 tỷ USD,
vượt qua các mặt hàng sản xuất
dẫn đầu như thiết bị gia dụng, xe
điện và màn hình hiển thị... Hơn
thế nữa, công nghiệp văn hóa của
Hàn Quốc đang thực hiện rất tốt
vai trò sức mạnh mềm, mở đường
giúp các ngành công nghiệp khác
thâm nhập thị trường nước ngoài.

Theo Korea Times, các
chuyên gia kinh tế ước tính, chỉ
riêng ngành công nghiệp Kpop
tạo ra khoảng 10 tỷ USD cho Hàn
Quốc mỗi năm. Doanh thu đến từ
việc phát hành album và thu lợi
nhuận khổng lồ từ việc tổ chức
các đêm diễn nhóm nhạc Hàn
Quốc. Một trong những cái tên
nổi bật phải kể đến nhóm nhạc
BTS, trong giai đoạn 2014-2023,
các nhà phân tích dự đoán BTS
đóng góp 29,1 tỷ USD cho nền
kinh tế Hàn Quốc. 

Những năm gần đây, ngành
công nghiệp văn hóa tại Nhật
Bản đóng góp doanh thu hằng
năm khoảng 7% tổng sản phẩm
quốc nội, thu hút 5% nhân công
lao động. Nhấn mạnh vào các
lĩnh vực nổi bật đặc trưng của
đất nước là truyện tranh manga,
anime, phim hoạt hình với doanh
thu hợp đồng bản quyền và các
sản phẩm có liên quan như mô
hình, đồ chơi, streaming
video,… Thông qua những sản
phẩm này, văn hóa Nhật Bản
được quảng bá rộng rãi tới nhiều
quốc gia trên thế giới. 

Năm 2022, doanh thu toàn
cầu của thị trường anime Nhật
Bản đạt mức cao kỷ lục, 20 tỷ
USD. Phần lớn tăng trưởng đến
từ thị trường anime nội địa với
doanh thu đóng góp khoảng 10,5
tỷ USD. Song, nó cũng cho thấy
các thị trường bên ngoài lãnh thổ
Nhật Bản đang ngày càng chuộng
anime và những sản phẩm có liên
quan, khi đã chiếm gần 1 nửa

trong tổng doanh thu. Đặc biệt ở
các quốc gia như Trung Quốc,
Mỹ, Pháp,... anime là loại hình
giải trí rất được ưa chuộng. 

Nhìn lại Trung Quốc từ năm
2014, giá trị xuất khẩu các sản
phẩm văn hóa của Trung Quốc
vượt mức 190 tỷ USD, và Trung
Quốc trở thành quốc gia số 1 thế
giới về xuất khẩu, thống trị thị
trường công nghiệp văn hóa toàn
cầu. Đến năm 2016, tổng giá trị
gia tăng của các sản phẩm công
nghiệp văn hóa Trung Quốc năm
là 464 tỷ USD và chỉ số này có
mức tăng trưởng mỗi năm 13%.
Năm 2017, các ngành công nghiệp
văn hóa đóng góp 4,23% vào GDP
quốc gia, tăng 12,8% so với năm
2016 và tạo ra 21,4 triệu việc làm.

Đến nay Trung Quốc vẫn giữ
nguyên vị thế của mình và tiếp
tục gây ấn tượng mạnh với mảng
điện ảnh, phim chiếu rạp trong
những năm qua. Năm 2021 là
một năm thành công của điện ảnh
Trung Quốc, không chỉ giới hạn
ở quy mô thị trường, mà còn phản
ánh một bước tiến nhảy vọt trong
ngành sản xuất phim nói chung.
Từ đó, ngành công nghiệp điện
ảnh Trung Quốc đã chuyển sang
giai đoạn phát triển chất lượng
cao, đúng theo kế hoạch của
chính phủ nước này là thúc đẩy
sự phát triển của ngành công
nghiệp điện ảnh trong giai đoạn
2021 - 2025. Năm nay, theo
Deadline, Gower Street Analytics
là trang web phân tích số liệu
phòng vé đã ước tính doanh thu
phim ảnh toàn cầu đạt 32 tỷ USD,
riêng thị trường tỷ dân Trung
Quốc ước tính đạt 6,8 tỷ USD.

Có thể thấy, sức mạnh tỷ USD
từ ngành công nghiệp văn hoá
châu Á chưa bao giờ rõ rệt đến
thế. Không chỉ đóng một vai trò
quan trọng trong việc thúc đẩy
chuyển đổi và nâng cấp nền kinh
tế quốc dân, nâng cao chất lượng
và hiệu quả nền kinh tế, công
nghiệp văn hoá còn đáp ứng kỳ
vọng mới của đời sống văn hóa
tinh thần của người dân, đồng
thời nâng cao ảnh hưởng của văn
hóa và sức mạnh mềm của nền
văn hóa quốc gia. LiNh Chi

Sức mạnh tỷ đô từ công nghiệp
văn hóa châu Á

Được ví như tiềm lực
phát triển bền vững
trong tương lai, công
nghiệp văn hoá là mục
tiêu ưu tiên hàng đầu
trong chiến lược phát
triển của nhiều quốc
gia. Sức mạnh mềm
của công nghiệp văn
hoá không chỉ giúp
quảng bá văn hoá
quốc gia, thúc đẩy hội
nhập quốc tế mà còn
hình thành nền kinh tế
bền vững không lệ
thuộc tài nguyên. 

lNgành công nghiệp Kpop tạo ra khoảng 10 tỷ USD cho Hàn Quốc mỗi năm. (Ảnh: BTS)

lTruyền bá văn hoá Nhật ra thế giới thông qua anima, manga. (Ảnh: Getty Images)
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Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai
Trên trang tin cá nhân, nữ diễn viên

Claudia Kim viết: “Quá sốc và đau lòng
khi nghe tin này. Ai cũng xứng đáng
được tha thứ lỗi lầm. Ai cũng xứng đáng
có cơ hội thứ hai. Thật là một sự mất mát
quá lớn. Xin gửi lời chia buồn đến gia
đình và bạn bè thân thiết của anh ấy.
Mong anh an nghỉ”. 

Sự ra đi đột ngột của Lee Sun Kyun
sáng 29/12/2023 khiến công chúng không
khỏi bàng hoàng. Anh được tìm thấy trong
xe hơi, nghi ngờ tự tử bằng than. Từ tháng
10/2023, Lee Sun Kyun bị cáo buộc dùng
ma túy và đang bị cảnh sát điều tra. Anh
đồng thời đối mặt với áp lực khổng lồ từ
dư luận và cộng đồng mạng. Trước đó, tài
tử 48 tuổi đang ở giai đoạn đỉnh cao của
sự nghiệp nhờ tài năng diễn xuất vượt trội.

Nam diễn viên liên tục gặt hái được
thành công qua các tác phẩm: “Chiến dịch
ngầm”, “Cuộc đua khốc liệt”, “Cớm bẩn”,
“Mộng du”... Đặc biệt, phải kể đến vai
diễn trong “Ký sinh trùng” - siêu phẩm
đoạt giải Oscar đưa sự nghiệp của Lee Sun
Kyun lên tầm cao mới.

“Ký sinh trùng” là bộ phim xoay quanh
chủ đề xung đột giai cấp, bất bình đẳng xã
hội và kinh tế. Trong phim, Lee Sun Kyun
vào vai Park Dong-ik (ông Park), người
cha của gia đình Park và là CEO của một
tập đoàn công nghệ thông tin. Ông Park
được miêu tả là người ít có thời gian cho
gia đình, phô diễn lối sống trưởng giả.
Mặc dù luôn giữ vẻ lịch lãm, nhưng ông
Park luôn bài xích những người ở tầng lớp
thấp kém trong xã hội. 

Sự khốc liệt trong phân tầng giai cấp ở
“Ký sinh trùng” được thể hiện tinh tế trong
diễn xuất của dàn diễn viên - khi đại diện
cho những giai tầng đối nghịch. Đây cũng
được xem là một trong những vai diễn ấn
tượng nhất trong sự nghiệp của anh.

Từ một tài tử điện ảnh được ngưỡng
mộ, nam diễn viên trở thành mục tiêu công
kích trên mọi mặt trận, thậm chí đứng
trước nguy cơ đền bù vô số hợp đồng
phim ảnh, quảng cáo.

Sau khi phủ nhận cáo buộc trước đó,
Lee thừa nhận đã sử dụng chất cấm trong
lần thẩm vấn thứ ba. Anh khai bản thân đã
bị lừa và khẳng định không biết đó là ma
túy, phủ nhận mọi ý định vi phạm pháp luật.

Trong những lần cuối cùng xuất hiện
trước công chúng, người ta thấy Lee Sun
Kyun phờ phạc, mệt mỏi cúi đầu xin lỗi:
“Tôi cảm thấy có lỗi vì gia đình đã phải
chịu đựng quá nhiều vì chuyện này”. Và
cuối cùng, anh đã lựa chọn cách tiêu cực
nhất để giải thoát.

Trên thực tế, Lee Sun Kyun không
phải nghệ sĩ Hàn lựa chọn cách tự kết thúc
cuộc đời mình vì những khó khăn và áp
lực dư luận. Từ nhiều năm qua, giới giải
trí xứ kim chi liên tục phải chứng kiến sự
ra đi của những nghệ sĩ, Idol trẻ tuổi khi
đang ở đỉnh cao sự nghiệp bằng cách cực
đoan nhất.

Cuối năm 2019, Kbiz được phen rúng
động trước tin Goo Hara tự sát tại nhà
riêng ở tuổi 28. Tại hiện trường, cảnh sát
tìm thấy tờ ghi chú với đầy những dòng
chữ tuyệt vọng của nữ ca sĩ. Cái chết
của Goo Hara chỉ diễn ra hơn 1 tháng
sau Sulli, nữ ca sĩ tự kết liễu đời
mình khi mới 25 tuổi. Trước đó, cả
Goo Hara và Sulli đều là những Idol
nổi tiếng từng dính scandal, trở thành
mục tiêu công kích đông đảo cư dân
mạng và antifan trong suốt thời gian dài.
Thậm chí, họ phải uống thuốc, điều trị
trầm cảm và hơn một lần nghĩ đến chuyện
tự sát. 

Phải hoàn hảo trong mắt người
hâm mộ

Cuối tháng 7/2023, chúng ta vừa
chứng kiến những con số khổng lồ sau hai
đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội. Chỉ
trong hơn 2 thập kỷ, sự phát triển phi
thường của văn hóa Hàn Quốc đã trở
thành ngành công nghiệp văn hóa, có sức
“nóng” tới toàn cầu. Theo các nhà quan
sát, thành công này là nhờ sự xuất hiện và
lan truyền của “Hallyu” (Hàn lưu - Làn
sóng Hàn Quốc)…

Cùng với đó, một yếu tố không thể phủ
nhận là người hâm mộ. Đó là những người
góp phần không nhỏ cho chiến dịch quảng
cáo rầm rộ trên mạng xã hội khi đua nhau
tải, phát trực tuyến các sản phẩm mới của
thần tượng.

Chưa kể, phim Hàn Quốc dần dần đã
có chỗ đứng ở Nhật Bản, sau đó là Trung
Quốc, trước khi bùng nổ khắp châu Á, tạo
nên làn sóng Hàn lưu. Còn nhớ những
năm 2000, ngay khi xuất hiện trên sóng
truyền hình Việt Nam, những bộ phim với
mô típ câu chuyện tình cảm lãng mạn, sự
tinh tế, diễn viên xinh đẹp, hiện đại đã lấy
đi bao nước mắt của khán giả châu Á. Tiếp
đó, với sự xuất hiện của các nền tảng trực
tuyến như Netflix, phim Hàn tiếp cận được
với khán giả phương Tây theo cách mà
ngay cả những người tạo ra chúng cũng
bất ngờ...

Trở lại Blackpink, Hà Nội là điểm
dừng chân cuối cùng của Blackpink tại
châu Á trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn
cầu Born Pink. Theo Asean Daily, màn

trình diễn của BlackPink tại Việt Nam làm
nhiều người nhớ đến slogan của thương
hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng toàn cầu:
“Think global, act local” (tạm dịch: Nghĩ
toàn cầu, hành động địa phương). Tại con-
cert diễn ra ở Hà Nội, Blackpink khéo léo
khi xuất hiện với hình ảnh đội nón lá, nói
tiếng Việt, mô tả cảnh húp cạn tô phở,
nhảy theo bài hát “See tình” vốn là bản hit
của một ca sĩ người Việt. Ngay sau phần
mở màn, các cô gái thần tượng của giới trẻ
thể hiện sự đáng yêu, gần gũi khi chào
khán giả bằng tiếng Việt. Họ làm động tác
“nổi gai ốc”, thể hiện sự thích thú khi
người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình. Họ là
những “ngôi sao” nhưng cách họ lấy lòng
người hâm mộ chính là yêu thích văn hóa
bản địa cùng sự thể hiện nét đáng yêu, thân
thiện như “người thường”...

“Nhóm nhạc nữ đẳng cấp thế giới gửi
đến Việt Nam thông điệp họ muốn giao
lưu với văn hóa Việt Nam bằng cách thể
hiện những màn trình diễn hài hòa giữa
văn hóa của họ và đặc trưng địa phương”,
tờ Asean Daily bình luận.

Và phía sau mỗi sự hoàn hảo của
ngành công nghiệp văn hóa hùng mạnh xứ
kim chi, là sự khắc nghiệt. Dư luận, truyền
thông Hàn luôn khắc nghiệt, nhưng nếu
nhìn ở một phía khác, nếu không khắc
nghiệt và kỷ luật đến thế, có thể Hàn Quốc
sẽ không thể có được nền công nghiệp giải
trí hùng mạnh đến thế.

Bởi thế, áp lực là thứ mà sao Hàn phải
làm quen ngay từ khi có ý định bước chân
vào nghề. Trước khi chịu áp lực của sự nổi
tiếng, họ đã phải tập luyện khắt khe và gian
khổ nhiều khi mất hơn 10 năm mới có cơ
hội trình diễn... Khi nổi tiếng rồi, họ phải
tập luyện, biểu diễn hàng ngày để giữ vững
phong độ. Đồng thời tham gia các hoạt
động quảng bá, sự kiện, gameshow, giao
lưu với người hâm mộ... Họ trở thành người
hoàn hảo nhất trong mắt người hâm mộ.

Và ít ai biết sau những gương mặt thần
tượng ấy, họ đang phải đương đầu với
những góc tối của showbiz. Người chống
chọi với căn bệnh trầm cảm, người là nạn
nhân của quấy rối tình dục. Khi phong trào
#MeToo ngày càng được hưởng ứng tại
Hàn Quốc, nhiều phụ nữ cũng như các
nghệ sỹ nữ đã dũng cảm lên tiếng tố cáo
những hành vi lạm dụng tình dục. 

Cuối năm 2017, trưởng nhóm SHINee
Jong Hyun khiến showbiz Hàn chìm vào
đau thương khi lựa chọn ra đi mãi mãi ở
tuổi 28. Anh tự vẫn ở một  căn hộ thuê tại
Chungham-dong (Hàn Quốc) sau thời
gian chống chọi với căn bệnh trầm cảm.

Jong Hyun có đời tư gần như trong
sạch, không có scandal liên quan đến pháp
luật hay nhân phẩm. Anh trầm cảm nặng
do áp lực phải vươn lên, hoàn thiện bản
thân và làm hài lòng người hâm mộ của
chính mình.

Trước Sulli, Kim Jong Hyun, thành
viên nhóm nhạc nam nổi tiếng SHINee,
cũng qua đời vì trầm cảm năm 2017 khi
mới 27 tuổi và sự nghiệp đang thăng hoa.

Theo The Strait Times, chính quyền địa
phương tìm thấy Jong Hyun nằm bất

tỉnh bên cạnh bếp than đang cháy
trong phòng kín tối 18/12/2017...

Trước đó, Jong Hyun vừa
hoàn thành hai ngày biểu diễn
solo, ghi hình cho show truyền
hình thực tế và chuẩn bị ra mắt
album riêng. Nhiều người nói rằng

tinh thần nam ca sĩ vẫn có vẻ tốt khi
làm việc với họ nên sự ra đi của Jong

Hyun quá đột ngột.
Ngay sau khi Jong Hyun qua đời, một

người bạn công bố đoạn văn dài được cho
là thư tuyệt mệnh của Jong Hyun, cho thấy
anh đã trải qua thời gian khó khăn vì bệnh
trầm cảm và có ý định chấm dứt cuộc đời.
Người bạn thông báo cho gia đình, cũng
như cố gắng hướng anh lạc quan hơn
nhưng vẫn không ngăn được Jong Hyun
tìm đến cái chết.

Năm 2010, nam diễn viên thành danh
qua vai thứ chính trong bộ phim Hàn nổi
tiếng “Bản tình ca mùa đông” Park Yong
Ha tự vẫn. Theo báo Korea Herald, nam
diễn viên chịu nhiều áp lực khi xoay xở
hoạt động ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tháng 10/2008, nữ diễn viên “Ước mơ
vươn tới một ngôi sao” Choi Jin Sil cũng
treo cổ tự sát. Báo New York Times ngày
2/10/2008 dẫn lời truyền thông Hàn Quốc
cho rằng cái chết của Choi Jin Sil là do
không chịu nổi áp lực từ những tin đồn lan
truyền không kiểm soát trên mạng, bao
gồm cáo buộc cô cho vay lãi nặng. Sự qua
đời của Park Yong Ha hay Choi Jin Sil cũng
khiến người hâm mộ nhớ đến những vụ tự
sát thương tâm trước đó do trầm cảm hoặc
không chịu nổi áp lực cuộc sống của các nữ
diễn viên Lee Eun Ju (2005), Jeong Da Bin
(2007) hay nam tài tử Ahn Jae Hwan (2008)
và nữ diễn viên Jang Ja Yeon (2009)...

Thực tế, sau mỗi sự ra đi đột ngột của
các “ngôi sao”, người ta lại nói nhiều tới
dư luận và những gương mặt ẩn danh
bủa vây trên mạng xã hội. Thế nhưng,
sau đó, những chu trình cũ vẫn lặp lại,
đầy bi kịch và nghiệt ngã phía sau ánh
hào quang rực rỡ của giới showbiz và
nghệ sỹ xứ kim chi… MIÊN THẢO 

l Lee Sun Kyun (phải) cùng đạo diễn và dàn diễn viên chính Ký sinh trùng. (Ảnh: Nhà sản xuất)

Những ngày cuối cùng của
năm 2023, sự ra đi đột ngột
của tài tử Parasite Lee Sun
Kyun, diễn viên phim “Ký sinh
trùng” từng đoạt giải Oscar,
gây rúng động ngành giải trí
Hàn Quốc và cả châu Á. 

Theo bài đăng trên website Hãng tin United Press International (UPI) ngày 11/6/2019, Hàn
Quốc hiện có tỉ lệ tự tử cao thứ hai trong các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh
tế). Nhiều tổ chức như Young Health Programme, Child Fund Korea đã và đang hoạt động tích
cực để chung tay giúp đỡ bệnh nhân mắc phải các bệnh tâm lý. Thông tin từ website của Trung
tâm Thông tin công nghệ sinh học quốc gia Hàn Quốc (NCBI) cho biết, đất nước này cũng cung
cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tinh thần qua đường dây nóng (+82-129) từ năm 2005.

l Lee Sun Kyun tuyệt vọng, lựa chọn tự sát giữa
bão scandal. (Ảnh: Naver)

Sự nghiệt ngã sau 
ánh hào quang
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Tìm trong sử sách, đối
với bất kỳ triều đại
phong kiến nào,
những người đứng đầu
vương triều không thể
quên hai lễ tiết quan
trọng bậc nhất, được
liệt vào hàng đại lễ. Đó
là tế trời và tế đất cầu
quốc thái dân an. Giải
thích nôm na, lễ tế trời
để nhà vua, người
được coi là con của trời,
cẩn cáo với Ngọc
Hoàng thượng đế
những công tích mà
vương triều đạt được.
Linh thiêng không
kém, lễ tế đất là để cầu
mong các thế lực thần
linh phù hộ cho quốc
thái dân an.
Đàn Nam Giao, 
nơi "cha trời" chứng giám

Thời phong kiến cai trị theo
chế độ quân chủ tập quyền, mọi
quyền lực tối cao đều nằm trong
tay nhà vua, người tự xưng là
"thiên tử" - con trời. Coi mình
là con của Ngọc Hoàng, được
phái xuống trần gian để cai trị
muôn dân, tất nhiên, các vị vua
chúa phải hành lễ với người cha
tinh thần, chính là “ông trời”. 

Trong quan niệm triết học
của cổ nhân, trời vốn có hình
tròn. Vì thế, đàn Nam Giao đều
được xây dựng với hình tròn.
Một số tài liệu ghi chép, đàn
Nam Giao bắt đầu xuất hiện ở
nước ta vào thời nhà Lý. Theo
đó, tháng 9 năm Nhâm Thân
(1152) đàn Nam Giao được
Vua Lý Anh Tông cho xây
dựng ở cửa Nam thành Thăng
Long (tức khu vực Ô Cầu Dền
ngày nay). 

Dựa trên một số bản đồ vẽ
kinh thành xưa, vị trí đàn Nam
Giao được xác định khá rõ. Đàn
nằm trong vùng đất phía Nam,
mênh mông đầm nước bao bọc
suốt từ vùng hồ Văn Miếu cho
đến sát chân đàn. Theo các hình
minh hoạ, đàn Nam Giao được
dựng theo lối phương đình tám
mái, xung quanh là những bậc
đá để nhà vua bước lên làm lễ tế
trời. Theo quan niệm cổ xưa,
mọi nghi lễ đều diễn ra trên đàn
đắp bằng đất, bày hương án
ngoài trời chứ không có mái.

Về kiến trúc ban đầu của đàn
Nam Giao, tài liệu cổ cho biết
đàn gồm Chiêu sự điện (3 gian
2 chái), hai ngôi nhà cạnh phía
đông, tây (1 gian 2 chái), hai
nhà giải vũ mỗi nhà 7 gian. Nhà
Trai cung là nơi vua ăn chay, 1
gian 2 chái và điện Canh y, nơi
vua thay áo trước khi làm lễ tế,
cũng 1 gian 2 chái.

Cho đến thế kỷ thứ 15, Vua
Lê Huyền Tông mới cho tu bổ
đài Nam Giao, kéo dài từ năm
1663 - 1671. Đàn tế được đắp
mới, hình tròn tọa trên nền đất
dài 15 thước cao 5 tấc; hai bên
tả hữu thờ các vì sao đều đắp
nền dài 16 thước, cao 3 tấc. Bốn
phía trồng cây, đằng trước mở
ba cửa; nền và sân trong ngoài
đều lát đá; xà, rui, hoành phi
đều sơn son thếp vàng rực rỡ.
Đàn Nam Giao dưới thời Vua
Lê Huyền Tông tồn tại hơn
100 năm nữa. Đến đầu triều
Nguyễn (1802 - 1945), Vua
Gia Long cho dỡ lấy gạch đá
để xây thành Thăng Long mới,
chỉ còn lại phần đền chính. Tới
niên hiệu Tự Đức thứ 11
(1859), ngôi đền chính này cũng
bị hỏa hoạn. Từ đó đàn Nam
Giao Thăng Long chỉ còn lại
những phế tích. Đầu thế kỷ 17,
kinh đô chuyển vào Huế, các
vua triều Nguyễn cho xây dựng
đàn Nam Giao mới. Vì thế, đàn
Nam Giao ở Thăng Long không
được xây dựng lại nữa.

Năm 2007, các nhà khoa học
đã xác định được vị trí cụ thể
của đàn Nam Giao. Đó là khu
vực Nhà máy Cơ khí Trần Hưng
Đạo, phía Bắc là phố Đoàn Trần
Nghiệp, phía Nam giáp phố
Thái Phiên, phía Tây giáp phố
Bà Triệu, phía Đông là phố Mai
Hắc Đế.

Đàn Xã Tắc, cầu quốc thái
dân an

Để hiểu rõ về ý nghĩa của
khái niệm “xã tắc”, cần nhắc
đến hai câu thơ bất hủ của Vua
Trần Nhân Tông, nhà chiến
lược, nhà văn hóa, danh nhân
sáng lập thiền phái Trúc Lâm
Yên Tử. Bấy giờ khải hoàn sau
chiến thắng quân xâm lược
Nguyên Mông, trước cảnh lăng
mộ các tiên vương bị đào bới,
chân ngựa đá cũng lấm bùn, nhà
vua đã tức cảnh mà ngâm “Xã
tắc lưỡng hồi lao thạch mã. Sơn
hà thiên cổ điện kim âu” (Nghĩa
là đất nước hai phen chồn ngựa
đá. Non sông ngàn thuở vững
âu vàng). Trong hai câu thơ kiệt
xuất đó, hai chữ “xã tắc” được
dùng với ý nghĩa bao trùm toàn
bộ vận mệnh quốc gia, dân tộc.
Xã tắc lâm cảnh nguy nan thì
chân ngựa đá cũng bị dính bùn.

Xã tắc vững mạnh đồng nghĩa
quốc thái dân an. Nhiều tài liệu
ghi chép, trong các cuộc giao
tranh thời xưa, khi diệt trừ một
nước nào đó, đoàn quân chiến
thắng thường phá bỏ đàn Xã
Tắc của vương triều cũ để lập
đàn mới. Gần đây, giới khảo cổ
học và sử học Việt Nam bước
đầu khẳng định khu vực vừa
khai quật nằm trong khu kiến
trúc đàn Xã Tắc của kinh thành
Thăng Long xưa, dù chưa thể
xác định đâu là trung tâm của
đàn Xã Tắc cũng như diện tích
và hướng chính của di tích này.

Ngày nay, khi tìm hiểu về
đàn Xã Tắc, nhiều quan niệm
phân tách nghĩa nguyên của từ
“xã tắc”. Theo đó, “xã” là đất, ý
muốn nói đến vị thần Đất; còn
“tắc” là loại quý giá nhất trong
ngũ cốc, muốn nói đến vị thần
lúa. Từ đó, quan niệm cho rằng
đàn Xã Tắc là nơi các vị vua
thực hiện nghi lễ cúng thần đất
và thần lúa. Thời xưa, cổ nhân
sinh sống theo nguyên tắc “dĩ
nông vi bản”, nghĩa là lấy nghề
nông làm cốt lõi để phát triển
đất nước. Mà nền nông nghiệp
sơ khai, không thể thiếu hai yếu
tố căn bản là đất và lúa. 

Lễ tế Xã Tắc là lễ tế thần đất
và thần lúa - là một trong những
lễ hội cung đình truyền thống
tiêu biểu, mang đậm tính nhân
văn đặc trưng cho nền văn hóa
nông nghiệp lúa nước dân tộc

Việt Nam. Các vương triều độc
lập từ thời Đinh, Lý, Trần, Lê
đến thời Nguyễn đều lập đàn Xã
Tắc và tổ chức lễ tế Xã Tắc
hàng năm (vào tháng 2 âm lịch)
để tôn vinh nền nông nghiệp
nước nhà, cầu mong cho đất
nước bình yên, mưa thuận gió
hòa, mùa màng tốt tươi, Nhân
dân no ấm.

Một số tài liệu cổ còn ghi
chép lại lý do các vương triều
lập đàn Xã Tắc. Theo đó, vua
phải có đàn Xã Tắc để cầu phúc
và báo công với thiên hạ. Con
người không có đất không ở vào
đâu được, không có lương thực
thì không có cái để ăn. Đất đai
lại quá sâu rộng, không thể đi tế
lễ khắp nơi, ngũ cốc cũng quá
nhiều, không thể tế lễ từng
loại. Do vậy phải chọn đất để
lập xã tôn kính đất đai, chọn
lúa để tôn kính ngũ cốc. Nơi
lập đàn Xã Tắc thường được
quy định rõ ràng. Xét theo các
ghi chép còn lưu lại thì đàn Xã
Tắc phải lập ở phía tây thành,
đối diện với Thái Miếu phía
đông thành, là nơi thờ phụng tổ
tông của các vị vua.

Là nghi lễ quan trọng bậc
nhất của quốc gia, do nhà vua
đích thân cử hành, lễ tế đàn Xã
Tắc được tổ chức rất long trọng
vào các dịp lễ, Tết, ngày kỷ
niệm chiến thắng, ngày bắt đầu
vào mùa vụ… Trước đó, nhà
vua phải ăn chay, giữ mình

thanh tịnh ít nhất 3 ngày. Vào
ngày tế lễ, nhà vua xuất phát từ
nội đô, theo sau là toàn bộ bá
quan văn võ. Các đạo lính
phòng thành tinh nhuệ như:
Cấm vệ quân, Thiên tử quân
đều theo hộ giá. Mục đích vừa
để chứng tỏ sức mạnh quân sự,
vừa để bảo vệ an toàn cho vua
và các triều thần. Dân chúng
kinh thành được thông báo từ
trước, cũng kéo đến tề tựu bên
đàn Xã Tắc.

Tại đàn Xã Tắc, các vị quan
thuộc bộ Lễ (chuyên về nghi lễ
triều đình) đã chuẩn bị đầy đủ
các đồ thờ tự bao gồm ấn triện,
án thờ, phẩm vật... Theo nghi
thức cung đình định sẵn, nhà
vua tuần tự tiến hành các lễ tế
chính. Đầu tiên là “quán tẩy”,
quan chấp sự dâng nước sạch để
vua rửa tay. Tiếp đó là “thượng
hương”, đích thân nhà vua phải
dâng hương, cắm lên các hương
án đã dựng sẵn trên đài lễ. Dâng
hương xong, nhà vua đọc sớ
“nghinh thần” để thỉnh các vị
thần Đất, thần Lúa về dự lễ
hưởng lộc. Hương tàn đến độ,
quan chấp sự dâng sớ “chúc
thần”. Nhà vua sẽ đọc những
bài văn ca ngợi công đức của
các vị thần linh, sau đó, nhân
danh thiên tử cầu nguyện các vị
thần tiếp tục phù trì cho quốc
gia được vững bền, muôn dân
no ấm, mùa màng tốt tươi, mưa
gió thuận hòa. Sau phần đọc
“chúc thư”, nhà vua truyền quan
chấp sự hiến lễ vật là ngọc trắng
và dâng rượu tới các vị thần.
Tàn một tuần hương, nhà vua
bắt đầu ban phúc cho dân
chúng. Lễ này chỉ mang tính
nghi thức, các phẩm vật trên
đàn tế sẽ được chia xuống các lộ
dân cư, thông qua các bô lão
đức cao vọng trọng của mỗi
vùng. Cuối cùng là lễ “triệt
soạn”. Quan chấp sự thu dọn
các đồ lễ chia xuống bá quan, sớ
“nghinh thần” và sớ “chúc thần”
sẽ được “hóa” đi cùng một số
đồ thờ như hương án, bài vị...

Đàn Nam Giao và đàn Xã
Tắc là hai đàn tế quan trọng của
quốc gia quân chủ Việt Nam
thời trung đại. Các buổi tế lễ ở
đàn Xã Tắc và đàn Nam Giao
đều là những nghi lễ long trọng,
do đích thân nhà vua cử hành.
Qua nhiều tài liệu ghi chép, có
thể khẳng định vị trí xây dựng
hai đàn tế đều được các triều đại
phong kiến nghiên cứu kỹ càng.
Đó là những địa điểm trọng yếu
của kinh thành, nơi tụ hội linh
khí quốc gia, để qua đó, việc tế
lễ mang lại hiệu quả thiết thực
cho mục tiêu quốc thái dân an.
Ngày nay, tiếp nối những giá trị
truyền thống của cổ nhân, việc
bảo tồn, phát huy những di sản
văn hóa cả về mặt hiện thực
cũng như tâm linh là trách
nhiệm và nghĩa vụ của mỗi
người Việt. ViệT QuỳNh

Đàn Nam Giao mong “cha trời” chứng giám, 
đàn Xã Tắc cầu quốc thái dân an

lPhục dựng Lễ tế Đàn Xã tắc ở Huế.

lToàn cảnh đàn Nam Giao ở Huế.



Trong xã hội hiện đại
4.0, mạng xã hội ngày
càng phát triển là cơ hội
để mọi người chia sẻ và
tiếp cận thông tin ngày
càng dễ dàng hơn. Từ
đó xu hướng xem các
video, các bài review “đi
đâu”, “ăn gì” về các địa
điểm du lịch trước mỗi
chuyến đi đã trở thành
điều tất yếu với nhiều
bạn trẻ.
Người người, nhà nhà 
làm reviewer

Bắt nguồn từ một thuật ngữ
tiếng Anh, reviewer chỉ những
người chia sẻ nội dung trên mạng
xã hội về những trải nghiệm của
bản thân khi sử dụng một sản
phẩm, dịch vụ nhất định. Lĩnh vực
để reviewer làm nội dung rất đa
dạng từ ẩm thực, điện ảnh, âm nhạc
cho đến làm đẹp, công nghệ, du
lịch... Công việc của các reviewer
bản chất chính là đưa ra những
nhận xét, đánh giá, bình luận theo
cảm nhận cá nhân về trải nghiệm
của mình.

Không biết từ bao giờ, nghề
reviewer tại Việt Nam lại trở nên
“hot” đến thế khi mà dạo một
vòng trên các trang mạng xã hội,
không khó để bắt gặp các clip re-
view xuất hiện với tần suất dày
đặc trên các nền tảng như Face-
book, Tiktok, Youtube,… Khởi
nguồn từ nhu cầu mua hàng trực
tuyến ngày càng tăng cao của mọi
người, đặc biệt là giới trẻ khi
muốn mua sản phẩm mà đắn đo
không biết chất lượng sản phẩm
ra sao. Khi đó người tiêu dùng sẽ
tìm đến những video hay bài viết
của những người dùng đã trải
nghiệm sản phẩm đó trước mình.

Cũng với nhu cầu tương tự,
giờ đây review không chỉ dừng
lại ở sản phẩm mà còn có ẩm
thực, công nghệ và rất được các
bạn trẻ quan tâm là du lịch. Đáp
ứng nhu cầu đó nhiều kênh re-
view đã được lập ra với nội dung
chính là trải nghiệm, giới thiệu về
quang cảnh, dịch vụ, con người…
của họ về các địa điểm trong và
ngoài nước. Nhằm đưa đến cho
người xem những thông tin, hình
ảnh cần thiết giúp họ dễ dàng lựa
chọn điểm đến cũng như chuẩn bị
kỹ càng cho chuyến đi.

Dần dần, các bài chia sẻ về các
địa điểm cũng như mẹo vặt cho
chuyến đi ngày càng được nhiều
người quan tâm. Nhiều reviewer du
lịch không chỉ giới thiệu điểm đến
hấp dẫn mà còn nhiều hơn thế nữa,
nhiều hơn cả những gì có thể tìm
kiếm trên Google. Trong đó phải kể
đến cập nhật chi tiết về điểm đến
một cách chân thực nhất, có thể bạn
sẽ tìm thấy thông tin về nơi mình
muốn đến trên các trang mạng xã

hội hoặc website các công ty du
lịch nhưng chắc chắn không thể
bằng “người thật, việc thật”. 

Những người vừa trải qua
chuyến đi sẽ giúp cập nhật chính
xác những gì họ vừa trải qua trên
các bài review. Thông qua đó, bạn
có thể hình dung được chuyến đi ấy
như thế nào, điểm đến có thật sự
thú vị, chi phí hoặc đơn giản là tình
hình thời tiết. Ngoài ra khi xem các
bài review có thể giúp tích luỹ
nhiều mẹo du lịch bổ ích. Với
những tín đồ du lịch tự túc, đọc
trước bài review sẽ giúp tiết kiệm
được khá nhiều thời gian, tiền bạc
cho việc đặt mua vé máy bay,
khách sạn, tour tham quan nếu đã
tham khảo qua nhiều bài chia sẻ
trước đó. Còn nếu mua tour du lịch
trọn gói, có thể tham khảo những
bình luận, nhận xét của du khách về
giá tour, dịch vụ của công ty, chất
lượng hướng dẫn viên.

Đâu đó, từ các bài review người
xem sẽ được truyền cảm hứng
muốn xách balo lên và đi. Nhiều
du khách thừa nhận họ quyết định
đến một vùng đất nào đó sau khi
được truyền cảm hứng từ các bài
review du lịch. Hãy tìm đến các
bài review nếu như đang phân vân
một điểm đến nào đó có thật sự
phù hợp với mong muốn. Từ
những trải nghiệm thực tế và cảm
nhận riêng của các tác giả, người

xem có thể tự đưa quyết định của
mình. Đây được xem là một cách
truyền cảm hứng du lịch thông qua
phương thức chia sẻ và tiếp nhận.

Liệu có vỡ mộng?
Tuy nhiên, nói đi cũng phải

nói lại, dù có rất nhiều lợi ích từ
việc xem review nhưng thực chất
những bài review chỉ mang tính
chất tham khảo, vì hầu hết trải
nghiệm, chia sẻ đều là cảm nhận
cá nhân. Bằng cách tham khảo
nhiều nguồn, chuyến đi có thể sẽ
trở nên màu sắc và thú vị hơn
nhiều. T.Linh (25 tuổi, Hà Nội) là
một tín đồ du lịch, mỗi năm cô
thường dành ra 2 - 3 dịp để đi đây
đó trải nghiệm. Dù đã có kinh
nghiệm đi du lịch thường xuyên
nhưng cô vẫn lựa chọn tham khảo
review trước mỗi chuyến đi của
mình.

“Khi đi du lịch tôi sẽ chuẩn bị
trước đó khoảng 2 - 3 tháng, đôi
khi là cả nửa năm nếu như muốn
săn vé máy bay giá rẻ. Một trong
những điều hoạt động không thể
thiếu của tôi đó là xem các bài viết,
video chia sẻ về các chuyến du
lịch. Trung bình tôi sẽ xem từ 5 -
10 bài để chắc chắn về các thông
tin, địa điểm mà mình sắp tới.
Không chỉ được giới thiệu các
điểm đến hấp dẫn, mà tôi còn
được cung cấp địa chỉ, hướng dẫn
chi tiết về nơi họ đã đi qua”,
T.Linh chia sẻ.

Có rất nhiều bạn trẻ có suy
nghĩ giống như T.Linh, do thích đi
du lịch tự túc thay vì theo mua
tour, các bạn trẻ thường nghiên
cứu kỹ điểm đến bằng cách đọc
nhiều review trên mạng, hỏi thêm
người thân, bạn bè từ cách di
chuyển, lưu trú, thời tiết, món ăn
ngon đến những rủi ro có thể xảy
ra để lên lịch trình cụ thể. Cẩn thận
là thế, nhưng không ít người vẫn
rơi vào trường hợp “dở khóc, dở
cười” vì tin theo những bài review,
chia sẻ trên mạng.

Chị A.Nhi (28 tuổi, Lào Cai)
chia sẻ trải nghiệm khó quên của
mình và các bạn khi đi theo re-
view. “Nhớ lại lần cả đám bạn
chúng tôi quyết định nghe theo re-
view để đi vịnh Hạ Long, địa điểm
được ví là chốn tiên cảnh giữa đời
thực. Tuy nhiên, khi đến đi du
thuyền tại đây chúng tôi và ngay
cả những du khách khác trên
thuyền đều thất vọng và bức xúc
khi thấy rác thải dày kín trên mặt

biển. Rác thải gồm các hộp xốp,
dép tông, rổ rá nhựa, đồ sinh
hoạt… nổi khắp mặt biển khiến
cho cảnh quan môi trường của hai
vịnh trở nên xấu xí và phản cảm”,
A.Nhi kể lại.

Với mong muốn đến vịnh Hạ
Long để được ngắm cảnh đẹp,
ngắm kỳ quan thiên nhiên thế giới
và thư giãn, thế nhưng đến đây chỉ
thấy rác và rác đã khiến A.Nhi và
bạn chán nản với chuyến đi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, cũng
vì cố tin theo bài review mà theo
chân đến một quán hải sản được
quảng cáo là ngon nức tiếng và có
rất nhiều người địa phương đến ăn.
Tuy nhiên, khi đồ ăn được mang
ra hải sản không tươi, cua bị ốp
trong khi giá cả không phải rẻ,
chưa kể sau bữa ăn còn có 2 người
bạn bị đau bụng. “Sau lần đó tôi
cũng chả dám tin vào review trên
mạng nữa, cứ phải mục sở thị mới
biết được đâu hay đâu dở”, A.Nhi
bày tỏ.

Trên thực tế, các bài review du
lịch bên cạnh những bài trải
nghiệm từ những reviewer chân
chính thì đâu đó vẫn còn tình trạng
không phản ánh đúng thực tế, bị
“thổi phồng” quá mức. Những bài
review, clip thường đi kèm tiêu đề
“nhất định phải đến”, “không thể
bỏ qua” ban đầu nghe cũng hấp
dẫn nhưng lại có thể là những bài
được mua quảng cáo, được trả tiền
để khen hoặc sự cạnh tranh không
lành mạnh của đối thủ. Nhất là
trong thời đại số như hiện nay, chỉ
với một chiếc điện thoại, ai cũng
có thể trở thành reviewer thì điều
đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Chưa kể, mỗi người một ý, bởi
review là dựa trên quan điểm cá
nhân, trải nghiệm riêng nên có thể
với người này là đẹp, là ngon
nhưng cá nhân khác thì không
hoặc vào mùa hè thì đẹp, mùa
đông lại không. Việc một địa điểm
trở nên “hot” sau vài bài review rồi
đông người kéo đến, khiến điểm
đến “thất thủ” cũng ảnh hưởng
không ít đến trải nghiệm và dịch
vụ ở thời điểm đó. Đây cũng là
một trong những nguyên nhân
khiến câu chuyện thực tế thường
khác xa review. 

Rút kinh nghiệm sau một vài
lần đi theo review và vỡ mộng,
nhiều bạn trẻ đã rút ra kinh
nghiệm, để tránh rơi vào trạng thái
“vỡ mộng” thì đừng nên tin tưởng
tuyệt đối vào những bài review.
Nhiều người vẫn lựa chọn đi du
lịch theo review nhưng còn đặt
quá nhiều kỳ vọng. Thay vào đó sẽ
đi với tâm thế trải nghiệm là chính,
đẹp thì tốt mà không đẹp cũng đi
coi như biết. 

Ngoài ra, với cùng một địa
điểm, nên tìm đọc những bài đánh
giá khác nhau, xem review một
cách chọn lọc và dành thời gian
đọc cả phần bình luận bên dưới để
xem ý kiến của mọi người. Đôi khi
chính ở phần bình luận mới là
những nhận xét, trải nghiệm chân
thật từ những người là du khách
thực sự.  

Tuệ ANh
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May rủi khi đi du lịch 
theo đánh giá trên mạng

l Hình ảnh vịnh Hạ Long ngập rác. (Ảnh: Tiền Phong)

lT.Linh lựa chọn tham khảo review trước mỗi chuyến đi của mình. (Ảnh: NVCC)

lTham khảo nhiều nguồn review, chuyến đi có thể sẽ trở nên màu sắc và thú vị hơn. 
(Ảnh minh hoạ: Bazantravel)
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Tết cổ truyền đang đến gần,
nhiều chương trình: “Xây
Tết”, “Chuyến tàu mùa xuân”,
“Tết sum vầy - Xuân gắn kết”,
“Ngày hội công nhân - Chợ
Tết công đoàn”… mang ý
nghĩa tinh thần, động viên,
sẻ chia với công nhân lao
động khắp mọi miền cả
nước.
Sự khích lệ, động viên những
người công nhân

Với tinh thần “tương thân, tương ái”
tích cực thực hiện các chính sách an sinh
xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh
thần của người lao động, nhân dịp Tết
Giáp Thìn 2024, Báo Nhân Dân phối hợp
cùng Tập đoàn Coteccons tổ chức chương
trình “Xây Tết 2024”, trao gần 17.000
phần quà Tết cho công nhân tại các công
trường trên khắp cả nước. Cụ thể, từ ngày
23/12/2023 đến cuối tháng 1/2024,
chương trình sẽ mang niềm vui đến cho
những người công nhân đang miệt mài lao
động trên các công trường khắp đất nước
như: Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh,
Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh,
Bình Dương...

Ngày 9/1 vừa qua, Báo Nhân Dân phối
hợp cùng Tập đoàn Coteccons “Xây Tết
2024” đã trao tặng 1.000 phần quà cho tỉnh
Hưng Yên để gửi tới các công nhân, người
lao động trong tỉnh. Ban Tổ chức trực tiếp
trao gần 800 phần quà Tết cho các công
nhân đang làm việc tại công trường Eco-
park. Bên cạnh các hoạt động trao quà là
các sự kiện Tết với nhiều hoạt động như tổ
chức cắt tóc tại công trường cho công nhân;
chụp hình Tết, in ảnh và trao tặng những
tấm vé hoặc chuyến xe trở về quê miễn phí,
tầm soát, khám bệnh và tư vấn sức khỏe tại
công trường… mang đến những khoảng
thời gian thư giãn và chăm sóc hiếm hoi đến
các công nhân trong những ngày tháng bận
rộn chạy tiến độ trên công trường khi kỳ
nghỉ Tết đang đến gần.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo
Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo
Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi
hy vọng nhận được sự chung tay
của các doanh nghiệp, cơ quan
báo chí truyền thông để
những giá trị tốt đẹp của
chương trình “Xây Tết 2024”
lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng
hơn trong xã hội, góp phần
nâng cao chất lượng cuộc sống
và chỉ số hạnh phúc của con
người Việt Nam, hướng đến Tết
Giáp Thìn 2024 vui tươi, hạnh phúc
với mọi gia đình; tạo khí thế mới, động
lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội
đồng Quản trị Coteccons chia sẻ: “Công
nhân lao động là lực lượng lao động
quan trọng trong việc bảo đảm thực thi
và tiến độ các công trình xây dựng. Là
doanh nghiệp xây dựng, chúng tôi tiếp
xúc 15.000 - 20.000 công nhân đang làm
việc trong lĩnh vực này, Coteccons thấu

h i ể u

những khó khăn mà người lao động
đang phải đối mặt. Hằng ngày, chúng tôi
chứng kiến sự nguy hiểm, vất vả trong
điều kiện thời tiết khắc nghiệt của lực
lượng lao động tuyến đầu đang thi công
trên các dự án xây dựng. Tết cận kề, mỗi
người công nhân đều gánh trên vai trách
nhiệm nặng nề về kinh tế đối với gia
đình, họ xứng đáng nhận được sự biết
ơn, tri ân của xã hội”.

Ghi nhận, đánh giá cao ý nghĩa của
chương trình, đồng chí Phan Văn Anh,
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam nhấn mạnh, “Xây Tết 2024” là
hoạt động nhân văn, thiết thực và cụ thể,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ
có những chỉ đạo với công đoàn ngành
xây dựng, liên đoàn lao động các địa
phương để có sự phối hợp hiệu quả nhằm
tuyên truyền và lựa chọn thăm hỏi đúng
đối tượng.

Anh Hoàng Hà, 31 tuổi (quê Thanh
Hóa) phấn chấn: “Tôi mong ngóng ngày
này suốt tuần qua để được kiểm tra sức
khỏe tổng thể. Tôi cũng đang đứng đợi tới
lượt để cắt tóc gọn gàng, tinh tươm đón
Tết”. Cầm hộp quà trên tay, chị Nguyễn
Thị Thu, 28 tuổi (Nghệ An) không khỏi
xúc động: “Kinh tế khó khăn, năm nay chỉ
cần có thưởng Tết là đã thấy vui và ấm áp

rồi. Những món quà Tết thực sự thiết thực
với gia đình tôi lúc này. Đây cũng chính là
sự quan tâm, động viên của doanh nghiệp
đối với người lao động như chúng tôi. Tôi
rất trân quý tình cảm của những người
“Xây Tết” dành cho chúng tôi”.

Rộn ràng “Chợ Tết”, hân hoan
“Chuyến tàu mùa xuân”

Năm qua, dù gặp nhiều khó khăn
chung như thiếu đơn hàng, thị trường thu
hẹp, kinh tế khó khăn, nhưng nhiều doanh
nghiệp các tỉnh, thành vẫn cố gắng chăm
lo tốt cho người lao động, đặc biệt trong
thời điểm cuối năm. Không chỉ công bố
thưởng Tết sớm giúp lao động yên tâm
làm việc, doanh nghiệp còn hỗ trợ vé xe,
quà Tết để ai cũng có một cái Tết ấm áp,
đủ đầy.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai
chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm
2024” qua sàn giao dịch thương mại điện

tử với quy mô toàn quốc nhằm hỗ trợ
đoàn viên công đoàn, người lao

động mua hàng hóa bảo
đảm chất lượng, giá cả

ưu đãi. Với 4.000 suất
hỗ trợ của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt
Nam, Liên đoàn
Lao động thành
phố Hà Nội đã
phân bổ số lượng

cụ thể; đề nghị các
đơn vị rà soát, lựa

chọn, lập danh sách
đúng đối tượng đoàn

viên có hoàn cảnh khó
khăn, thành tích xuất sắc trong

lao động sản xuất, hoạt động Công
đoàn để tham gia chương trình kịp thời,
hiệu quả. Chương trình “Chợ Tết Công
đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương
mại điện tử dự kiến diễn ra từ ngày 15/1 -
7/2. Tham gia chương trình, mỗi đoàn viên
được nhận một thẻ tín dụng (hoặc thẻ ngân
hàng) có 300.000 đồng, được phát hành
mới, cấp miễn phí để mua hàng hóa trên
sàn giao dịch thương mại điện tử.

Không chỉ “Chợ Tết”, Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam còn phối hợp với
ngành Đường sắt tổ chức các chuyến tàu
miễn phí đưa công nhân từ các tỉnh khu
vực phía Nam về các tỉnh, thành phố phía
Bắc ăn Tết. 

Theo đó, “Chuyến tàu Công đoàn” sẽ
đưa, đón miễn phí cho khoảng 2.000 đoàn
viên, người lao động làm việc tại các tỉnh,
thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các
tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại
đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết.
Chương trình sẽ triển khai từ ngày 4 đến
7/2/2024 (ngày 25 - 28 tháng Chạp năm
Quý Mão 2023). Riêng Công đoàn các
khu chế xuất - công nghiệp Thành phố Hồ
Chí Minh tổ chức chương trình “Chuyến
tàu mùa xuân” lần 4 cấp thành phố, hỗ trợ
100% giá trị vé tàu đưa 500 hộ gia đình
đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt
động doanh nghiệp và công đoàn (vợ,
chồng, 2 con dưới 16 tuổi) có nhu cầu
về quê đón Tết, ưu tiên hộ gia đình, nơi
đến từ tỉnh Bình Định đến TP Hà Nội.

THÙY DƯƠNG

“Xây Tết” ấm lòng 
những người công nhân

l Những người công nhân cắt tóc, tân trang để
đón Tết thêm tươm tất. . (Ảnh Thế Đại)

l Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao quà cho các công nhân tại Ecopark, Hưng Yên. 
(ẢnhThành Đạt-Vietnam+)

l Những gia đình công nhân đẩy hành lý của mình để lên chuyến tàu mùa xuân về quê đón Tết.
(Ảnh: Thành Hoa)
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Xuân tình nguyện rộn ràng
tại các trường đại học

Xuân tình nguyện là một chiến
dịch tình nguyện được tổ chức
hằng năm vào mùa xuân, chương
trình diễn ra với những hoạt động
tình nguyện hết sức ý nghĩa, giúp
đỡ những mảnh đời kém may mắn,
đem đến cho mọi người một mùa
xuân ấm áp, hạnh phúc. Chiến dịch
“Xuân tình nguyện” được nhiều tổ
chức triển khai và thực hiện như:
Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp,
Đoàn Thanh niên các cấp, Hội sinh
viên (SV) Việt Nam… Mỗi
chương trình đều được lên kế
hoạch rõ ràng và những người
đăng ký tham gia vào chiến dịch đa
số là các bạn trẻ tuổi, là đoàn viên,
thanh niên trên địa bàn, hay các
bạn SV đang học tập và sinh sống
tại nơi diễn ra chiến dịch.

Thời điểm mùa xuân đang
đến gần, cũng là lúc mùa xuân
tình nguyện của các bạn trẻ TP
Hồ Chí Minh đang bắt đầu khởi
động với đầy nhiệt huyết. Vừa
qua, hơn 2.000 SV các trường đại
học, cao đẳng trên địa bàn thành
phố, đại diện cho gần 50.000
chiến sĩ tình nguyện tham dự lễ ra
quân chiến dịch “Xuân tình
nguyện” lần thứ 16 năm 2024 do
Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và
Hội SV Việt Nam TP Hồ Chí
Minh tổ chức.

Đây là năm thứ 16 diễn ra
chiến dịch “Xuân tình nguyện”
của SV TP Hồ Chí Minh và năm
nay chính là hoạt động đầu tiên
hưởng ứng chủ đề “Năm thanh
niên tình nguyện” của công tác
Đoàn và phong trào thanh, thiếu
nhi 2024.

Hoạt động “Xuân tình
nguyện” tại TP Hồ Chí Minh sẽ
diễn ra từ ngày 7/1 đến 7/2 (nhằm
ngày 28 tháng chạp). Có 22 quận,
huyện và TP Thủ Đức sẽ đồng loạt
diễn ra chiến dịch. Các hoạt động
trong chiến dịch do các bạn SV
phụ trách sẽ tập trung tại các bệnh
viện, viện dưỡng lão, mái ấm, nhà
mở, các trường chuyên biệt và các
cơ sở xã hội, ký túc xá SV, khu lưu
trú công nhân, nhà ga, chợ và một
số khu vực tập trung đông dân
cư... Các tình nguyện viên sẽ thực

hiện các “Góc xuân tuổi trẻ”; hỗ
trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát
thuốc miễn phí cho 3.000 người
dân, thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh
khó khăn...

Cùng với đó sẽ tặng quà Tết
cho 2.000 bệnh nhi, bệnh nhân
nghèo; trao 10.000 bánh
chưng; trồng mới 2.000 cây
xanh; vận động hiến ít nhất
1.500 đơn vị máu...

Chiến dịch cũng hướng về các
hoạt động tại xã đảo Thạnh An
(huyện Cần Giờ) kết hợp với
quảng bá, giới thiệu sản phẩm du
lịch, sản phẩm OCOP.

Khác với các chiến dịch các
năm trước, năm nay, “Xuân tình
nguyện” sẽ có thêm các các đội
hình tình nguyện tại một số tỉnh
khu vực Nam Trung Bộ, Đông
Nam Bộ, Tây Nam Bộ và tỉnh
Tây Ninh hỗ trợ chăm lo Tết cho
người dân khó khăn. 

Bước vào thời điểm cuối năm
cũ, đầu năm mới dương lịch, các
trường đại học trên địa bàn TP Hồ
Chí Minh đã rộn ràng với các hoạt
động chuẩn bị cho một mùa xuân
tình nguyện. Tại Trường Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn
(KHXH&NV) Đại học Quốc gia
TP Hồ Chí Minh (cơ sở Đinh Tiên
Hoàng, quận 1), từ ngày 25/12 đã
diễn ra Lễ phát động các hoạt động
kỷ niệm 20 năm chiến dịch “Xuân
tình nguyện” Trường Đại học
KHXH&NV. Thực tế, “Xuân tình
nguyện” của Đại học
KHXH&NV đã có mặt từ rất sớm,
những năm 2005.

Theo TS Lê Thị Ngọc Điệp -
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội
đồng Trường, vào năm 2005,
trước thực trạng nhiều SV không
có điều kiện về quê đón Tết, chiến
dịch “Xuân tình nguyện” đã ra
đời với sự tham gia của 57 SV.
Từ năm 2009 đến nay, chiến dịch
“Xuân tình nguyện” được triển
khai không chỉ ở TP Hồ Chí Minh
mà còn ở các tỉnh, thành lân cận
như Đắk Nông, Bình Phước, Bà
Rịa - Vũng Tàu..., thu hút hơn
1.300 SV tham gia. Năm 2023,
chiêń dic̣h “Xuân tình nguyện”
lần đầu tiên có sự tham gia của
hơn 1.000 SV và cán bộ trẻ với

nhiều chương trình mới mẻ như:
Nghìn bánh chưng xanh, Tết bạn
bè, Xuân sẻ chia, Xuân chiến sĩ,
Tết trẻ thơ, Tổ ấm ngày xuân,
Niềm vui ngày cuối năm, Đêm
xuân tình nguyện... 

Còn tại Trường Đại học Y
Dược TP Hồ Chí Minh, mới đây
đã diễn ra buổi gặp mặt đầu tiên
của “Đội hình xuân xanh - Chiến
dịch Xuân tình nguyện 2024”
nhằm kết nối, củng cố đội hình,
phổ biến về những hoạt động,
phương hướng, mục tiêu của đội
hình cũng như nghĩa vụ, quyền
lợi của mỗi chiến sĩ, bám sát
phương châm “Năng động -
Xung kích - Sáng tạo” của “Xuân
tình nguyện 2024”. 

Đồng thời, ngày 8/1/2024 vừa
qua, Trường Đại học Y Dược cũng
đã tổ chức chiến dịch quyên góp
cho mùa xuân tình nguyện, bao
gồm sách dành cho thiếu nhi, tập
vở, dụng cụ học tập, sữa, bánh,
kẹo... Buổi quyên góp đã ghi nhận
sự có mặt, trao đi tấm lòng của
đông đảo SV của trường. 

Trao đi những tấm lòng
Một trong những trường đại

học tại TP Hồ Chí Minh đang
triển khai mạnh mẽ chiến dịch
tình nguyện đón xuân là Đại học
Ngoại thương Cơ sở II tại TP Hồ
Chí Minh. Tiếp nối truyền thống
tình nguyện đầy nhiệt huyết, các
bạn sinh viện trẻ của trường năm
nay đã sớm hăng hái tham gia

những hoạt động đầy nhân văn, ý
nghĩa do trường tổ chức trong
thời điểm này. 

Vào dịp Tết Dương lịch vừa
qua, chương trình “Xuân chiến sĩ
2024” hưởng ứng chiến dịch
“Xuân tình nguyện 2024” đã diễn
ra với sự tổ chức của Đoàn Thanh
niên - Hội SV tại Đồn Biên phòng
Tân Thành, huyện Gò Công
Đông, tỉnh Tiền Giang. Các hoạt
động của chương trình rất phong
phú, sôi nổi và ý nghĩa như dâng
hương tại đền thờ anh hùng
Trương Định (huyện Gò Công,
tỉnh Tiền Giang). Các chiến sĩ
“Xuân tình nguyện” cũng đã
tham gia giao lưu thể thao, giao
lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ
Đồn Biên phòng Tân Thành, vệ
sinh khuôn viên Đồn Biên phòng,
thực hiện trang trí góc đón Tết,
hoạt động gói bánh chưng cùng
nhau giữa các chiến sĩ “Xuân tình
nguyện” và các chiến sĩ Đồn Biên
phòng và SV tình nguyện... 

SV tình nguyện cũng đã thực
hiện nghi thức hết sức thiêng
liêng là tham gia Lễ Chào cờ
đầu năm cùng Ban Chỉ huy và
chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân
Thành, cùng hát Quốc ca. Sau
đó là các hoạt động tặng quà
động viên các chiến sĩ, tặng quà
cho đồng bào nghèo, khó khăn
trong khu vực...

Thời điểm này, tại hầu hết 
Fanpage, hội nhóm của các trường
đại học trên địa bàn TP Hồ Chí

Minh đều đang rộn ràng với các
thông tin đầy ắp về chiến dịch
“Xuân tình nguyện”. Có thể kể
đến những hoạt động nổi trội đang
diễn ra tại Trường Đại học Y khoa
Phạm Ngọc Thạch, Đại học kinh
tế, Đại học Nguyễn Tất Thành, các
trường Đại học thuộc khối Đại học
Quốc gia TP Hồ Chí Minh… 

Nguyễn Thị Như Thảo, SV
Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí
Minh chia sẻ: “Khi chiến dịch
“Xuân tình nguyện” năm nay
được phát động, em và các bạn đã
nhanh chóng đăng kí tham gia.
Năm ngoái, em cũng đã từng
tham gia chiến dịch, cùng các bạn
gói bánh chưng để tặng cho các
bạn nhỏ mồ côi, các gia đình neo
đơn. Rồi tham gia dọn dẹp, phát
quang, trang trí ở những khu phố
nghèo để làm cho khu vực ấy trở
nên xinh đẹp hơn. Năm nay em
nghĩ mình đã có thêm sự trưởng
thành và nhiều kĩ năng hơn so với
năm ngoái, nên tham gia chiến
dịch sẽ hỗ trợ mọi người tốt hơn.
Theo em, việc SV tham gia các
hoạt động tình nguyện rất hữu
ích, bởi vì nó không chỉ phát huy
tinh thần vì cộng đồng, phát huy
nhiệt huyết tuổi trẻ mà thông qua
các hoạt động ý nghĩa, chúng em
cũng đã học hỏi thêm nhiều kĩ
năng tốt, sẽ làm hành trang cho
chúng em sau khi ra trường”. 

Có thể thấy, các chiến dịch
tình nguyện không chỉ mang lại
lợi ích cho cộng đồng mà còn
giúp SV phát triển kỹ năng giao
tiếp, quản lý thời gian và làm việc
nhóm. Đây không chỉ là nơi SV
học hỏi, mà còn là sân chơi để họ
rèn luyện bản thân và xây dựng
mối quan hệ xã hội sâu rộng. Trên
hết, tích cực tham gia vào những
hoạt động như thế này, SV không
chỉ thể hiện lòng nhân ái mà còn
góp phần vào việc xây dựng một
cộng đồng bền vững, là môi
trường “học làm người” để các
bạn trẻ hình thành tinh thần trách
nhiệm và lòng yêu thương đối với
cộng đồng.

Dường như, mỗi SV trẻ tuổi
đều mang trong mình nhiệt huyết
và khát vọng cống hiến, chỉ chờ
có cơ hội, niềm khát vọng ấy sẽ
được đơm hoa kết quả thành
những hành động phụng sự cho
cộng đồng, cho đất nước. 

Mùa xuân là mùa của tuổi trẻ,
một mùa xuân tình nguyện đang
đến, mang theo những bông hoa
tươi đẹp từ những trái tim nhiệt
thành, sôi nổi, đang tỏa hương
thơm ngát. Trân Trân

Trao đi tấm lòng 
trong mùa xuân tình nguyện

Một mùa xuân đã đến, 
cũng là mùa mà sinh viên tại
TP Hồ Chí Minh bắt đầu bước
vào những ngày tháng đầy
nhiệt huyết, đem sức mình để
phụng sự cho xã hội, cho đất
nước, Nhân dân.

lBuổi gặp mặt đầu tiên của “Đội hình Xuân Xanh -
Chiến dịch Xuân tình nguyện 2024” của sinh viên
Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. 
(Ảnh: FP Xuân tình nguyện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh)

lCác bạn sinh viên Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh gói bánh chưng trong chương trình “Xuân chiến sĩ 2024”
tại Đồn Biên phòng Tân Thành. (Ảnh: FP Xuân tình nguyện Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại TP Hồ Chí Minh)
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Chung tay lo tết cho bà con biên giới 

Năm nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng lựa chọn
địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu
(BPCK) Quốc tế Trà Lĩnh để tổ chức
Chương trình, đồng thời phối hợp với Hội
Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các tỉnh Bắc
Kạn, Thái Nguyên, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
và các đơn vị đồng hành để tổ chức các
hoạt động chăm lo tết cho Nhân dân phù
hợp với tình hình thực tiễn địa bàn, điều
kiện của từng cơ quan, đơn vị.

Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng,
BĐBP tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ
chức đoàn thể đồng hành tặng 165 suất
quà cho các gia đình chính sách, hoàn
cảnh khó khăn; cá nhân, gia đình có
thành tích trong công tác quản lý, bảo vệ
biên giới và học sinh có thành tích tốt
trong học tập. Cùng ngày, Quân y BĐBP
tỉnh Cao Bằng phối hợp cùng Sở Y tế và
lực lượng y tế địa phương đã khám và
cấp thuốc miễn phí cho hơn 100 người
dân xóm Thim Phong, xã Quang Hán
(Trùng Khánh).

Đại tá Đặng Hồng Quân, Chính ủy Bộ
Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng khẳng định:
“Những món quà mà BĐBP và các đơn vị
đồng hành đã huy động được tuy chưa
nhiều, song đó là tình cảm cảm chân thành
xuất phát từ đáy lòng mỗi người cán bộ,
chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc với mong
muốn bà con Nhân dân bước sang năm
mới có một cái Tết đầm ấm, vui tươi, sẽ
không ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong năm vừa qua, BĐBP tỉnh Cao
Bằng đã hỗ trợ kinh phí 95 triệu đồng
giúp đỡ 32 hộ xây chuồng trại để di dời
gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; hỗ trợ
kinh phí mua vật liệu để xây dựng nhà
văn hóa, đường giao thông nông thôn trị
giá 54 triệu đồng; vận động các cơ quan,
ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm,
đoàn thiện nguyện trao tặng 32 con bò
giống và các đồ dùng như quần áo, giày
dép, chăn ấm... cho các gia đình chính
sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới trị
giá 650 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Cao Bằng
còn hỗ trợ nâng bước 317 cháu học sinh,
nhận nuôi 30 cháu học sinh có hoàn
cảnh gia đình khó khăn, mồ côi cha mẹ,
gia đình neo đơn ở khu vực biên giới của
tỉnh. Trong năm 2023 đã hỗ trợ cho các
cháu với số tiền là 2,6 tỷ đồng mua quần
áo, đồ dùng học tập và phương tiện đến
trường. Tổng kết năm học 2022 - 2023
có 190 cháu đạt các danh hiệu học sinh
khá, giỏi và xuất sắc.

Nhằm mang lại cho đồng bào vùng
biên giới một cái Tết cổ truyền vui tươi,
ấm áp và đủ đầy, Đồn Biên phòng Tam
Hợp, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với
các đơn vị đồng hành như Tổng đội
Thanh niên  9, Công CP Thực phẩm
HIDA, Công ty CP Bất động sản Việt
Nhân Nghệ An, Công an tỉnh, Bộ Chỉ
huy quân sự huyện Tương Dương… tổ
chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang
đậm bản sắc văn hóa của đồng bào vùng
biên như: Giao lưu văn nghệ, thể thao,
tổ chức các trò chơi dân gian của đồng
bào dân tộc thiểu số; thăm, khám bệnh,
phát thuốc cho người già, phụ nữ, trẻ em
trên địa bàn xã Tam Hợp; trao tặng 50
suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng,
gồm 1 triệu đồng tiền mặt và chăn ấm
cùng với thực phẩm thiết yếu cho ngày
tết, 8 suất học bổng theo Chương trình
“Nâng bước em tới trường” với tổng số
tiền trên 16 triệu đồng; khánh thành
đường điện năng lượng mặt trời dài
1,5km; trao 2 nhà Đại đoàn kết; trao 50
con lợn giống và mở cửa Nhà thiện
nguyện cho Nhân dân lựa chọn đồ dùng.

Đồn Biên phòng Tam Hợp, các trường
học và Hội LHPN xã Tam Hợp còn tổ
chức gói 200 cái bánh chưng, bánh tét
tặng cho các hộ nghèo. 

Trung tá Trịnh Xuân Vinh, Đồn
trưởng Đồn Biên phòng Tam Hợp chia
sẻ: “Được góp công, sức, chung tay thực
hiện chương trình, làm cầu nối giữa
những tấm lòng nhân ái với người dân
còn nhiều khó khăn, người già neo đơn,
trẻ em vùng biên là niềm hạnh phúc lớn
lao của mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên
phòng Tam Hợp. Chương trình cũng
chính là sợi dây tình cảm thặt chặt tình
quân dân, góp phần củng cố thế trận
lòng dân, chung tay bảo vệ chủ quyền an
ninh biên giới”.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm
lòng dân bản mừng đất nước đổi mới,
mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm
2024” do Đồn Biên phòng Nậm Lạnh,
BĐBP Sơn La chủ trì phối hợp với
UBND xã Mường Và, cùng các nhà hảo
tâm tại Hà Nội tổ chức tại điểm trường
Hin Cáp, Trường PTDT bán trú, TH -

THCS Nà Khoang, xã Mường Và.
Tại chương trình, Bệnh viện Đông

Đô và các nhà hảo tâm đã khám, tư vấn,
cấp phát thuốc miễn phí cho bà con; tặng
70 suất quà cho 70 hộ thuộc gia đình
chính sách  ở 3 bản Cáp Ven, Huổi
Niếng và Huổi Ca, xã Mường Và, mỗi
hộ nhận 1 suất quà gồm chăn, áo ấm,
nhu yếu phẩm, gạo, mỳ tôm; tặng 172
suất quà và nấu ăn cho 172 em học sinh
bán trú tại điểm trường Cáp Ven và Nà
Lừa… Tổng trị giá chương trình trên
300 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình
còn tổ chức giao lưu văn nghệ, gian
hàng quần áo 0 đồng và cắt tóc miễn phí
cho học sinh, Nhân dân trên địa bàn.

Tiếp tục các hoạt động nhiều ý nghĩa
Hiện tại, Đồn BPCK Lý Vạn, BĐBP

Cao Bằng đã chuẩn bị được 15 con lợn,
60 con gia cầm và rau xanh, bảo đảm
đầy đủ gạo nếp, đỗ xanh và các mặt
hàng khác phục vụ cán bộ, chiến sĩ ăn
Tết tại đơn vị. Đồng thời, sơn lại nhà
cửa, hệ thống biển bảng, mua mới chậu
hoa, cây cảnh bảo đảm sáng, xanh, sạch,

đẹp; mua mới bộ loa, âm ly phục vụ các
hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp
Tết. Đơn vị cũng quan tâm, tạo điều kiện
cho cán bộ, chiến sĩ được về tranh thủ
thăm gia đình trước, trong và sau Tết,
bảo đảm quân số trực theo đúng quy
định; kịp thời động viên, quan tâm các
đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó
khăn, gia đình chính sách; tặng quà cán
bộ, chiến sĩ là con thương binh, liệt sĩ...

Cùng với công tác chuẩn bị Tết cho
cán bộ, chiến sĩ, Ban Chỉ huy đơn vị đã
phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa
phương chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt
động có ý nghĩa, trong đó nổi bật là
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm
lòng dân bản”. Đồng thời, chi đoàn đơn
vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp với
Đoàn Thanh niên 3 xã biên giới Minh
Long, Lý Quốc, Đồng Loan để tổ chức
các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp
Tết như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi
đấu thể dục, thể thao, tổ chức các trò
chơi dân gian, tạo không khí vui vẻ, đầm
ấm, đoàn kết quân dân, lành mạnh.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm
lòng dân bản” được BĐBP tỉnh Đắk Lắk
thực hiện từ năm 2018 với chuỗi các
hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng đến
chăm lo cho các gia đình chính sách, gia
đình khó khăn trên địa bàn khu vực biên
giới vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm
ấm; đồng thời, thể hiện đạo lý tương
thân, tương ái, tình cảm, trách nhiệm của
cán bộ, chiến sĩ BĐBP và cấp ủy, chính
quyền, các ban, ngành, đoàn thể với
Nhân dân khu vực biên giới.

Chương trình năm nay tiếp tục được
triển khai trên địa bàn 4 xã biên giới
gồm xã Ea Bung, Ia Rvê, xã Ia Lốp
(huyện Ea Súp) và xã Krông Na (huyện
Buôn Đôn). Trong đó, xã Krông Na,
huyện Buôn Đôn được chọn làm địa
điểm tổ chức cấp tỉnh vào ngày
13/1/2024.

Chương trình có sự tham gia phối
hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh
nghiệp với nhiều hoạt động như trao
tặng nhà mái ấm biên cương; trao bò
giống sinh sản cho các hộ gia đình đặc
biệt khó khăn; trao học bổng cho các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn; gói và
trao tặng bánh chưng cho các gia đình
chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh
khó khăn; tổ chức khám, chữa bệnh, tư
vấn sức khỏe cho Nhân dân; tổ chức
gian hàng 0 đồng và tổ chức các trò chơi
dân gian… LAM HẠNH

“XUÂN BIÊN PHÒNG ẤM LÒNG DÂN BẢN” 2024:

Không ai bị 
bỏ lại phía sau

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được duy
trì thực hiện hằng năm với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa
giúp bà con được đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi và
đầy đủ hơn với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.  Qua
đó, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các Đồn
Biên phòng với Nhân dân, tô đậm thêm truyền thống gắn bó
keo sơn giữa những người lính mang “quân hàm xanh” với
đồng bào các dân tộc nơi vùng biên cương của Tổ quốc.

lCông ty CP thực phẩm HIDA trao 50 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho 50 hộ nghèo của xã Tam Hợp.

(Ảnh: Vi Hợp)

l Bộ đội Biên phòng khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân. (Ảnh: Vi Hợp)

Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Chủ
nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng cho
biết: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm
lòng dân bản” là hoạt động thường niên
của lực lượng BĐBP. Với nhiều hoạt động
ý nghĩa, thiết thực, chương trình thể hiện
đạo lý tương thân tương ái, “lá lành đùm
lá rách”, không bỏ ai ở lại phía sau, hướng
đến chăm lo Tết cho các gia đình chính
sách, hộ nghèo, góp phần nâng cao đời
sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ở
khu vực biên giới. 

Đồng thời, thể hiện trách nhiệm, sự tri
ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, cấp
ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể
địa phương đối với đồng bào các dân tộc
nơi biên cương của Tổ quốc đã luôn “sát
cánh” cùng lực lượng BĐBP trong công tác
quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Qua đó, góp phần củng cố và thắt
chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết
quân - dân gắn bó, xây dựng và củng cố
thế trận biên phòng toàn dân vững chắc,
phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản
lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội
khu vực biên giới. 
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An toàn là mối quan tâm hàng đầu
của du khách 

Theo tạp chí du lịch Travel Off Path, an
toàn là mối quan tâm hàng đầu của người
Mỹ khi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt là
trong tình hình hiện tại, nơi xung đột dường
như đang bùng phát ở khắp mọi nơi và an
ninh đang suy giảm ở một số điểm đến.

Trong vài năm gần đây, tình hình bất ổn
chính trị, xảy ra xung đột vũ trang bắt đầu
xảy ra ở nhiều điểm du lịch châu Á. Tuy

nhiên, Travel Off Path nhận định vẫn còn
một quốc gia đặc biệt được chứng minh là
khá ổn định, an toàn cho khách du lịch, đó
là Việt Nam. Theo bảng xếp hạng Chỉ số
Luật pháp và Trật tự Toàn cầu mới nhất do
Gallup - công ty tư vấn và phân tích có trụ
sở ở Washington - công bố cuối năm 2023,
Việt Nam không chỉ là quốc gia hòa bình
nhất ở châu Á, với số điểm 92/10, mà còn
là quốc gia đứng thứ 7 trên thế giới xét về
môi trường hòa bình.

Các chuyên gia dự báo, khi những rào
cản do COVID-19 được dỡ bỏ hoàn toàn,
năm 2024 sẽ khiến du lịch châu Á hồi phục
mạnh mẽ. Du khách phương Tây hiện
đang ồ ạt quay trở lại lục địa này với những
nụ cười thân thiện ở mọi điểm đến. Trong
đó, mọi sự chú ý của du khách quốc tế sẽ
đổ dồn vào Việt Nam. Malaysia với khung
cảnh đa văn hóa hay Indonesia với vô số
hòn đảo thiên đường sẽ chứng kiến sự tăng
trưởng mạnh mẽ về lượt khách quốc tế đến
thăm trong những tháng tới. 

Những du khách khó tính đang hướng
về Việt Nam, nơi được nhận định là “viên
ngọc quý” của Đông Nam Á. Nước ta sở
hữu nền văn hoá lịch sử lâu đời bậc nhất,
cùng với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp
mắt được du khách toàn cầu công nhận.

Trên thực tế, Travel Off Path đánh giá

Việt Nam là quốc gia an toàn nhất ở Đông
Á. Chiến tranh tại nước ta đã diễn ra cách
đây vài chục năm, Việt Nam ngày nay trở
nên thịnh vượng và hòa bình, có tỷ lệ tội
phạm thấp và sự ổn định chính trị ấn tượng.
Ở Việt Nam, hệ thống chính trị chính
đảng bảo đảm được sự phát triển kinh tế,
đoàn kết toàn dân.

Việt Nam - vốn được mệnh danh là
“hòn ngọc Đông Nam Á” từ nhiều năm
qua - vẫn tiếp tục tỏa sáng với những
phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và hùng
vĩ nhất khu vực, cùng với nền văn hóa đậm
đà bản sắc. Đó là lý do vì sao Việt Nam
được xếp hạng cao nhất ở khu vực châu Á
trong bảng xếp hạng nói trên, với điểm số
92 trên tổng điểm tối đa 100. Với tỷ lệ tội
phạm ở mức thấp và sự ổn định chính trị
đầy ấn tượng, bài viết nhận định Việt Nam
an toàn và ổn định hơn rất nhiều nước khác
trên thế giới.

Xét về giá trị du lịch, bài viết cho rằng
Việt Nam là một trong những điểm đến hấp
dẫn nhất ở châu Á. Những ai muốn trải
nghiệm và khám phá thiên nhiên cũng như
văn hóa bản địa độc đáo thì Việt Nam là nơi
đến lý tưởng. Việt Nam là nơi lý tưởng cho
những du khách đang tìm kiếm sự chậm rãi,
người muốn kết nối với thiên nhiên và tiếp
xúc với một nền văn hóa đa dạng. 

Khi đi du lịch xuyên Việt, du khách nhất
định nên dành thời gian đi dạo trên những
con đường vàng rực quyến rũ của phố
cổ Hội An (Quảng Nam), trở thành Di sản
Thế giới được UNESCO công nhận với
nhiều ngôi đền lịch sử và kiến   trúc thuộc địa
Pháp. Cùng với đó, Travel Off Path tiết lộ
Hội An cũng nằm trong top 7 điểm đến
thịnh hành nhất thế giới năm 2024.

Ngoài Hội An, Travel Off Path nhận xét
rằng du khách còn có rất nhiều điểm đến
khó thể bỏ qua trên khắp cả nước, từ những
kỳ nghỉ sôi động ở TP HCM, cảng biển
sầm uất của Nha Trang hay Thủ đô trang
nghiêm Hà Nội, đến hòa mình vào thiên
nhiên ở Ninh Bình, nổi tiếng với những
cánh đồng lúa và những kiến   tạo địa chất
hoành tráng. Du khách thực sự có thể
không bao giờ cạn kiệt danh sách việc cần
làm khám phá đất nước.

Một địa điểm không thể bỏ qua đó là
Cố đô Huế. Tiếp đó, một điểm dừng chân
không thể bỏ lỡ là Đà Nẵng với những bãi
biển trải dài, bờ cát trắng mịn và những
khu bảo tồn thiên nhiên đặc sắc. Bài viết
còn nhắc đến Mũi Né (tỉnh Bình Thuận)
với những cồn cát vàng và thị trấn ven biển
yên bình và thơ mộng.

Việt Nam sẽ thành điểm du lịch
hút khách quốc tế

Trước đó vào năm 2023, chuyên trang
du lịch Travel Off Path cũng nhận định
Việt Nam sẽ trở thành
tâm điểm du lịch mới của
châu Á sau khi điều chỉnh
chính sách thị thực. Web-
site du lịch nổi tiếng lý
giải Việt Nam sẽ thành
điểm du lịch hút khách
bởi 3 lợi thế: từ thay đổi
chính sách về thị thực cởi
mở hơn, vẻ đẹp tự nhiên
đang được bảo tồn tốt cho
đến định hướng tập trung
phát triển du lịch.

“Việt Nam được coi là

một trong những nước tốt nhất trong khu
vực xét về chi phí du lịch. Từ nơi lưu trú,
thực phẩm cho đến phương tiện đi lại ở
Việt Nam đều rẻ hơn ở Thái Lan, đặc biệt
nếu bạn đi du lịch đến các vùng nông
thôn”, chuyên trang viết và cho rằng thời
điểm này hoàn hảo để khám phá Việt Nam.

Đặc biệt, với chính sách thị thực thông
thoáng mới được Chính phủ Việt Nam
thông qua kéo dài thời hạn tạm trú từ 30
ngày lên đến 90 ngày đối với công dân các
nước, du khách có thể dừng chân ở Việt
Nam lâu hơn để tận hưởng thiên nhiên, trải
nghiệm văn hóa, làm quen với người dân
bản địa.

Trang DW News của Đức cũng ca ngợi
Việt Nam là điểm đến được yêu thích trong
khu vực, với tốc độ phát triển nhanh, nhờ
cảnh quan đa dạng, từ bãi biển, ruộng bậc
thang vùng núi, đến các thành phố nhộn
nhịp có đủ loại hình dịch vụ. Trang DW
nhận định sức bật của du lịch Việt cũng đến
từ chính sách thị thực được nới lỏng. Du
khách từ một số quốc gia sẽ được tăng thời
gian miễn visa từ 15 ngày lên 45 ngày từ
15/8/2023.

Không chỉ vậy, theo kết quả khảo sát trên
công cụ theo dõi xu hướng thị trường của
Google cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về
điểm đến Việt Nam tăng nhanh thứ 6 thế
giới, “vượt mặt” cả các điểm đến nổi tiếng
khác trong khu vực như: Thái Lan (10),
Indonesia (11), Malaysia (12), 
Philippines (14). 10 thị trường quốc tế tìm
kiếm về du lịch Việt Nam nhiều nhất gồm:
Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc,
Singapore, Anh, Đức, Malaysia và Thái Lan.  

Ngoài hai trung tâm lớn là TP HCM và
Hà Nội, top các điểm đến của Việt Nam
được tìm kiếm nhiều nhất còn có hai hai
trung tâm du lịch biển nổi tiếng là Đà Nẵng
và đảo ngọc Phú Quốc; tiếp theo trong
danh sách là Hội An, Nha Trang, Đà Lạt,
Huế, Phan Thiết và Vũng Tàu.

Các chuyên gia đánh giá du khách quốc
tế dành nhiều sự quan tâm cho du lịch Việt
Nam trong năm 2023 nhờ sức hấp dẫn của
thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và con người
Việt Nam được lan tỏa từ những giải
thưởng du lịch quốc tế uy tín, từ gợi ý của
các hãng truyền thông, chuyên trang du
lịch quốc tế lớn.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt
Nam kỳ vọng trong năm 2024, du lịch Việt
Nam sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, tận
dụng tốt những cơ hội, thuận lợi trên nền
tảng kết quả đạt được để tiếp tục thúc đẩy
đà phục hồi mạnh mẽ thị trường du lịch
quốc tế, hiện thực hóa mục tiêu đón 17 -
18 triệu lượt khách quốc tế. Hoài THu 

Việt Nam được ca ngợi
là quốc gia an toàn khi du lịch

Trong bài viết mới đây,
chuyên trang du lịch Travel
Off Path của Mỹ đã ca ngợi
Việt Nam là quốc gia an toàn
nhất để ghé thăm ở châu Á
trong năm 2024.

lDu khách quốc tế đang đổ dồn đến Việt Nam - một “viên ngọc quý” của Đông Nam Á. (Ảnh: VNA)

lKhách nước ngoài tại phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Ý Yên)

lViệc kéo dài hiệu lực của thị thực điện tử lên 90 ngày đã thu hút thêm
nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam. (Ảnh: Vneconomy)


